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LỜI TÁC GIÁ 


Guitar và Organ là hai nhạc cụ được sử dụng khá thịnh hành trong 
những cuộc liên hoan vui chơi có tính cách bè bạn, gia đình và tập thể. 


Trong các cuộc biểu điễn mang tính chuyên nghiệp trên sân khấu lớn, 
Guitar và Organ cũng thường xuyên có mặt. 


Người biết chơi Guitar và Organ trong quảng đại quân chúng có không 
ít. Họ thường bị dừng lại ở một điểm nào đó vì chướng ngại kiến thức, từ đó 
trình độ chơi đàn không thể tiến lên được nữa. 


Muốn tiến cao hơn phải học, muốn học tại trường nhạc công lập hoặc 
các lớp nhạc tư gia thì phải tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Có 
khá nhiều người say mê âm nhạc, thích học đàn nhưng công việc chính của họ 
đã ngốn hết thời gian trong ngày, không thể học theo thời gian cố định, chỉ có 
thể học tranh thủ chỉ có một cách hợp lý nhất là tự học. 


Do đó tôi biên soạn cuốn sách này nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu 
nâng cao của các đối tượng đã học qua phần lý thuyết và thực hành căn bản 
trên đàn Guitar và Organ. 


Có thể sẽ có một số bạn đọc thắc mắc : 


Tại sao ghép chương trình học nâng cao Guitar và Organ vào chung một 
bộ sách ? Làm như vậy phải chăng là ép buộc người mua 2 
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Thực ra ở phần hòa âm Guitar và Organ đều học lý thuyết gần như 
giống nhau, nếu viết thành hai bộ sách riêng biệt thì chỉ là sự lặp lại hai lần, 
đổi tên nhạc cụ và tựa sách mà thôi. 


Guitar và Organ là hai nhạc cụ có rất nhiều điểm liên quan tương hỗ 
nhau. 


Người chơi Guitar không nhất thiết phải học chơi thêm Organ, nhưng 
phải có những kiến thức nhất định về cây đàn Organ điện tử, đó là điều gần 
như bắt buộc và ngược lại đối với người chơi Organ cũng không thể hoàn toàn 
mù tịt về những tính năng độc đáo của cây đàn Guitar hết sức thông dụng 
trong các bạn trẻ... 


- Tại sao vậy ? 


- Vì xã hội phát triển, đân trí mở mang, khuynh hướng tạo lập các ban 
nhạc nhỏ gồm : 1 Guitar, 1 Organ; 1 Organ, 2 Guitar; 2 Guitar, 2 Organ; 2 
Guitar, 1 Organ, 1 trống ởazz; 2 Guitar, 2 Organ, 1 trống Jazz, 1 Trumpet, v.v... 
được tổ chức biểu diễn trong giới sinh viên, học sinh, lễ tiệc tư gia, tập thể 
khá thịnh hành. 


Nếu có người hỏi bạn: 


- Bạn là người chơi Guitar ư ? Mời bạn tham gia vào ban nhạc của 
trường, chơi cùng một organ và một trống .Jazz. 


Bạn không biết gì về hòa âm và Organ, bạn dám nhận lời không ? 
Trường hợp này ta có thể đặt ngược lại với một người chơi Organ. 


Rất mong bộ sách này sẽ giúp bạn đọc giải quyết được phần nào những 
rắc rối về đệm hát — độc tấu — hòa tấu trên hai cây đàn được nhiều người ưa 
chuộng nhất hiện nay đó là Guitar và Organ. 


Mùa Hạ Bính Thân 2004 
SƠN HỒNG VỸ 


PHẨNI  . 
NHỊP VÀ TIẾT TÂU 


BÀI MỘT : 
ĐhN GUITñR & ORGRAN 


Có quá nhiều cuốn sách nói về xuất xứ và lai lịch từng thời kỳ của 
Guitar & Organ nên trong bài này không cân phải nhắc lại nữa. 


Tuy nhiên, bạn đọc cần lưu ý các điểm sau đây về những nét đặc trưng 
của các kiểu đàn Guitar & Organ. 


A. GUITANWN 


Guitar có nhiều kiểu đáng, kiểu thường được dùng nhiều nhất hiện nay 
là làm bằng gỗ, có thùng đàn rỗng, lỗ cộng hướng rộng, mắc sáu dây kim loại 
thoặc nylon) mặt phím từ trục đàn đến lỗ cộng hưởng được chia ra thành nhiều 
ngăn nhỏ không đều nhau bằng những thanh kim loại chắn ngang. Âm thanh 
của hai phím gần nhau cùng một dây, bất kể nơi nào trên đàn đều cách nhau 
nửa cung (bán âm). 


Có nơi, Guitar người ta mắc đến 7 dây (ở Nga và một số nước Liên Xô 
cũ) và 12 đây (6 dây đôi) chơi phể biến ở châu Mỹ, nhất là các nước Mỹ La 
Tình. 

Ở Việt Nam để chơi cổ nhạc, người ta khoét mặt phím lõm xuống cho dễ 
_ nhấn nhún, và có nơi lại bỏ bớt một dây trầm nhất (dây 6). 

Cách lên đây Guitar chơi cô nhạc cũng đổi khác. 

Khi cần chơi phần trầm (Hass) người ta chỉ dùng bốn đây: 3, 4, 5 và 6. 

Trong bộ sách này chúng ta không nghiên cứu về Guitar chơi cổ nhạc và 
Guitar phong cách Nga (chơi 7 dây) nên chỉ cân xoáy sâu về cây đàn Guitar 
hiện đại đang được dùng phỏ biến khắp nơi trên thế giới. 


Đó là cây đàn Guitar sáu dây. 


Để tăng âm lượng và tạo ra một số kỹ xảo âm thanh người ta đã chế ra 
cây đàn Guitar điện (Electric), không có tbùng rỗng, phát âm nhờ hệ thống 
khuếch âm và tạo kỹ xảo khá phức tạp. 


Cách chơi của Guitar thùng và Guitar điện có nhiều điểm giống nhau và 
khác nhau. 


Tuy nhiên người chơi Guitar thùng giỏi, câm chơi Guitar điện lần đầu 
tất nhiên sẽ gặp chút ít lúng túng, bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần chơi thời gian ngắn 
sẽ làm quen rất nhanh và đạt đến phong độ cũ chẳng mấy khó khăn. 


Các dây đàn Guitar được mắc theo thứ tự như sau: 
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Mi La lé Sol Si Mi 


Đôi khí dây 6 (Mi) có thể hạ xuống một cung thành dây Ré khi thể hiện 
- các tác phẩm tông Ré (Classic) hoặc thực hiện đúng theo yêu. cầu của tác giả 
soạn đặt tác phẩm độc tấu. 
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Mi Ré 


Để thể hiện các tác phẩm dân ca, sáu dây của Guitar có thể lên dây theo 
nhiều cách khác nhau nhằm tạo thuận lợi cho các ngón tay — thế bấm khi độc 
tấu. Ví dụ: 


7?» @ @ @ @ @ @œ 


Mi La Ré soll Sĩ Mi 


H. PHONG CÁCH 


Guitar có nhiều phong cách chơi khác nhau, nhưng có thể tạm chia “nôm 
na” thành hai nhóm chính như sau : 


Nhóm I: sử dụng móng tay và các ngón tay làm phương tiện tiếp xúc trực. 
tiếp với đây đàn. 


Nhóm I[: sử dụng miếng gẩy (médiator) để gấy đàn. 
Ở nhóm I có những phong cách chơi : 


1. Clœssic : (phong cách cổ điển tây phương) độc tấu, song tấu, tam tứ tấu 
(đàn thùng) 


2. Aecords : (sử dụng tiết tấu, hợp âm, giai điệu) đệm hát (đàn thùng) 
3. Bass : (sử dụng bè trầm, giai điệu) hỗ trợ đệm hát (đàn thùng ~ đàn điện) 
Nhóm ÍT có những phong cách chơi : | 


1. Cổ nhạc : (nhạc cải lương miễn Nam) đệm hát (đàn thùng - đàn điện 
phím lõm). 


2. Accords : (sử dụng tiết tấu, hợp âm, giai điệu) đệm hát (đàn thùng - đàn 
điện) 

3. Sofo : (clead) sử dụng giai điệu độc tấu - hỗ trợ đệm hát (đàn thùng.— đàn 
điện) : 

4. Dân cơ : (sử dụng các làn điệu dân ca để đệm hát, phong cách thể hiện 
gần như nhạc cải lương, nhưng không dùng đàn phím lõm, sử dụng nhiều 
hệ thống ngũ cung khác nhau) đệm hát, độc tấu (đàn thùng — đàn điện) 


C. OHGAN ĐIỆN TỪ 

Là loại đàn điện tử, có bàn phím tựa như đàn Piano, nhưng có rất nhiều 
kiểu đáng. 

Các kiểu đàn có tại nước ta rất đa dạng, từ kiểu đơn giản nhất : phím 
nhỏ, hai quãng tám, chỉ cắm điện lên là đàn, không có nút mở tắt, không có 
volume điều chỉnh âm thanh to nhỏ cho đến những cây đàn thế hệ mới, đa 
. chức năng, hiện đại, đắt tiền. Phím lớn và âm vực rộng như trên đàn Piano. 

Các chức năng của các đời Organ càng về sau càng phong phú, đa dạng 
và phức tạp. 

Tại sao gọi là đa dạng ? 

Vì đàn Organ có thể giả âm thanh của nhiều nhạc cụ khác nhau, có 
nhiều điệu nhạc (ghi sẵn, chơi tự động) thông dụng, có nhiều bài nhạc hay (ghi 


âm sẵn) để ta thướng thức và tập theo. Có phần phối Bass, bè tự động rất tiện 
ích; có thê thu phát bài nhạc ta đã chơi.. 


Song cũng có nhiều bất tiện, thiếu sót (cũng có thể là do sự cố ý của các 
nhà sản xuất). 


Ví dụ như cây đàn PSR 19 Yamaha. bàn phím rộng có đến 5 quãng tám, 
nhưng chỉ có !4 điệu nhạc, trong đó chí gần một nửa là điệu phô thông, điệu 
Slow Rock không có. 


Trong khi đó cây đàn CTK 200 Casio, PSS 480 Yamaha nhỏ, chỉ có bốn 
quãng tám nhưng lại có đến 100 điệu nhạc. 


Có đàn điệu nhạc thì nhiều (TK 200 Casio) nhưng không có nút Duet 
(bè). câu Bass đi kèm với hợp âm không thể tắt hoặc mớ riêng được. 


Những cây đàn thuộc loại đắt tiên có phím sống (liếng đàn phát ra lớn 
nhỏ tùy thuộc các ngón tay đánh xuống mạnh hay nhẹ) nhưng không có nút 
tắt (PSR 400 Yamaha) muốn có nút tắt thì hãy mua cây đàn thế hệ sau, đắt 
tiền hơn nữa, ví dụ như cây WK 1200 Casio. 


Các cây đàn thuộc loại “Vua” của những đêm diễn nhỏ (đám cưới, lễ tiệc 
liên hoan — tự gia ~ sinh nhật.v.v..) cũng có những khiếm khuyết khó hiểu, ví 
dụ như âm vực hẹp và không có chức năng chép nhạc,v.v.. 


Trên đây là vài ví dụ nhỏ, sơ lược trên vài cây đàn thường gặp tại Việt 
Nam. 


Những cây đàn Organ nhỏ đường như các nhà sản xuất. chú trọng đến 
tính chất : đồ chơi trẻ em hơn là một nhạc cụ nguyên chất. 


Do nó cố nhiều âm thanh, tiếng động mà người chơi đàn thông thường 
chỉ dùng vài lần từ khi mua đàn về cho đến khi đàn hỏng như là tiếng còi xe, 
tiếng gà gáy, tiếng máy bay trực thăng, tiếng chuông điện thoại, chuông nhà 
Lhờ,v.v.. 


Những ám thanh tiếng động ấy có sức hấp dẫn ban đầu rất lớn, làm cho 
người mua thích thú tạm thời, lửng quên việc suy xét kỹ và quyết định mua 
ngay. 


Sau khi mua về, “vọc” qua vài lần những âm thanh khoái tai ấy sẽ mất 
dẫn dẫn sức hấp dẫn và chủ cây đàn sẽ đần quên những chức năng ban đầu vì 
nó mà họ đã mua dàn. 


Trẻ con thì nhàm chán còn nhanh hơn ca người lớn, và nếu chúng say 
mê tiếp tục học nữa (nếu gia đình có thu nhập cao) thì các bậc phụ huynh phải 
bấm bụng mưa một cây đàn mới hiện đại và đất tiên hơn. Tất nhiên cây đàn 
cù nếu không bán rẻ được sẽ bị xếp xó. Muốn mua một cây đàn Organ bạn cần 
ước lượng số tiền cúa mình như thế nào đế quyết. định lựa chọn. 
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Nếu bạn có ïL tiễn thì nên lưa inột cây đàn có thể không cá nhiều chức 
năng nhưng có nhiều phím (61phim ~ 5 quảng tám) tiện cho việc luyện tập và 


hiểu diện. 

Cần chú v là nên mua loại đàn có phím lớn (Keyboards) nếu bạn là 
thiểu miền hoặc người lớn. 

Đàn phím nhỏ chí dùng cho các em bé đưới 3 tuổi. 

Nếu bạn có con em trên 8 tuổi nên mua đàn phím lớn, tuy tập lúc đầu 
hơi khó khăn nhưng chăng bao lâu sö quen đần, sau này không gặp nhiêu 


phiên phức khi đôi đàn, 


ÂM VỰC TƯƠNG ỨNG GIỮA GUITAH VÀ PIANO - 
OEGAN 


: ? W§ 


Si bế) 

E, E v. 
bó Ấn - k* ~ “ - 
| 


s..‹. ....ẽ. 
ÂM NỤC CHÍ - TÀ 


tuầm k: rhủ - Juäïm ñ thủ nhat 


4 vị 


lệ [Jaä1r Ê thú hái 


¡1 ân ỗ lận 


Cao độ của đàn piano thể lấy làm chuẩn mực để so sánh với đàn Guitar. 
Đàn Ôrgan có nút Tyanspose dùng để nàng cao hoặc hạ thấp cao độ của toàn 
bộ các nọte Lrên đàn tùy theo ý thích của người sứ dụng. do đó ta không thế 
nghe ám đề xác định nó phát ra từ phím nào ở trên đàn. Trừ phi đàn đang trơ 


lại phát phần âm chuẩn bạn đầu. 


` 


VI TRÍ CÁC NUIE TRÊN CÂN ĐÀN GUITAR 


:re 8ưọp [0G 0q 2qu đuond3 11 tổ 930u 
2E2 10A 3un 8uøom o#2 ộp qưeu) tp gnb nộIg 
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12 


F. ÂM VỰC NÂNG CAO VÀ HẠ THẤP THÊN ĐÀN 0HRGAN 


Từ + 12 nửa cung đến - 12 nửa cung 
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Tâm âm đàn Organ có thể nâng cao và hạ thấp theo sự điều khiển của 
người sử dụng. Note Do thứ 4 trên đàn Organ (Cũng) tương đương với note Do 
trên phím 3 dây 5 của đàn Guitar, khi ta so sánh trên giấy. Âm thực tế trên 
đàn Guitar thấp hơn một quãng 8 (xem bảng sơ sánh âm vực Guitar và organ 
trang 11) 
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____ BÀIMAI: 
TIẾT TÂU — TIẾT NHỊP VÀ TRON€ ÂM 


A. TIẾN TFTẤU 


Là sự tương quan trường độ của các âm thanh nối tiếp nhau. Tronz âm 
nhạc có sự luân phiên các trường độ của âm thanh do đó tạo ra môi tương 
quan khác nhau về thời gian giữa các âm đó 


Khi liên kết nhau theo một thứ tự nhất định, trường độ của các á¡n 
thanh tạo ra những nhóm tiết tấu (hình tiết tấu) mà từ những hình tiết tấu đó 
tạo thành đường nét tiết tấu chung cho toàn tác phẩm âm nhạc. 

Một số tiết tấu (còn gọi là điệu nhạc) tiêu biểu khá phố thông tại Việt 
Nam. 


1. SURF : 
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5. SLOW 1: 


lỗ 


10. HABANE'RA 


11. CHA CHA CHA 


12. DISCO : 


C 


13. DISCO FUNK : 


14. DISCO SOUL. 
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. 


15. BOLERO : 


16.8 LIGHT: 


BEPOP: 


17. 


18. BLUES 1: 


G7 


®ẲEEEHEE=E=EEE=-er=¬ 


19. BOOGIE: : 
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` CROCRK: 


#trbutidndelsfOMl 


22. HARD ROCK : 
-ELhƒ Eg BE c 


23.SŠLOW ROCK : 


F—i¬ h5 G/—‡¬ E 
HH T TT z 
_ỉ.._a 


hhÌl 


24. RHUMBA: 
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25. TANGO 1: 


_- Ế 
>—_ —_NỔẶ.Ặ SP 1L 1Š 2} 
T7 Lj LÍ |: — ằ ' ` ƒằ'}, 1 


ˆ_ ẩ1 
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27. ROCK CHA CHA CHA: 


C ¬ F 
ậ = CcH : = 


28. ROCK POP: 


G7 
1 
† 
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30. TANGO 2 


33. POP ROCK : 


POP RHUMEHA : : 


C F e7 
==.-.= == 
=——Ì 
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35. BLUURS 2: 
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40. BIGUINE 


42. PNO BALLAD 


ác E.tÍ tin # “== 


"mv"”mm” 


43. 8BEAT POP 


Ha... an 


m"h”"v "“® "VY 


44. 16 BEBAT POP 


C G7 ' có. 
¬  .& 


45. CALYPSO : 


:i=H ĐHSEF-PHII 
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#EOIEEEEGd ES: == 


48. SWING VALSE : 


Am Am 
== === EE-EE =EEI 
e s 


kĂ 
~ 


49..JAZ2Z2VALSE: 


Am Dm E7 Am 
ị : | | Ì 
&E s | F z † SHD2 =3 = EE 3 ii 
” 
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50. PASODOBLE 2: 


PASODOBLE 3: 


` 


ð1 


52. BIG BALLAD: 


" vm"% ®#8 V 


ã3. EPLC BALLATD : 


vn. hv 
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h. TIẾT NHỊP VÀ THỌNG ÂM: 


Các âm thanh trong âm nhạc được tổ chức vẻ thời gian. Sự nối tiếp âm 
thanh với những phách bằng nhau về thời gian tạo nên trong âm nhạc, sự 
chuyển động nhịp nhàng (còn gọi là nhịp điệu). 


Trong sự chuyển động đó, các âm thanh của số phách nổi lên mạnh hơn, 
Những note mạnh hơn ấy gọi là trọng âm. 


Những phách có trọng âm gọi là phách mạnh. 
Những phách không có trọng âm gọi là phách yếu (phách nhẹ). 


Sự nối tiếp đều đặn của các phách mạnh và yếu gọi là tiết nhịp. Phách 
của tiết nhịp có thể được thể hiện bằng các trường độ khác nhau. 

Trong cách ghi ám (thanh) bằng nota, loại nhịp được ghi bằng hai chữ 
số. Các chữ số này đặt cạnh khóa, sau các dấu hóa, số nọ đặt trên số kia. 


Ví dụ: 


V.V... 


Chữ số trên chỉ số lượng phách của tiết nhịp, còn chữ số dưới chỉ mỗi 
phách của tiết nhịp, trong loại nhịp đó được thể hiện bằng trường độ nào 
(hình nốt nào). 


Đoạn nhạc tính từ phách mạnh này đến phách mạnh tiếp theo được gọi 


là ô nhịp (trường canh). Các ô nhịp cách nhau bằng những vạch thẳng đứng, 
cắt ngang khuông nhạc. 


Vạch ấy gọi là vạch nhịp, đặt trước phách mạnh để làm cho nó nổi rõ 
lên. 


Nếu bài nhạc bắt đầu từ phách nhẹ thì thoạt đầu có một ô nhịp không 
đầy đủ gọi là nhịp lấy đà. Trong đa số trường hợp, nhịp lấy đà không chiếm 
quá nửa ô nhịp. 

Nhịp lấy đà có thể được tạo nên ngay giữa tác phẩm, trước bất cứ đoạn 
nào cua nó, 

Cuối tác phẩm, có khi cuối mỗi đoạn của tác phẩm có đặt hai vạch nhịp. 

Trong đa số trường hợp, những tác phẩm hoặc nh:ng đoạn của tác phẩm 


mở đầu bằng nhịp lấy đà thì kết thúc bằng một ô nhịp thông đầy đủ, bổ sung 
cho nhịp lấy đà. 


to 
©t 


Bầi 8ñ : 
TIẾT NHỊP - NHỊP ĐƠN - NHỊP PHỨC 


A. NHỊP ĐƠN 


Tiết nhịp trong đó các trọng âm (phách mạnh) lặp lại đều đặn cách một 
phách một lần gọi là TIT NHỊP HAI PHÁCH. 


Tiết nhịp trong đó các trọng âm lặp lại một lần sau hai phách nhẹ gọi 
là TIŸT NHỊP BA PHÁCH, 


Những tiết nhịp hai và ba phách có một trọng âm gọi được là tiết nhịp 
đơn. 


Tất cả các loại nhịp của những tiết nhịp này thể hiện những điều đó gọi 
là nhịp đơn. 


Nhịp đơn gồm có các loại sau : 


h9 bài "chánh 2 2 2 
a ip hai phách : ~ ; ~ ; = 
là : 2 4 § 
m 
Nhịp s còn gọi là alla breve, còn có ký hiệu khác là Ệ 
BƒNRI6'bàjðhá6l#7 ñ 9c 0svc— Gii6m.sø ñoni 
l 2 4 8 16 h 


Việc cấu tạo các nhóm trong nhịp đơn, các phách cơ bản của ô nhịp 
(những phách có tính chất tiết nhịp) phải được tách rời nhau. 


Vị dụ : 


šJÙ7ƒTjf0'Í#ƒ.ƒñƒJ điƒT] ứnt 


Cho phép những trường hợp ngoại lệ sau đây trong việc phân nhóm 
trường độ ở các loại nhịp đơn; 


1/ Trong khi các note có độ dài giống nhau, có thể liên kết tất cả bằng một 
vạch chung. 


Vị dụ : 


Ð 30004: || 3 JJ).0g 


: sa. . `. : „ | : Ä Ầ 
rong loại nhịp n và các phách trong ô nhịp nhỏ, cho nên được phép 


phân nhóm như sau : 


mg. ] ] ] j hoặc F1 ]] 


2/ Âm thanh có độ dài bằng cá ô nhịp thì ghi bằng một no¿e, không dùng đấu 
nối. 


Các đấu lặng cũng phân nhóm giống như note nhac. 


H. NHỊP PHỨC : 


Các tiết nhịp phức được hình thành đo kết hợp các loại nhịp đơn cùng 
loại. 

Tiết nhịp phức có thể gồm hai hoặc nhiều tiết nhịp đơn. Do đó nhịp 
phức có nhiều phách manh. Số lượng phách mạnh trong nhịp phức tương ứng 
với số lượng các tiết nhịp đơn nằm trong thành phần của nó. 

Trọng âm của phách thứ nhất trong tiết nhịp phức mạnh hơn các trọng 
äm còn lại, do đó phách ấy gọi là phách mạnh. Những phách có trọng âm yếu 
hơn gọi là phách tương đối mạnh. 

Tất cả các loại nhịp thể hiện các tiết nhịp phức cũng còn gọi là các tiết 
nhịp phức. Cho nên những điều đã trình bày về các loại nhịp p6 đều áp 
dụng cả cho các loại nhịp phức khác nhau. 


Các loại nhịp thể hiện tiết nhịp phức thường đùng hơn cả là : 


2? 


a) Loại nhịp bốn phách : 


`. 


; : và ít gặp hơn là loại : 


b) Loại nhịp sáu phách : 


c~ịœ 


; : và ít gặp hơn là loại r- 


©) Loại nhịp chín phách : 


9 va Ô 
;¡ — VÀ Ít hơn là loại — 
øI và Ít gắp à loại m 


œ|+Ð 


đ) Loại nhịp mười hai phách : 


_ và ít gặp hơn là loại s 


Cách phân nhóm trong các loại nhịp phức như sau : 


Các loại nhịp đơn hợp thành nó không thể liên kết thành những nhóm 
tiết tấu chung mà tập họp riêng, tạo thành những nhóm độc lập. 


Âm thanh có độ đài bằng cả ô nhịp phức được ghi bằng trường độ chung 
(một note), nhưng đôi khi cũng ghi thành nhiều note có đấu nối liên kết lại mà 
tổng số trường độ của chúng bằng các ô nhịp đơn. 


Phương pháp này phù hợp hơn với nguyên tắc phân nhóm trường độ 
trong các loại nhịp phức, 


C. NHỊP HIẾN ĐỐI: 

Trong âm nhạc, có trường hợp trong phạm vì một tác phẩm, tiết nhịp 
cũng thay đổi, và như vậy cả loại nhịp cũng thay đổi. 

Những loại nhịp như vậy được gọi là nhịp biến đổi. 


Nhịp biến đối có thể gặp trong các tác phẩm dân ca, trong sáng tác của 
các nhạc sĩ hiện đại và cổ điển. 

Sự luân phiên các loại nhịp như vậy có thể đều hoặc không đều. Khi 
luân phiên đều, ký hiệu các loại nhịp luân phiên nhau có thể được viết ngay 
bên khoá thành hai cột. 
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Khi luân phiên không đều, ký hiệu của các loại nhịp viết ngay trong bài nhạc, 
trước chỗ cần thay đổi loại nhịp. Loại nhịp thay đổi kiểu này thường gặp nhiều 
hơn. 

Ví dụ : 


l) 2 
Moderdto Nhạc ngoại quốc 


H A : AT r7 Bm 


E7 E7” A A7 F” Bm Bm7 E7 
#**EE=TEHEEtirEErrere 
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Trong âm nhạc cũng gặp sự kết hợp đồng thời của các loại tiết nhịp 
khác nhau gọi là tiết nhịp pha. 


Thực chất cúa tiết nhịp pha là các giong (bè) khác nhau của tác phẩm 
âm nhạc lại có các loại tiết nhịp khác nhau mà các trọng âm của các tiết. nhịp 
ấy có thể trùng hoặc không trùng với nhau. 

D. TẠI SAO PHẢI TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI NHỊP ? 


Có tìm hiểu về các loại tiết nhịp khác nhau ta mới biết trong bài hát, 
câu nhạc chỗ nào là phách mạnh, chỗ nào là phách nhẹ để đặt hợp âm cho 
chính xác. 


Tiết nhịp còn giúp ta chọn lựa các điệu nhạc (tiết tấu mẫu) cho phù hợp 
với bài hát mà mình muốn đệm hát. 


Thông thường những hợp âm chính bao giờ cũng-được đặt ở phách mạnh 
và tương đối mạnh. 


Trong trường hợp ngoại lệ cũng có hợp âm đặt ở phách nhẹ, nhưng 
thường là những hợp âm lót không quan trọng. 
E. ĐẢO PHÁCH (Nhấn Lệch) : 


Đảo phách (syncope) là kiếu nối tiếp tiết tấu mà trong đó trọng âm tiết 
Lấu không trùng với trọng âm tiết nhịp. 


Đảo phách rất thường gặp trong âm nhạc, nó xuất hiện khi phách nhẹ ' 
của tiết nhịp tiếp tục ngân vang lấn sang phách mạnh tiếp sau. Kết ga là › 
trọng âm chuyển sang phách nhẹ của tiết nhịp. 


Ví dụ: 


#2} J } sanh J) J) 
1) 2 J2 } samn J1 J) 


Dưới đây là những hình thức đảo phách hay gặp hơn cả và được coi là 
những hình thức cơ bản: 


Đảo phách từ ô nhịp này sang ô nhịp khác. 
Đảo phách trong phạm vị một ô nhịp. 


Ngoài ra đảo phách còn có thể hình thành sau dấu lặng ở phách có 
trọng âm hình thành nhịp chỏi (contretemps) hay còn gọi là nghịch phách. 


ä0 


^ 


t số ví dụ về đảo phách : 


à mộ 


` 


Sau đây Ì 


Nhạc ngoại quốc 


b 


CALL ME 


Bosa Nova 


nghịch phách 


EP 


ô nhịp này sang ô nhịp khác 


Ù 


mĩ? 


BP Đảo phách từ 


Nhạc ngoại quốc 


TRY TO REMBEBMBEBR 


Valtz 


bài 


Khi viết các đảo phách bên trong ô nhịp có thể không tuân theo quy tắc phân 
nhóm trường độ. Chẳng hạn, khi gặp đảo phách bên trong ô nhịp người ta thường 


hi thành hai 


ặc có thê g 


kết hợp phách mạnh với phách nhẹ vào trong một note, ho 


2€ 


ối theo nguyên tắc phân nhóm. 
Đảo phách từ ô nhịp này sang ô nhịp kia ghi bằng 


note cố đấu n 
bằng 


hai note nối lại với nhau 


ua vạch nhịp. 


ấu nối q 


d 


Ví dụ: 


Nhạc ngoại quốc 


8osa Nova 


Emai? G7 


E7 


B7 


D7 Gasus4 mai 


Am7 


Am 


G6 


Am Dm 


F maj7 


Gsus4 Csus4 


Am D7 


E7 


Am 


E7 


Am 


G8 E7 


Dm 
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PHẦN II 
QUẢNG 


BÀI BỔN : 
QUẪNG ĐƠN 


A. QUẤNG HÒA ÂM - QUĂNG GIAI ĐIỆU 

Khi đọc cuốn sách này tất nhiên bạn phải có kiến thức ít nhiều về nhạc 
lý cơ bản. 

Quãng là một trong những bài học quan trọng về nhạc lý. . 


Mặc dù bạn đã học rồi hay chưa, chúng ta cũng cần nghiên cứu lại 
những bài học về quãng thật tỉ mi cặn kẽ, 

Tại sao vậy ? 

Vì quảng là nền táng, là cơ sở ban đầu trong việc xây đựng hợp âm, nếu 
chưa học về quãng thì không hiểu về sự cấu tạo của các hợp âm. Không hiểu 
về bản chất của các hợp âm thì không thế sử dụng đúng; không sứ dụng đúng 
thì không thê học hòa âm, (phương pháp hòa hợp các hợp âm lại với nhau 
bằng một số kỳ thuật cơ bản) không học hòa âm thì không bao giờ có thể “TỰ 
ĐẶT HÒA ÂM CHO BÀI NHẠC ƯA THÍCH"”. 


Chính vì lẽ đó, các bài bọc về quãng, chúng ta cần thuộc lòng và nhớ 
suốt đời. 


Sự kết hợp đồng thời hoặc nối tiếp nhau của hai âm thanh gọi là quãng. 
Các âm thanh của quãng phát ra nối tiếp nhau tạo thành quăng giai điệu. 


Các âm thanh của quảng phát ra đồng thời tạo thành quãng hòa âm 
(hay còn gọi là quảng hòa thanh) 


Am đưới của các quảng gọi là âm gốc, âm trên gọi là âm ngọn của quãng. 


Ngọn Ngọn 


à 
Xv/ 4 


Gốc 
QUÃNG HOÀ ÂM QUĂNG GIẢI ĐIỆU 


3ä 


Những quãng ởi lên hoặc đi xuống được tạo ra trong sự chuyên động của 
giai điệu. Ví dụ : 
Đi lên 


c— ,— 


==... 


Tất cá các quãng hoà thanh và giai điệu đi lên đọc từ gốc lên. Các quãng 
giai điệu đi xuống, đọc từ trên xuống và đồng thời phải nhắc đến cả hướng 
chuyển động. 


B. ĐỘ LỚN CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG CỦA QUÃNG 


Mỗi quãng được xác định bởi hai độ lớn — độ lớn số lượng và độ lớn chất 
lượng. 


Độ lớn số lượng là độ lớn thể hiện bằng số lượng các bậc hợp thành 
quảng. 

Độ lớn chất lượng là độ lớn thể hiện bằng số lượng nguyên cung và nửa 
cung hợp thành quãng. 


Những quãng được cấu tạo trong phạm vi một quãng tám gọi là quãng 
đơn. 


Có tất cả tám quăng đơn, 
Tên gọi của chúng tùy thuộc số lượng bậc bao hàm trong quãng. 


Tên quãng lấy từ Liếng La -— tỉnh dưới đạng những số thứ tự. Các số thứ 
tự này cho biết âm trên ở vào bậc thứ mấy so với âm dưới của quãng. 


Ngoài ra. để rút gọn người ta ký hiệu các quãng bằng chữ số. 


Dâu đây là tất cả quãng đơn. cũng như cấu trúc của quãng xây dựng từ 
âm “ Do”, đi lên và đi xuống. 


-  Prima 1 Quãng một ( hai note đồng âm) 
-  Xê-cun-đa 2 Quãng hai 

- Ter-xi-a 3 Quãng ba 

-  Kvar-ta 4 Quãng bốn 


34 


Kvin-ta 5 Quãng năm 
-  Xếch-Xta 6 Quãng sáu 
-  Xếp-ti-ma 7 Quảng bảy 
- Ốc-La-va 8 Quãng tám 
Quâng ải lên... 
:ỔP — tại xa. SE ] _--_Ỡ _ 
co. Ẩ&ẰỜỡ s e 
1 2 3 4 


e 


1 2 3 4 ỗ 6 tị 8 
C.  RHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC NOTE TỰ NHIÊN 
(diatonique) 


Khoảng cách giữa hai bậc kể nhau có thể bằng một nửa cung hoặc một 
nguyên cung. Do đó quãng hai có thể bao gồm nửa cung hoặc nguyên cung. 


Ví dụ: Quãng hai Mi —- Pa bằng 1⁄2 cung; quãng hai Fa — Sol bằng một 
cung. 


Các quãng cùng loại khác cũng không giống nhau về số lượng cung. 


Ví dụ: Quãng ba Do — Mi có hai cung trong khi đó quãng ba Re — Fa 
chỉ có một cung rưỡi. 
Như vậy độ lớn của quãng xác định sự khác biệt về âm thanh của các 


quãng cùng loại. 


Độ lớn chất lượng của quãng ký hiệu bằng các từ : thứ, trưởng, tăng, 
đúng, giảm. 


Giữa các bậc cơ bản của hàng âm (trong phạm vi một quãng tám) hình 
thành những quãng sau đây : 


1, Quãng một đúng = 0O củng 5. Quãng ba trưởng = hai cung 

2. Quãng hai thứ = nửa cung 6. Quăng bốn đúng  = 2 cung rưỡi 
3. Quãng hai trưởng = l1 cung 7. Quãng bốn tăng = 3ä cung 

4. Quãng ba thứ = 1 cung rưỡi 8. Quãng năm giảm = 3 cung 


9. Quãng năm đúng = 3 cung rưổỡi 12. Quãng bảy thứ = ð cung 


1Ô. Quằng sáu thứ = 4 cung 13. Quãng bảy trưởng = ỗ cung rưỡi 
11. Quãng sáu trưởng = 4 cung rưỡi 14. Quãng tám đúng = 6 cung 
Ví dụ 
: — =——— SE Em... n : na. 
—œœ — . :—gœe@ _=Ñ + 8 BESNb ” ơ 
1 đúng 2 thứ 2 Trưởng 3t 3T 4 đúng 4 tăng 


E=#—— ø———"——#——m- 
bu k2 .- - 
ð giám 5 đúng 6t 6T 7t 7T 8 đúng 


Tất cả những quàng nêu trên gọi là quãng cơ bản. 

Đẳng thời chúng còn được gọi là quãng Diatoniqne vì chúng nằm giữa 
các bậc của cả điệu thức trương lần điệu thức thứ tư nhiên. 

Tất cả các quãng Diatonique đều có thế được cấu tạo từ bất cứ bậc 
chuyển hóa nào, đi lên và đi xuống. 


Vị dụ: 


bơ 


5 giảm B đúng 6k 6T 7t 7T 8 đúng 


Quãng Diatonique là cơ sở của giai điệu. Do kết hợp thành những quảng 
giai điệu theo các kiêu nối tiếp khác nhau mà chuyển động của giai điệu có 
được sự điễn cám đa đang. 


36 


BÀI NĂM: 
QUNG TẮNG - QUÃNG GiñM 


Mỗi quăng Diatonique đều có thể tăng hoặc giảm nhờ nâng cao hoặc hạ 


thấp một nứa cung chromatique, một trong những bậc cấu thành quãng đó. 


Cần chí rõ ra rằng : các quãng tăng sẽ được tạo nên Lừ những quãng đúng 


và trưởng còn các quãng giảm sẽ được tạo ra từ những quãng đúng và thứ. 


Quăng một đúng là trường hợp ngoại lệ; nó không thể giảm được. 
Tất cả các quãng tăng và giảm gọi là quãng chromatique. 


Không nên lẫn lộn quãng bến tăng và năm giảm (quãng ba cung) với 


quãng chromatique vì chúng là những quảng Diatonique, tăng, giảm tự nhiên 
không cần dấu hóa. 


A. 


CÁC QUẤNG TĂNG 


1. Tạo ra do nãng cao bậc trên (ngọn) 


l1 tăng 2 tăng 3 tăng 5 tăng 6 tăng 7 tăng 8 tăng 


2. Tạo ra do hạ thấp bậc dưới (gốc) 


= 


: kỉ -&= + ng =i .. = Tử n==: tăm _—ĐÐ_ ` =r= —=y¿—— ` | 


l tăng 2 tăng 3 tăng 5 tăng 6 tăng 7 tăng 8 tăng 


CÁC QUẤNG GIẢM 


1, Tạo ra do hạ thấp bậc trên (ngọn) 


=— + ø—- kÝ = 3 — 3 


2 giảm 3 giảm 4 giảm 6 giảm 7 giảm 8 giảm 


ä7 


2. Do nâng cao bậc đưới (gốc) 


2 giảm 3 giảm 4 giảm 6 giảm 7 giảm 8 giảm 


C. QUÃNG TRÙNG ÂM 


Đố lượng cung của mỗi quãng chromatique kế trên trùng hợp với số 
lượng cung của một quãng nào đó thuộc loại Diatonique (cơ bản). 


Ví dụ : Quãng hai tăng bằng quãng ba thứ ( một cung rười) 


Quãng bảy giảm bằng quãng sáu trướng ( bốn cung rưỡi) 


2 tăng = 3 thứ 7 giảm = 6 trưởng 


Các quâng có âm thanh giống nhau mà có độ lớn số lượng khác nhau gọi 
là quãng trùng âm. 


Các quãng trùng âm cũng có thể có độ lớn số lượng giống nhau khi có sự 
thay thế tính trùng âm của cá hai âm, một trong những quâng được đem ra sọ 
sánh ấy : 


Ngoài những quãng chromatique kể trên, có thể tạo nên những quãng 
tăng kép bằng cách tăng lên hay giảm xuống hai nửa cung chromatique. 

Quăng bốn tăng kép và quãng năm giảm kép là những quãng thường 
gặp hơn. 


4 tăng kép ỗ giảm kép 
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BÀI SAU : 
ĐÀO QUÃNG 
Sự xáo trộn các âm của quãng, khiến âm đưới thành âm trên, âm trên 
thành âm dưới gọi là đảo quãng. Có hai cách đảo âm thanh, đó là : 
1. Chuyển âm gốc của quãng (âm đưới) lên một quảng tám. 


2. Chuyển âm ngọn (âm trên) xuống một quãng tám. 


Do đảo quãng mà ta có THỮNG quãng mới : 


3 6 4 5 5 4 6 3 t 2 8 1 

Theo nguyên tắc, tất cả các quãng đúng đảo thành quãng đúng, thứ 
thành trưởng, trưởng thành thứ, tăng thành giảm, giảm thành tăng, tăng kép 
thành giảm kép và ngược lại. 


Nếu cộng quãng và các dạng đảo của nó ta sẽ có một quãng tám. Tổng 
số độ lớn chất lượng của các quãng đảo lẫn nhau ấy bao giờ cũng là sáu cung. 


Quãng tám tăng là trường hợp ngoại lệ vì nó không có dạng đảo. 
Từ một âm thanh nhất định muốn đễ đàng lập thành một quãng sáu và 
một quãng bảy ởi lên hoặc đi xuống, nên dùng đảo quãng. 
Để cấu tạo một quãng đi lên, ta lấy một quãng tám từ âm khởi điểm đi 
lên rổi trừ đi phần đảo của quãng 4ó tính từ âm trên xuống. 
Chẳng hạn lập một quãng sáu thứ từ âm Fa đi lên : 
6t 


8 đúng 3 trưởng 
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Bể cấu tạo một quãng đi xuống, từ âm khơi điểm, ta lấy một quãng tám 
rồi trừ đi phần đảo của quàng đó, tính từ dưới lên. 


Ví dụ lập một quãng 7 trưởng từ âm đô thăng đi xuống : 


¬ 7 trưởng 


BÀI BẢY : 
QUÃNG GHÉP 


Ngoài những quãng đơn, trong âm nhạc còn dùng những quäng rộng hơn 
quãng tám. 


Quăng rộng hơn quãng tám gọi là quãng ghép. 


Chúng được cấu tạo bằng cách cộng thêm một quãng tám vào các quãng 
đơn; như vậy cũng là những quằng ấy nhưng chồng thêm một quãng tám nửa. 


Tên gọi của các quãng ghép bắt nguồntừ phương thức cấu tạo của chúng. 
Chúng ta không thể xây dựng và sử dụng các hợp âm được cấu tạo từ những 
quãng ghép ( hợp âm 9, I1, 13 ) nếu như chưa hiểu kỹ về các quăng ghép. 

Mỗi quãng ghép có tên riêng, dựa vào số lượng các bậc có trong thành 
phần của nó : 

Quãng chín là quằng hai chẳng lên một quãng tám 

Quang mười là quãng ba chồng lên một quãng tám 

Quãng mười một là quãng bốn chồng lên một quãng tám 

Quãng mười hai là quãng năm chồng lên một quãng tám 

Quãng mười ba là quãng sáu chồng lên một quãng tám 

Quãng mười bốn là quãng bảy chẳng lên một quãng tám 

-Quãng mười lăm là quãng tám chồng lên một quãng tám 


Ví dụ : 

œ ẦC eá 
===-==.r....- = ¬ 
: =  =  .=. 

 >< @® _ỶỶẳ ~-  >« «< c- 
Quãng 9 10 11 12 183 14 15 


Ký hiệu độ lớn chất lượng của các quãng ghép cũng giống như các quãng 
đơn, nghĩa là đúng, trương, thứ, tăng, giảm. 
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Phương thức chuyển âm khi đảo quãng ghép như sau : 

a/ Một trong các âm của quãng ghép chuyển dịch hai quãng tám (âm 
dưới lên trên âm trên xuống dưới). 

b/ Di chuyển cả hai âm của quãng ghép một quãng tám theo hướng 
ngược chiều nhau. 


Vị dụ: 


ác 


Cùng có thê tạo nên những quãng ghép rộng hơn quãng mười lăm 
(quãng tám kép). 


se 
“= 


Trong trường hợp này gọi tên của quãng đơn vẫn giữ nguyên, chỉ chồng 
lên hai hoặc ba quãng tám. 

Ví dụ : quãng ba trưởng 
chồng lên hai quãng tám. 


BÀI TÁM : 
QUÃNG THUẬN - QUñNG NGHỊCH 


Các quãng diatonique hòa thanh (âm) chia thành hai nhóm thuận và 
nghịch. 


Khái niệm thuận và nghịch trong âm nhạc nghĩa là : hai âm thanh cùng 


vang lên nếu hòa hợp êm tai là quãng thuận; ngược lại nếu vang lên không 
hòa hợp, gay gắt là quãng nghịch. 


.— A. CÁC QUẤNG THUẬN B. CÁC QUÃNG NGHỊCH 
Thuận rất |- _Quảãng một đúng & Quãng hai thứ 
_ hoàn toàn |- “quãng tám đúng š- đluxng N8ï trưởng 
Thuận - - Quảng bốn đúng - : 
_ hoàn toàn |- Quãng năm đúng -_ Quảng bảy thứ 
-  Quãng ba thứ -  Quãng bảy trưởng 
Thuận chưa |- Quãng ba trưởng -_ Quãng bốn tăng 
hoàn toàn |- Quãngsáu thứ Ẵ `" 
b -_ Quãng sáu trưởng - _ Quảãng năm giảm 


Các quãng thuận khi đảo quãng trở thành quãng thuận và các quãng 
nghịch đáo thành quãng nghịch. 
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PHẦN III 


HỢP ÂM 


Chúng ta đã học quãng ở phần II và như thế có thế học về hợp âm . 
Hợp âm là nguyên liệu của hòa âm (HarmonIe). 
Do đó học hợp âm là điều rất cần thiết. 


Hợp âm được cấu tạo từ ba âm trở lên. Các âm sắp xếp theo thứ tự từ 
dưới lên, âm này cách âm kia một quãng ba. 


Hợp âm có nhiều dạng kiểu khác nhau, hết sức phức tạp. 


Để tiện học tập và tra cứu cho đễ nhớ, chúng tôi tạm chia hợp âm thành 
bốn nhóm chính là: 


Nhóm ]: Gồm có các hợp âm có 3 note. 
Nhóm II: Các hợp âm có bốn note. 

Nhóm III: Các hợp âm có bốn và năm noie. 
Nhóm IV: Các hợp âm có từ bốn đến bảy note. 


Các hợp âm có bốn note ở nhóm III và IV chính là các thế rút gọn của 
các hợp âm có trên năm note. 


BÀI CHÍN : 
HỢP ÂM NHÓM I 


Để bạn đọc nhanh chóng nhận ra sự khác nhau của các hợp âm trưởng. 
thứ, tàng, đúng, giảm, chúng ta cùng xem các ví dụ dưới dây: 


A. HỢP ÂM TRƯỞNG 


Hợp âm trưởng được tạo nên bởi hai quãng ba sắp chồng lên nhau, tạo 


thành một, quăng năm đúng. lới 
Ví dụ hợp âm Đô trưởng : _ ————— 
e == B 
Quãng ba đầu tiên là: Do - Mi P1 
có hai cung là quãng ba trưởng và dt 5đúng 
quãng ba thứ bai là : Mi ~- Sol có một 3T 


cung rưỡời là quăng ba thứ. 
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Như vậy ta có thể kết luận : 


- Hợp âm trưởng gồm có hai quãng ba: 3 trưởng, ba thứ hình thành một 
quãng năm đúng. Từ cơ sở hợp âm Đô trưởng ta có thể xây dựng bất cứ hợp 
ân trưởng nào ta muốn đựa vào công thức đã có. 


Ví dụ : 


Qua 11 hợp âm trưởng trên, ta nhận thấy rằng, khi lập các hợp âm cần 
tính quãng cho chính xác và điền vào các đấu hoá cho hợp lý. 


B. HỢP ÂM THỨ 


Cấu tạo hợp âm thứ cũng là một quăng năm đúng, nhưng hai quãng ba 
sắp xếp ngược lại. 


Ví dụ hợp âm La thứ : 


Quãng 3 đầu tiên của hợp âz La 
thứ là : La — Do chỉ có một cung rưỡi 
là quãng 3 thứ. 3t 


Bđúng 


Quãng 3 thứ hai là Do - Mi có hai cung là quãng 3 trưởng. 


Kết luận: Hợp âm thứ gồm có 1 quãng 3 thứ + 1 quăng 3 trương = 1 
quãng năm đúng. 


Và ta có thể tìm ra các hợp âm thứ còn lại : 


Em Bm Cm cm Dm FEÌn Em Em tần Gm cẩn 


Ƒ : — c 1 
l 1 „em 


Hợp âm trưởng và thứ đều là những hợp âm thuận vì các quảng tạo 
thành nó đều là những quãng thuận. 


C. HỢP ÂM GIẢM Bm° (Bdim) 


Là hợp âm được cấu tạo bởi hai 
quảng ba thứ, thành một quăng năm 
zìảìM. 


Ví dụ hợp âm Š: thứ năm giảm : 


Đây là hợp âm ba giảm tự nhiên, không phải dùng đến dấu hóa. 


4ä 


Hợp âm năm giảm vẫn lập được C th 
trên hợp âm trưởng : 


3 trưởng + 3 giam = 5 giám (8 cung) : ° » ] _. 
Ví dụ hợp âm Do trương, quãng ⁄ tên, Bgiảm 
năm giảm, 


DJ. HỢP ÂM TĂNG 


Ngược với hợp âm nắm giảm là 
hợp âm năm tăng. 


Ví dụ : hợp âm C”* gồm có hai 


quãng ba trưởng tạo thành một quãng ⁄ Ẩn 2, Btăng 
ả 


năm băng (Augmented) : 


E. HỰP ÂM TREO (sus) 


Hợp âm chỉ có gồm hai quãng đúng, là quãng bốn đúng và quãng năm 
đúng : Hợp âm Suspendecd 4. quãng hai trưởng và quãng bốn đúng hợp thành 
quãng năm đúng : Hợp âm Suspended 2. 


. " ¡3g 
8= = : 


5đúng 5đúng 
4đúng 2trưởng 


Các hợp âm: tăng, giảm và sus 4 đều là hợp âm nghịch vì các quãng bạo 
thành chúng bao gồm quãng thuận và quãng nghịch. 


Trong hợp âm Suspended four, note Mi ở quãng 3 tạm thời không dùng 
đến, do đó không có note định tính. 


BÀI MƯỜI : 
HỢP ÂM NHÓN l (bốn note) 


Hợp âm 4 note có khá nhiều và tương đối rắc rối khó hiểu nếu ta không 
xem xét một cách hệ thống từ dưới lên trên để nắm vững các cách cấu tạo và 
biến đổi của chúng. 
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A. MHẸỰP ÂM QUÃNG BẢY THỨ (bảy át) 


Muôn có một hợp âm bav thứ ta 
lấy một hợp âm trương công thêm một 


quang ba thứ vào thành một quảng 
bảy thứ (tính từ gốc lên ta có hựp âm 


trương + quảng báy thứ! : 


Ví dụ hợp âm Soi bảy : 
Từ công thức trên ta có thể xây dựng 11 hợp âm báv thứ còn lại : 
Người ta có thê xây dựng hợp âm bảy thứ trên hợp âm thứ : 


3thứ + Strưởng + 3thứ 
` —===-.-_ 


QUĂNG NĂM ĐỨNG 


p"—=............. 


QUÃNG BẢY THỨ (ỗð cung) 


Ví dụ hợp âm lún thứ bảy: 


E. HỢP ÂM BẢY THƯỞNG (major 7) 
Hợp âm bảy trưởng gồm có: 


3rưởng + 3gthứ +  3trưởng = Quãng bảy trưởng 
¬=——==-.-.. 


QUÂNG NĂM ĐỨNG 


QUÃNG BẢY TRƯỞNG (5 cung rưỡi) 
Ví dụ hợp âm Do trương, quang bảy trướng : 


Cmaj” 


Hợp âm quang bảy trưởng cũng có thể xây dựng trên hợp âm thứ : 


gqhứ + 3trưởng + 


Ñ—=- =————_—. 


3trưởng = Quãng bảy trưởng 


QUÃNG NĂM ĐÚNG 


ph... 


QUÃNG BẢY TRƯỞNG (ỗ cung rưỡi) 


Ví dụ hợp âm Cụt97 


C. HỢP ÂM BẢY GIẢM 
Hợp âm bảy giảm được hình thành do ba quảng 3 thứ hợp thành quãng 
7 giam. 
Ví dụ hợp âm Mi bảy giảm (bốn cung rưỡi) : 
252 
3t 7giảm 
Ät 
1. 


HỢP ÂM HẢY GIẢM NỬA 
Hợp âm bảy giảm nửa gồm có: 


= 7 thứ (năm cung) 
Vị dụ hợp âm Do thứ bảy, năm giảm: 


1 quảng ä thứ + 3 thứ + 3 trưởng 


Cm7? 


_= 
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E. HựỰP ÂM BẢY THỨ ~ NĂM TĂNG 
Hợp âm bảy thứ - năm tăng gồm có: 
1 quãng 3 trướng + 3 trưởng + 3 giảm = 7 thứ (năm cung) 


Ví dụ hợp âm Do bay — năm tăng: 


F. HỢP ÂM BẢY THỨ - NĂM GIẢM 
Hợp âm bảy thứ - năm giảm gồm có: 


l quảng 3 trương + 3 giảm 
+3 trưởng = 7thứ (năm cưng) 


Ví dụ hợp âm Do bay — năm 
gi1m: ï 


G. HỢP ÂM HẢY THỨ - SUS HẾN 


Gồm có: 
1 quàng bốn đúng - 1 C 7sus4 
quảng 3 trưởng — 33 thứ = 7 thứ _——.==- 7. *Š..=.-..:c 
: bơ- 
(năm cung) -œœ 
~Ầ 


Ví dụ hợp âm Do 7- sus 4: 


H. HỢP ÂM HẢY TRƯỞNG - NĂM TĂNG 
Gồm có: 
1 quâng 3 trưởng + 3 trương + 3 thứ = 7 trương (nãm cung rưỡi) 


Ví dụ hợp âm Re 7 - năm tăng: 


má 


+7 


I. HỢP ÂM HẢY THƯỞNG - NĂM GIẢM 
Gồm có: 


l quảng 3 trưởng + Ì quãng 
ba giảm + 3 tăng = 7 trưởng 


Ví dụ hợp âm le 7 — năm 
giam: 

Hợp âm trương bảy - năm tăng hoặc bảy trường - năm giảm đều có thê 
lập trên các hợp ầm thứ. 


Ví dụ: 


H. HỢP ÂM BẢY TRƯỞNG - SUS 4 

Gồm có: 

1 quãng bốn đúng + 1 quàng I2 
hai trưởng + lquằng d trường = 7 
trưởng (năm cung rười) Ví dụ hợp 7 
àm Sol trưởng - Sus 4: F 


Tất cả các kiểu hợp âm bảy đều là hợp âm nghịch. vì các quãng cấu Lao 
chúng bao gồm các quảng nghịch. 


L. HỢP ÂM SÁU TRƯỞNG 


Gồm có: 


ở trưởng + 3 thứ + 2 trưởng = 6 trưởng (bốn cung rười) 
VỆ dụ hợp âm lo sấu: 
C6 


Z2 3t 6Trưởng 


Có thể thành lập hợp âm sáu trưởng trên hợp âm ba thứ: 
Ví dụ hợp âm La thứ sáu: 
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M. HỢP ÂM SÁU TRƯỞNG - SUS 4 
Hợp âm sáu trưởng cũng có thể S3us4 : 


Hợp âm G86`°°' 


Gôm có : 4dúng + 2trưởng +  2trưởng 


Ä\—==-—===_=- 
NĂM ĐỨNG 
N\_:.:-_->—-.---‹ ` 


SÁU TRƯỞNG 


Theo lý thuyết thì có thể tạo ra hợp âm sáu thứ, nhưng hợp âm sáu thứ 
có số note như hợp âm năm tăng (nhiều hơn một note). Có hai note cách nhau 
chỉ nửa cung, do đó âm phát ra rất nghịch (chói tai. gay gắL). Chính vì thế 
người ta rất ít sử dụng và khi cần sử dụng thì phải cân nhắc rất kỹ. 

Ví dụ: 

KÓ Co 


Sol thăng và La giáng là hai note đẳng âm. 


Hợp âm € quãng sáu thứ nhiều hơn hợp âm C°?Ÿ một note sol bình. 


BÀI MƯỜI MỘT 


HỢP âM NHỐINI III 
(bốn và năm note) 


A. HỢP ÂM CHÍN TRƯỞNG 


Hợp âm quăng chín trướng gồm có năm note, được sắp xếp theo thứ tự 
quãng 3, chồng từ đưới lên trên : 3,5,7 và 9. 
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Ví dụ hợp âm C9 : s 


Từ cơ sở trên ta có thể tạo ra những hợp âm mới dựa trên những công 
thức cũ. 


H. HỢP ÂM THỨ - CHÍN TRƯỞNG 


Ta có hợp âm chín trưởng trên nên hợp âm thứ. 


Ví dụ hợp âm Ré thứ chín : $1  — 


3 thứ 
Từ đó ta có thể có những kiểu hợp âm mới: 
co °u»4 coŠ c9” ca? 
ệ ” XN: "Ệ tr § | 
Ầc 
cầo Cm@ tnAj7 Crồ9 Cm9° 
E.z.. .c li __ _ Họ Nà 
= S `... — Sa. “an. —‡ KHE ii ¬: vn 
V.V 


C. HỢP ÂM THƯỞNG - CHÍN THỨ 


Ta có kiểu hợp âm chín thứ khi kết hợp năm note sắp xếp theo thứ tự 
quảng 3 lập từ note Mi và Si. 


Ví dụ: 9 


Từ hợp âm chín thứ mẫu ta có thể suy ra các kiểu hợp âm khác cùng 
nhóm. Trong hợp âm chín thứ và chín trưởng đều có những quãng nghịch, khó 
nghe. 


Khi ở các thế đảo ta gặp những note chỉ cách nhau nửa cung (sẽ phân 
tích kỹ ở bài Đáo Hợp âm) vì thế khi tấu lên nghe rất chói gắt. 

Hợp âm có 5 note tất nhiên những thế bấm của nó phải khó khăn phức 
tạp, ở thế bấm trực (các note sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên trên) đàn Guitar 


không thể thực hiện được và ớ đàn Organ cũng phải xoạc rộng ngón tay, rất 
khó khăn, nếu bạn có ngón tay ngắn thì đành phải chơi hai tay hoặc áp dụng 
các thế đảo hợp âm. 


Để khác phục tình trạng trên người ta nghì đến cách chơi rút gọn. 


Nghĩa là giảm bớt số note trong hợp âm, nếu note ấy không ảnh hưởng 
gì đến trật tự vận hành hợp âm và giai điệu chính. 


Ví dụ ở hợp âm bốn note ta bớt một note. 


Có nhiều ý kiến khác nhau về note được phép bớt đi. 


D. HBỨỚT NOTE CHỦ ÂM BẬC I 
Note chú âm là linh hồn của hợp âm. 


Tuy nhiên ta vẫn bớt note chủ âm được khi các note trong giai điệu ta 
đệm không có note chủ âm, và thời gian diễn tấu hợp âm bớt note không lâu, 
đo đó không thê bị lạc giọng. 


Không nên sử dụng hợp âm bớt note quá một ô nhịp (trừ vài trường hợp 
ngoại lệ). 


Ví dụ : (trích “Ngôi Sao Ban Chiều”) 
Dm m Dm‡1 


$H HE EEEE SH EHEONE 


Ở hợp âm Rê bảy trên ta chỉ cần dùng ba note: Fa thăng, La và Do để 
đệm là đủ. 
E. BỨT NOTE THUNG ÂM BẬC 3 


Note bậc 3 là note định tính của hợp âm. Nếu không có note trung âm 
ta sẽ không biết được hợp âm thuộc tính chất gì. 


Tuy nhiên trong một số trương hợp vẫn có thể sử dụng các thế bấm bớt 
đi note trung âm (bậc IHH). 


Ví dụ hợp âm A7 trong câu nhạc này có thể bớt đi note Do thăng (Bậc 
IID: (trích “Biển Nhớ - Trịnh Công Sơn”) 


Slow 3 


Hợp âm 7 bớt 1l note trung âm chỉ dùng làm hợp âm lót trước khi 
chuyên sang hợp âm khác, không được lót quá lâu, giọng chính sẽ bị lạc. 


Theo nguyên tấc, hợp âm bảy có thể bớt các note bậc 1 (chủ âm). noí(e 
bạc III (trung âm) và note bậc V (át âm). Riêng note bậc bảy không thể bớt 
được, vì nếu bớt, nó không còn là hợp âm bảy nữa. 


BÀI MƯỜI HAI 


HợP ÂM NHÓM IV 


A. HỢP ÂM 5-G VÀ 7 NOTE 


Ta có thế lập nên hợp âm L1 khi cộng thêm một quãng ba trương vào 
hợp âm bảy - chín. 


Cdim8 Š0IHED, 


Các kiêu hợp âm khác đã học có thể vận dụng trợ lại khi ghép thêm 
r:ột: noLe quãng mười một. Từ hợp âm I1 ta sẽ tính ra được hợp âm 13 khi. 
cộng thêm vào hợp âm 11 một quảng ba thứ. Các hợp âm 9, 11 và 13 đều là 
những Hopig âm Y/PDM: Xem bảng: 


NT vế mi San ti SP KỶ“: 


" _ Các. kiểu hợp ( âm bảy _ ị Các | bậc phụ ( thêm ¡ 

l ' Hợp âm trương + bảy thứ (7) “-. . `... ... 

| Hợp âm trưởng + bảy trướng (maj)  |9.1113__—ị 

Hợp âm thứ + bảy thứ(m?7) _—— In... .. 

' - Hựp âm thứ, năm giám + "bảy t thứ(m ”) - 19,11, `. sc.. ị 
¡ Hợp âm bảy giảm (0) sa ". ........ 

¡ Hợp âm sus4 + báy thứ . NN "“.... SỢ 2i 


Hợp âm trưởng quãng ð tăng + 7 thứ: th) "...n.. 
BH. HỢP ÂM 13 


C13 Am1l3 — Ca? Bo 


TỶ: 


Hợp âm 13 có 7 note, cây đàn Guitar chỉ có sáu dây, bàn tay trái phụ 
trách phần đệm của Organ chỉ có năm ngón. Vì vậy làm sao thực hiện được 
những hợp âm nhiều note đến thế ? 


@n 
tk 


Vả lại sử dụng hợp âm phức tạp để làm gì trong khi ta có khá nhiều hợp 
âm ít note dễ chơi, nghe rất êm tai ?! 


Không phải các hợp âm nhiều note xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà 
đó là công sức lao động, sáng tạo của rất nhiều người, nhiều thế hệ. Mọi sự 
đều có lý do của nó. Chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu bài “Hợp âm đảo và 
cách sử dụng”. Mọi thắc mắc sẽ được sáng tỏ. 


BÀI MƯỜI BA 
HợP âM bảo Và cáCH SỬ DỤNG 


A. HỢP ÂM HA (ba no(e) 


Hợp âm ba gồm có ba note, sắp xếp bằng cách chồng hai quãng ba lên 
tạo thành một quãng năm, 


Ví dụ hợp âm Đô trưởng gồm có ba note: Đô — Mi — Sol. 


Nói rõ hơn cấu tạo thành hợp âm Đô trưởng là ba note Đô —- Mi — Soi, 
không thể thay đổi được, nếu thay đổi, thêm bớt note, tính chất của nó sẽ bị 
biến dạng. 

Nhưng ta có thể đảo vị trí sắp xếp cúa chúng cho phù hợp với tay bấm 
trên phím đàn. Các thành phần chính vẫn được giữ nguyên. 


Hợp âm có 3 note, hình thành 3 thế, ví dụ hợp âm C : 


Thế trực : Đô, Mi, Sol. 
Thế đảo! : M¡I, Sol, Đô. 
Thế đảo 3 : Sol, Đồ, MI. 


Để âm thành dày hơn ta có thể thêm vào một note cách note chính một 
quãng tám, áp dụng cho cả các hợp âm thứ. 


Vị dụ: 
® C lở Dm Dm . 
“=5. 
§- K s _eœ- † 8- R hÃ Se 
thế thế thế thế thế thế 
trực đảo I đảo H trực đảo I đảo 


Khi cần thiết ta có thể thêm vào nhiều note quãng tám hơn để nhân lên 
độ dày âm thanh của hợp âm, trường hợp này trên đàn Guitar rất thường 
dùng. 


Bề 


Ví dụ : 
Hui cách bấm này rất thông dụng trên đàn guttar 


Organ dùng cả hai tay Đàn Organ xoạc rộng cả 4 ngón tay 


H. TẠI SAO PHẢÁI ĐẢO HỢP ÂM ? 
Có những lý do sau đây cần phải đảo hợp Âm. 


1. Có những nhạc cụ không thể đàn đầy đủ các note trong hợp âm theo 
sự sắp xếp từ gốc lên theo thứ tự quãng ba được, do đó phải đảo vị trí các note 
sắp xếp lại cho dễ bấm (tùy theo từng loại nhạc cụ). 


2. Khi các âm thanh trong giai điệu chính của bài nhạc phù hợp với một 
hợp âm nào đó nhưng note phách mạnh của nó không trùng với âm bậc l của 
hợp âm, do đó ta phải đáo hợp âm để thay đổi bè trầm. 


Vị dụ: 
. on _ _Dm ¬ 
đo tt crư tI 
Lư. xỐg LẺ TIỂN. XIN... gì chung ta do = 


á- MÔ TẾ Tư TT _ 


Am (đảo 2) ả Dm (thế trực) 


4 TT Đang TP 1*#xy 


- tuy z mở. đưổn 'ồng đoøœ  “ưdn 4đ. “cạn d.. 


Tuy nhiên khi áp dụng vào thực tế phải linh hoạt, không cứng nhắc rập 
khuông. Đôi khi note ở trọng âm của giai điệu chính là La nhưng ta đệm note 
bè trầm là Đô hoặc Mi vẫn thích hợp, vì còn nhiều yếu tố khác nữa (chúng ta 
sẽ tìm hiểu kỹ trong bài : Hướng chuyển động của giai điệu và tuyến bè trầm). 

3. Đảo hợp âm để lấy bà trấẫm (hoặc bè trên hết khi solo) chuyển động 
chò phù hợp với ý đồ của người soạn hòa âm. 


Ví dụ về chuyển động của tuyến bè trầm trong bài : Roméo et Juhette. 
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Kem-éo t |u<ef£ 


#— Em —— Bm ' ¬ 
==::..ccccccc 


Nhạc Ngoại Quốc 
C 


Nào có đâu nhiều thời gan để yêu lúc ta còn 
(NƯỚC mắt có) nha hòa với khổ đau xin cũng gần 
- G Am Em - 
: — 
: si T | =— #>— 
e) = T: Lễ 
xuân mới yêu một lân với điêncuồng say đắm Nhưng mối duyên 
nhau có thêm u sầu cũng ôm vào nương náu dù chết theo 
Bm € Am B7 
-—_—— | : : 1 
=: = T === E SE ====—==. 
e : r K ø ' Số 2E 22 —ờ ø 
đầu thường gây khổ đau Tình yêu này gìn 
người để giữ tình đôi tinh muôn đời gin 
U Bm Em 
Lê h † ———I h =— 
: ` 1 : E—: ca 
§ = == ==c 
giữ cũng như tình du líietet Ro mé lạ) Tình 
giữ cũng như tỉnh du liete Ro mé o2... 


đến cùng ta xin 


——- 


F — €C Bm : Em 
=============-==== 


tháng ngày qua gìn giữ mộng md (nước mắt có...) 


DĐ 


C. MP ÂM NĂM TĂNG 


Hợp âm năm tăng theo lý thuyết thì có 12 kiểu hợp âm. 


12 kiểu hợp âm tạm chia ra thành bốn nhóm. 
Nhóm I: CC E* G*®° (A"*5%) 


C+5 B›ỗ Gi+5 A} +) 


Nhóm II: Dp*Ẽ mẽ (G95) Bề (A®#*®) 


D!š ï hieu (G'+5ð B”+5 (A +Ð) `. 
“_= . —= . anh 


Nhóm IV: EP*® @P*Š pB* 


El+5 (D ko) G1 B!+ễ 


Sau khi đàn các hợp âm trên, chúng ta nhận thấy rằng các hợp âm 
trong mỗi nhóm đều giống nhau về âm thanh nhưng chỉ khác nhau ở tên gọi 
và cách ghi trên giấy. 


Từ đó ta rút ra kết luận: chỉ có bốn hợp âm năm tăng khác nhau. 


D. ĐẢO BÈ TRẦM HỢP ÂM NĂM TĂNG 


Hợp âm năm tăng tuy có ba note nhưng chỉ có một cách đảo bè trầm, là 
đảo note bậc I lên bậc III và ngược lại. 
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Note bậc V bị tăng do đó không thể đảo được. Nếu đảo nó không còn là 
hợp âm năm tăng nữa. Ta có thể thêm vào các note quãng tám cho âm thanh 
đày thêm. c*5 


Ví dụ: = == =r= 


thế thế thế thế 
trực đảo trực đảo 


TÍNH CHẤT CỦA HỢP ÂM NĂM TĂNG 
1. Dùng để chuyển thể từ hợp âm trưởng sang thứ và thứ sang trưởng có 
tác dụng làm hợp âm lót tạm thời. 


2. Dặt hợp âm ở phách nhẹ. Nếu đặt ở phách mạnh phải đặt trên những 
ô nhịp ớ giữa câu nhạc. 


3. Làm cầu nối giữa các hợp âm trong những note có trường độ dài 
chuyển thoáng qua trên phách nhẹ. 


Ví dụ: Œ —CŒ+5 —>T BỀ —> BÈB+Š —> TP 
G—> C —>C*—> Am G —> G* —> Em 
E. HỢP ÂM NĂM GIẢM 

Hợp âm ba giảm được tạo ra từ hai quãng ba thứ thành một quãng năm 


Hợp âm ba giảm gồm có một thế trực và hai thế đảo. 


Ví dụ hợp âm Si thứ năm giảm (Bm”) : 


Thế trực : B-D-F 
Đão 1 : D-F-B 
Đảo 2 : PR—B-D 


Ta có thể lập 11 hợp âm năm giảm còn lại dựa vào công thức trên. 


Hợp âm giảm là hợp âm nghịch rất khó sử dụng nên rất ít nhạc sĩ sử 
dụng đến. 


Khi ở thế đảo thứ hai, hợp âm năm giảm có âm thanh hệt như một. hợp 
âm 7 thứ khi bớt chủ âm. 
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Ví dụ: Bm G7 


(đão 1) (đáo IÙ 
Dựa vào yếu tố gần giống, La có thế sử đụng hợp âm năm giảm để về 
chủ âm khi giai điệu chính đang vận hành. 


Vẫn phải đùng đến hợp âm năm giảm khi các note trong giai điệu (bè 
chính) có những thành phần tương hợp. 


Không nên dùng nó quá lâu, người nghe sẽ khó chịu. 


F. MHựỰP ÂM SUS 4 
Là hợp âm không có định tính thứ, trương. 


Gồm có 3 note, một trực và hai đảo. Ví dụ hợp âm C°®€: 


Thế trực : C-F-G 
Đảo 1 : PE-G-V€C 
Đảo 2 š G-C-F 


Hợp âm Sus 4 là treo thêm vào một note quãng 4 đúng vẫn có cách dùng 
4 note có định tính. Ví dụ : 
C*“1 =C —>E >> F—€G 
Cụ?“ =C ——» E°——> F —G 
Nhận thấy rằng hợp âm CỔ“ dùng bốn note nảy sinh ba note cách nhau 
chí một quãng hai xếp hẹp, vì thế âm cực kỳ khó nghe. 
Ta bỏ đi note bậc IHI (trung âm) thì chỉ còn một quãng bốn đúng và một 
quãng hai trưởng. 


„ F ¬. £ sai — 


=—=t 
Quãng 4 đúng Quấng 2 trưởng #> T 
- 
bẻ 5ä 44 


Trực Đảo T Đảo II 


Quãng 5 đúng 
Hợp âm C°®*“ trung tính dùng trong những đoạn có giai điệu phù hợp (bè 
chính). Sự vận hành của nó cũng phải theo trật tự hòa âm hết sức nghiêm 
ngặt. 
Khi đảo I nó trở thành hợp âm (Hai trưởng - Bốn đúng) 
Đảo II trở thành G;#*“ bớt note Ré ( quãng ð) 
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Vì vậy hợp âm C*"** ở thế đảo II ta có thể dùng như một hợp âm G›;**f 
trên đường trở về Do chủ âm (trở về tạm), 


C Am? 


Ví dụ: 0 — ——- : 
(trích “Âm Thầm cña C: - NỊc 33 N.g : 


- ơn Hồng Vỹ”) 


lội 8ua4 


Những hợp âm Sus“ khác cũng sử dụng tương tự. 


G. ĐẢO HỢP ÂM BỒN NGTE 


HỢP ÂM BẢY THỨ 
Hợp âm có bốn note vì thế cũng có 4 thế đảo. 


Ví dụ hợp âm La bảy: 


Thế trực  : A-Ơ-E-G 
Đảo 1 : Œằ—-b-G-— A 
Đảo 2 : B-G—-A~-C 
Đảo 3 : G-A—Ơ-B 


thêm note quăng 8 cho âm dày hơn 


Trực ĐâoI — ĐáolI Đảo II 
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H. SỬ DỤNG HỢP ÂM BẢY THỨ 

Hợp âm bảy thứ thường dùng làm hợp âm bậc V trước khi trở về hợp 
âm bậc Ì. 

Ví dụ: Các hợp âm cơ bản được xây dựng trên báy bậc của tông Do 
trưởng. 


©®  Dm E F @ Am  Bm5 @G?Ì-* Ở 
ệ =ï=“=—=——=.=== 
Bậc: I II II IV V VI vn 


Qua ví dụ trên chúng ta nhận thấy rằng. Hợp âm Do trưởng (Bậc 1) và 
hợp âm Soì trưởng xuất hiện ở bậc V tông Do trưởng. 


Ta thêm vào hợp âm Sol một note Fa, nó sẽ thành Sol bảy. 
Hợp âm Sol bảy ở bậc V nên gọi là hợp âm “báy át”. 


Dùng hợp âm bảy át để lót cho giai điệu trước khi về chủ âm thì rất 
hay. 


Vì sao ? Vì hợp âm bảy át là hợp âm nghịch. Phải giải quyết một hợp 
âm nghịch bằng cách đưa nó về bợp âm thuận. 


Đô trưởng là hợp âm thuận. 


Ví dụ trên có thể áp dụng ở các tông khác kể cả tông thứ : 


CmÌ DmŠ PB Pm (Gm A' Bọ G0 *©m 
_= ... _.. 
Bậc lẻ HỆ HỊ IV V VI VI V>] 

Am Bm C€Œ  Dm Em F @ _ (Am) 
—=§ =8 #— 
bộ .ằ=..hh cự 
Bậc: ] 'Âx".—.. V VW VI V *]1 


Hợp âm ba trưởng — ba thứ là hợp âm thuận. 

Nếu trong một bài nhạc ta chỉ đùng toàn hợp âm thuận để đàn đệm thì 
người nghe cảm thấy rất dễ chịu, yên tĩnh và sự lặp đi lặp lại nhiều lần của 
cảm giác dễ chịu, yên tĩnh và sự nhàm chán, tẻ nhạt và buồn ngủ. 

Hợp âm bảy là hợp âm nghịch, khó nghe.. Chính sự khó nghe đó đã 
kích thích thính giác của thính giá gây cho họ sự chú ý và tập trung hơn. 
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Nhưng nếu như phải nghe hàng loạt âm thanh chói tai kéo đài thì 
không ai chịu nổi. Vậy thì cần phải giải quyết sao cho phần đệm không gay 
gắt quá cũng không xuôi thuận quá. 


Kỹ thuật hoà âm phát sinh từ đó. 


Hòa âm (Harmoni) là kỹ thuật nối kết các hợp âm, các giai điệu lại với 
nhau theo những công thức cơ bản, có sự xem xét tỉ mi về tiết tấu, tiết nhịp, tứ 
nhạc của toàn bộ tác phẩm, cốt sao cho người nghe cảm thấy hưng phấn thích 
thú là tạm ổn. 


Khi người soạn hòa âm - phối khí tạo ra những chuyển động mới lạ của 
các bè đệm không có công thức định sẵn, nghe rất hay. Khi tìm hiểu sâu về 
các bè đệm thây rằng phần biện chứng cho hành trình của các bè rất khoa 
học, sâu sắc, không ai có thể phản biện được. Người soạn hòa âm - phối khí 
soạn mỗi bài mỗi khác, không dựa trên những công thức sáo mòn, đóng khung, 
luôn tìm tồi sáng tạo cái mới, cái đẹp. 

Chính những người như thế đã nâng kỹ thuật hòa âm lên nghệ thuật 
hòa âm hoàn hao. 

Tất nhiên muốn đạt đến trình độ “nghệ thuật cao” bất cứ ai cũng phải -: 
trải qua những tháng ngày học tập khó nhọc về các “kỹ thuật hòa âm -— phối 
khí cơ bản” 

Hợp âm bảy là hợp am được dùng nhiều nhất sau các hợp âm thứ, 
trưởng, do đó chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ cách sử dụng các thế khác 
nhau của hợp âm này. 

Hợp âm có cần đảo hay không phụ thuộc tuyến hè trầm của bè chính. 

Khái niệm bè chính trong tập sách này là : giai điệu chính của bài hát 
mà ta đang đệm. 


Vị dụ : (trích “Ướt Mi” — Trịnh Công Sơn) 
Valse 


Bè chính ; 
Giai điệu 
bài hát 


Hè đệm Ï : 
Guitar 


Bè đệm TT : 
Organ 
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I. CHUYỂN HỢP ÂM BẢY ÁT THEØ VÒNG QUÃNG 4 


Quãng bốn là quãng thuận (bốn đúng) khi đảo quãng thành quãng năm 
cũng là quãng thuận (năm đúng). 


Các hợp âm bảy tuy nghịch nhứng không nghịch hoàn toàn vì tàng ẩn 
trong nó là những quãng thuận. 


G B D g 
Ví dụ hợp âm Sol bảy : ` á bẻ lC 
3 trưởng 3 thứ 3 thứ 


Khi đảo hợp Âm bảy mới 
¿ý : Quãng thuận Quãng thuận Quãng thuận 


nảy sinh những quãng nghịch. 
Ví dụ hợp âm Sol bảy : 
Đảo I 
ð giảm 


B D F G = Quãng 6 thứ (bốn cung) 


3 thứ 3 thứ 2 trưởng 
Quấng thuận Quãng thuận Quãng nghịch 


Đảo HI & EH 
Bốn đúng 


D + F + G + B = Quãng 6 trưởng 
bề àU ở "NG (bốn cung rưỡi) 


ä thứ 2 trưởng 3 trưởng 


Bốn đúng 


F + G + B + = Quãng 6 trưởng 


2 trưởng 3 trưởng 3 thứ 
Như đã nói ở phần giới thiệu hợp âm Sáu trưởng — Sáu thứ, hợp âm 
quãng Sáu thứ rất ít sử dụng. 


Khi hợp âm Bảy át đảo, thì cả ba lần đều thành hợp âm sáu và các 
quãng kết cấu bên trong bị thay đổi, nảy sinh những quãng mới (quăng năm 
giám, bến đúng, hai trưởng). 


62 


Quãng sáu là quãng thuận. Nhưng hợp âm sáu không phải là hợp âm 
thuận vì trong lòng nó có quãng nghịch. 
Số lượng quãng thuận trong hợp âm 6-7 nhiều hơn quãng nghịch, do đó 


tính chất nghịch chỉ là “tương đối nghịch”. 
Khi ta chuyển hợp âm 7 thứ (kể cả thế trực - thế đảo) theo trật tự vòng 
quãng bốn khép kín, ta sẽ có một chuỗi âm thanh vừa thuận vừa nghịch nhưng 


rất hay. 
2» Dm- D7 ._Qạy 
se 2 ¬tta 
g ` bá 
⁄ `. .=ẽc- 
A7 Tư PIN G7 
N 
`. $ ¡ dụ chuyến động của các h 
tí Ẵ Ví dụ chuyển động của các hợp 
ị ® âm trong tông Ré thứ : 
œ + 
J C7 


Và tông Đô trưởng : 
| 
D7 V 
© 
œ 
⁄ 4 
4 


Từ hợp âm Ré thứ trước khi 
`". 
 BuẹtÐ 


chuyển sang hợp âm Sol, ta chuyển 
sang hợp âm Ré bảy, vì Ré Bảy có 
note Fa thăng là cảm Âm của Sol. 
Khi giai điệu đi lên các note cách nhau nửa cung bị hút lên trên. 
Fa thăng cách Sol một nửa cung nên bị hút về Sol một cách mạnh mẽ 
Từ Ré thứ, ta đổi sang Ré bảy là gia tăng sức hút vể Sol và nảy sinh 
nhu cầu phải được giải quyết bằng một hợp âm mới (hợp âm 8ol). 


Hợp âm Sol bảy có note S¡ là cảm âm của Đô. 
Và Sol bảy phải chuyển về Đô như một nhu cầu tất yếu. 


8ä 


Đô 7 lại tiếp tục hành trình bằng cách chuyên đôi đến hợp âm Pa 
trưởng (hoặc Fa bảy) sau đó là Ši giáng - Mi giáng ~ La bảy và cuối cùng là 
trở lại Ré thứ (bâc l) chủ âm. 

Các hợp âm đều cách nhau mệt quãng bốn. Hợp âm nào cũng có nole 
Cảm âm (bậc VTII) của hợp Âm sau, tạo cho người nghe những âm thanh đan 
kết với nhau rất chặt chẽ, cuỗn cuộn lao về phía trước tướng chừng như không 
bao giờ dứt, hết sưc hài hòa, thú vị. 


H. BIỢP ÂM HẢY TRƯỞNG VÀ CÁC THẾ ĐẢO 


Hợp âm quăng bảy trưởng gồm có 4 thế đảo. 


Thế Trực : Cmaj7: C-ER-G-B 

Thế đảo 1 : E-G-B-C 

Thế đảo 2 : G-B-CE-E 

Thế đảo 3 : B-C-E-G 
œ maj7 


= 
=5 ===_ 5...6. 


Thế trực Đảo 1 Đảo 2 Đảo 3 
Cấu tạo của các quãng trong hợp âm maj7 sau khi đảo bè trầm : 
ö đúng B đúng 


"PP 


Thế trực: € + BE =  7trưởng 


+ G6 + B 
bo TC cá. (B cung rưỡi) 
BT 


BT BẦn 


ö đúng ð đúng 


Đảo 1: E + 6G + 8B + CC = 6thứ 


T77 160427770 Thạc 2ý”? (4 cung) 
3t 3T 2t 


4 đúng 4đúng 


= 6 trưởng 


G + B + .C + b 
Tết 227277 Nà vé là ai (4 cung rưỡi) 
bỬh 2t Sáh 


Đảo 2: 
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Đảo 3 B + Lê + R + G = 6 thứ (4 cung) 
2+ 3T 3t 


Hợp âm Cmaj7 ở thế đảo 1 có thành phần các note hệt như hợp âm M 
thứ quãng sáu thứ (E„?°) chỉ khác tên gọi : 


Cmaj7 (đáo1) Em 6 


Ở các thế đảo 2 và 3 hợp âm maj7 đều trở thành hợp âm sáu trướng, 
sáu thứ. 


Các tình huống này ta đều gặp ở hợp âm bảy thứ và cách giải quyết 
cũng tương tự. 


Tuy nhiên hợp âm maj7 có hai note cách nhau nửa cung (5i-Do) nghe 
rất chói tai, khi sử đụng cần phải được giải quyết bằng một hợp âm khác. 


Ta dùng các thế đảo để bè trầm xuất hiện, đáp ứng nhu cầu hoà âm. 


IL. HƠI? ÂM FEẦY TRƯỞNG VÀ CÁCM ÁP? DỤNG 


Hợp âm bảy trưởng có thể lập trên gam LA thứ, ĐỒ trưởng và các gam 
khác, ví dụ : 


Hợp âm bẩy trưởng khi đặt trên 


bậc I thường được đặt ở những ô nhịp HT HỌj THẾ BỊ n 
đầu bài hay ở những đoạn nhạc trong dg— =. ‡8—— 
giai điệu có đấu hiệu chuyển âm (đấu F BỊ - Đ =c 
hóa bất. thường): 
Ví dụ 1: 
Andante 
Em Emaj7 Em7 EmB 
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T 1# : ¿ 
` ông § ố Quốc Hùng 
H AmF 6G C 
BE 
£ " 
= xe « 


Ngồi - chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn LárẰĂT lá vơi 
(Chiểu về nắng tắt hơàng hôn đang buông dần) 
Am? Dm” Am?7 Em Am7 


—— Gia 


Rồi khi anh đến địu êm trong cuộc đời Nhớthêm nhớ thêm 


cô đơn tronglòng Ai vì ai Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết 


Có những hờn ghen nhỏnhoi  Tiếc nuối làm chỉ yêu thươngvà dĩ vãng 


Thà rằng anh nói tiếng chia tay Thàđừng biết đến để emkhông buồn đau 


Am Gsus2 


==. ==== 


Thà đừng biếtđếnlàm chỉ Trống vắng chiều nay giăngtronghồn em em còn 


_ Em Am 


đây còn trong nồng say Và em ngồi đây chờ ai đợi ai 


EửC 
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Franecls lai Cayl Sigmax 
G 


: | „ | 3 E==. E==. 
| † H 
or =====-=- ==- 
@ Ỉ i = 
Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ. Ôi biết nói gì cuộctình lớn quá. 
Với một lời quí mên mà nàng nói đến khibước chânvào cuộc tình chán ngắt. 
§ còn đượcbiết mấy cuộc tình luyến ái yêu sẽ lâu đài hoặc là quá ngăn. 


G7 E Am 
“= ö-öc5ö55ss555 : 
.. z— e » s « s — 
Cuộc tình đáng nhớ tuy cũng như là biển già trắng xóa. 


Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn. 
Thật là khó đoán nhưng vẫn cho rằng cuộc đời khó hết. 


Effí,y AmBm5 E7 Am 


G 
ST : = sư. ° = 
Cuộc tình quí giá như những ngọc ngà nàng dành chg ta. Ô! biết nói gì.. 


Mà nàng đã hiến ôi cảnh tay mềm nghìn đời quyếnluyến 
Loài người có chết sao sáng trên trời ngày nào sẽ tất 


È FE7 Ama/JA7 Dm< a9 


7 7 
Cma< _ F 9maJ7 B2 E 


E = ¬..nn. 


tin. Vànhững mộng huyển mènh mang đẩy kínhbễn hoang mạn mác tình 


Am Dmˆ_ e7 TT „mai? 
= : Ầe 1 -I 
he 


duyên. Thôi hết cuộcđời im tiếng. Đời lẻ loi đã tan ta đã dược nàng Làm gì còn 


Bi B7 ớ ẤT) E7 Am Ƒn 
FE== —= 
| T m= ] l 1 = 
=—==:..=.... 
tiếngthan năm đôi tay thiên đi suốt mùa Emvẳncỏn ta. 
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Hợp âm major bảy còn có thể thay thế chú âm để kết ở cuối bài. 
Ví dụ các hợp âm vận hành như sau : 
Œ—> F —> G —> G”—> C 
Ta có thể thay hợp âm trưởng bằng (chủ âm) : 
Cmaj7—> F —> G —> GÌ —> Cmaijiï 


Với lối kết này âm thanh có được màu sắc dịu đàng, trong sáng, nếu 
những tác phẩm thanh nhạc có nội dung sầu thảm, không nên kết, tấu theo 
cách này. 


Ta có thể dùng hợp âm báy trương thuộc tông xa trong chuyển âm 
thoáng qua. 


Ví dụ: 
` ỳ 1 x6 
› Am7 Dm?z7 Dmaj7 
— ——- `- = = FT 
E== 


Hợp âm thứ -~ bảy trưởng (m/ maj7) cũng có 3 thế đảo và một thế trực 
nhưng chỉ nảy sinh một hợp âm thứ, quảng sáu thứ. ví dụ hợp âm ĐÔ thứ - 
quãng bảy trưởng: 


Thế trực :Cm”3l7 5 đúng 5 tăng 


OP G3 2B = 7 Trưởng (5,5 cung) 


Jt äđể 3T 


Đảo 1: 5tăng 4 đúng 


+” =. 


+ G + B + C = 6 Trưởng (4,5 cung) 
Ö“ ` N.`., 


3T 3T 3t 
Đảo 2 ; 4đúng 4 đúng 


G + B + C + EỲ = 6 Trưởng (4,5 cung) 


Đảo 1 + đảo 2 ta đều có hai hợp âm quâng 6 trưởng. 
Quãng 3 đầu tiên xác định tính chất hợp âm. 


Từ một hợp âm thứ sau khi đảo mang dáng đấp của hợp âm trương vì 
quãng 3 đầu tiên của đảo 1 và đảo 2 đều là quãng 3 trưởng. Trường hợp này đã 
xảy ra ở hợp âm trướng sau khi đảo có những hợp âm mới mang màu sắc thứ, 


Đảo 8 : 
4 giảm B đúng 


B cCẽ*tP* 'G = 6 thứ (4 cung) 


2t ät 3T 


Ở thế đảo 3 note bậc VII trở thành bậc I và note chủ âm lại ở bậc II. Do 
đó, âm thanh của thế bấm này nghe rất lạ tai có lơ lớ chút màu âm của hợp 
âm năm giản. 


Hợp âm thứ quãng bảy trưởng bao gồm thế trực và các thế đảo đều được 
sử dụng ít hơn hợp âm trưởng quãng bảy trưởng, kể cả khi giọng chính (tông) 
là giọng thứ. 


Ví dụ giọng Ré thứ, chuyển hợp Âm : 
Dm — Dma]7—— Œm—— Cmaj7— PmaJ7?—- BÈmaj? —E°maj7—— Amaj7 ——Dm, 


Trong trường hợp âm điệu của bài hát có những note chỏi với hợp âm 
bảy trưởng (những note lạ) thì buộc phải đổi từ hợp âm trưởng, bẩy trưởng 
thành hợp âm thứ, bảy trưởng. 


Ví dụ trong giai điệu chính có những note: 

-Mi La Do Mi Do Sol? 

Hợp âm LA ma]j7 có các note : 

-La Dof” Mi Sol 

Note Do không thể hợp với note Do thăng. 

Do đỏ ta đổi lại là hợp âm LA thứ màj7 có các note : 
La Do Mi Sol 

Kết hợp với các note trong giai điệu chính nói trên. 


Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng các kiếu hợp âm: trưởng, thứ, 
tăng, giảm, bảy thứ, bảy trưởng v.v.. 
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Moderately The Carpenters 


Gm Bb Cm7 F Bb 
= | † =— =¬- 
ng! Sng a song Sing out loud Sing out 
Sing! Sing a song Let the word ng a 
7 Eb Gm Bb 
+ ————-——- ———~T min chỉ 
=— : 1 =.~ 
==== 
strong. Đing 0f gØood thing, not  bad, 
long Sing the love Pha ` be. 
b Gm c9 Cm? 
==== =_==--.. 
3ng of happy not nữ NI 
Smg lor vou and for Tre Bing: N 
Cm7 Eb Bb Bb7 Ebmaiz Ab_ Fm7 Bb7 
® ri h===. +—+=: 
II j = 
song Make 5ing itsimple to last your whole líe long Donrt 
' Ị 
bmai7 D7 Gm9 G Bp 
Xí +—= ==: —= 
ø — 
ki that is notgood enough for any one eleseto hear.Sing Smg a 
Blbmaj7 Ebmay7 Gm 


ệ tên ======:=.=..== - 


_—-.-—=r. 


song! la la do la da da lada là do la da - da ‹ da la do la. 
Bb Bbmai7 

P 

°) G l 
Ca doladala da là la dalo đa dala do có da la là do la da Tà 
Elbmai7 Gm 
+ 1 

da la do la da la dada la do la đai 
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TOP OF THE WORLD 


The Carperters 


A7 A9 DSus4 G A 
j 
E=EE= => =E=E====: : = 
—z#==——t | —I 
G B7 E7 A7Sus4 D 


tEEEEEEEEE—====ễễ= 
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Countr 
D N đames Pierponmt 
® G7 c3 F Dm 
Ị 
= == 7=: ... an. 
====_=. ==========:.==-= 
Dash¬ing throughthe snoWw ín one horse ö - pen sleigh. ƠOœr the fñields we 
Now theground is white gøo {CC whie youre voung. take the gils to- 
day or two a- go  Ì thoughtld take a rdeand soon Ms Fan - ne 
G7 l@ G“ c9 
: E= : : E===.... ..= 
====- EE= —.. ae =. 
— : + = KG n= 
go. laugh-iing all the way. Hells on bob - tan Ì rìng....... Địa RHg— SỤI - FILS 


mìght and sing this sleigh-ing song' Just get a bob-ranld bayrwo far-tVv for hs 


Brghtwas seat-ed at my side. The horse was lean andÌlank mis-for -trne seem'd hìs 


G7 C 


F Dm 
 =====—==- =: === ... 


brighttWhat fun 1L 1s to  ryide and sing a Sleigh-mg song to-night, 
speedthen hịtch hím to an öo - pen sleighand cracR! Youll take the laad. 


lot He got ìn - to a đu - ted bank and we, weVe got up. sot 
Em Am Am C7F Fmaj7 
, _ 
To | mã —# = “- @- #@—: = tr l 
_—.... ...ẽc - EH:EEE.T 
_Ñ2- E .# IENEEENI b Sbi Trủg SG E siT-LESAEED-ESLONENEERCL1.DASCE24 
v« 


đJdin~gle bells ¿Jin - gle belis lin-gle on thế wavOh wbatfnn 1t 1 to riđc 


GB G7 e Em Am” 
`) #.. “—“=—z—“¬——Z K8 S8 gi 
4 +—=:———=- “=h==':—-E——.——-”--.=T 
«› 
öone horse  oö - peẽn sleigh Óh:  Jm -gie bels jJm - Kệ bels  jJm - glkẻk on hé 
e3 F mai” e 
EEEEEEEE—= 
e 
wav Oh, what fun it 18 ‡to  ride ín one borse so - pen sileish 
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M. NIợỢP ÂM KRẢY GIẢM NỬA 

Có ký hiệu là: C7? hoặc C7“ và có thể là Cm7° hoặc hiếm hơn CØ. 

Trong tập sách này nó có ký hiệu là : Cm77 

Ký hiệu này nói lên rằng, note quãng ba và quãng năm đều bị giáng 
nhưng tính từ gốc lên nó vẫn là một quãng bầy thứ. 

Hợp âm thứ, năm giảm, bảy thứ vẫn có các thể 
đảo như ở các hợp âm khác. 


Ứng dụng hợp âm thứ, năm giảm, bảy thứ vào 
trong ô nhịp : 


F Am? D; GÑmy im? C7 A1 
V.V.. 


N. HỢP ÂM BẢY GIẢM VÀ CÁCH SỬ DỤNG 
Hợp âm bảy giảm có ký hiệu là: đim hay Ô 


Có cấu tạo là do hạ thấp các noie bậc LH, V và VII xuống nửa cung... ví 
dụ hợp âm Do bảy giảm: 


Hợp âm bảy giảm được dùng khá thịnh hành trong âm nhạc ngày nay, 
đặc biệt trong lúc chuyển âm. 


Hợp âm bảy giảm có tác dụng biểu cảm rất mạnh. 
Trên lý thuyết thì có đến 12 hợp âm bấy giam. 


Ta chia thành 3 nhóm chính, các hợp âm bảy giảm trong mỗi nhóm đều 
trùng âm với nhau, kể cá khi ta đảo bè tuyến trầm. 


Ví dụ: 
Nhóm I Nhóm TĨ Nhóm TTII 
Ì G° AP9 
À0 RP° B° 
c° D`° D° 
K° E° ro 


t) 


Nhóm I =.=—=- EES về sị 


Nhóm II 


x..... 


Kết luận: chỉ có ba hợp âm bảy giảm dùng cho 12 tên gọi hợp âm khác 
nhau. 


Mãi hợp âm có bốn thế bấm khác nhau (xem ví dụ trên), tổng số có 12 
thế bấm cho ba nhóm (Guitar và Organ đều sứ dụng hợp Âm bảy giảm như 
nhau nhưng Guitar có nhiều thế bấm hơn nhờ chồng thêm các note quãng tám. 
Organ cũng có thể chơi đày âm như Guitar bằng cách chơi thêm tay phải) 


Ta có thể thay thế một hợp âm bẩy át bằng một hợp âm bảy giảm. 
Ví dụ 1: 
1. Dmnh >> Gm >2 A7 Dm 


Ta có thể thay bằng : 
2. Dm >2 Gn > G9 3 Dm 
Ví dụ 2: 
1. Em 2 Fm > C > P° ` Cm 


thay vì dùng (G7) 


Hãy xem cách ứng dụng hợp âm bảy giảm trên vài tác phẩm âm nhạc : 
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Kứá Veu ñ¿ Nế t2 H> 


Andante b M. Minxỏp 
Fm BPm I® Ebo 
——— 
ã == h — CI Đ : 
ca s====="—=-=—-=-—-=- 
xẻ ìmp 


16 beat Eb Cm7 Cm9 Cm7 Ab 


TOCCATA 


16 BEAT Nhạc Ngoại Quốc 


: †- †—+— mm —t E—=- =h NT . 

T. ca k 
TS: °hHEƒ ==.- mm = 
‡ÈtttrrfEÔ — - 


s s“.a K—===—.—' ... 
$7 C Dịo Em7 
2y: . 
: EEEEttpcEEErrr 
e 
Am Dm Am7 E7 
Š 0ð # P 
S==rniBE EE=====.= 
Am G7 Go E7 Am 


'/6 


Ta có thế dùng hợp âm bảy giảm thay thế một hợp âm khác một cách 
tạm thời. 


Giả sử trong bài nhạc giọng trướng (C) không có đấu hóa ta dùng môt 
hợp âm bảy giảm thuộc bộ khóa có ba dấu giáng thì rất xa lạ, nhưng nếu đạt. 
trên phách nhẹ thì vẫn hợp (âm lạ tai rất thú vì). 

Tại sao hợp âm bảy giảm có thể thay thế cho các hợp âm bảy khác ? 

Chúng ta cùng xem xét ví dụ so sánh dưới đây: 

giọng Do trưởng 


: G——— C B—— € 


Hợp âm SĨ bảy giảm chỉ khác hợp âm SOL bảy át một note LA giáng, 
cách note SOL chỉ nửa cung. Ba note còn lại giống hệt nhau. Vậy thì SI bảy 
giảm chuyển sang DO trưởng là rất hợp trừ phi trong giai điệu bè chính trước 
khi về chủ âm lại xuất hiện những note SOL. Trong trường hợp SĨ bảy giảm 
không có note SOL do đó SI bảy giảm không thể thay thấ SOL bầy át được. 


Từ thực tế này ta có thể suy ra cách sử dụng hợp âm bảy giảm trên các 
tông khác: 


chuyển tạm tông chính bộ khóa có 
(A7) Œ@Ầ®%_ 3 Dm 1 dấu giáng 
(7) D9 2 Em 1 dấu thăng 
(C7) E° > Fm 4 dấu giáng 
(D?) E9 > Gm 2 dấu giáng 
(E? œ% 3 A 3 dấu thăng 
(A7) œ9 35 D  .- 2dấu thăng 
(7) D® >3 BE — 4dấu thăng 
V.V.. 


Nhờ có những note giống nhau nhưng nguôn gốc hợp âm lại khác nhau 
(ở những tông xa), hợp âm bẩy giảm dễ đàng chuyển bè đệm đến một tông xa 
nghe êm địu, không gắt nghịch mặc dù nó là một hợp âm nghịch. 

Ta dùng hàng loạt hợp âm bảy giảm để độn cho đầy ô nhịp nếu bè chính 
có những note thích hợp. 

Ví dụ một loạt hợp âm bảy giảm chuyển động đi lên nương theo giai 
điệu chính và một loạt hợp âm bảy giảm chuyển động đi xuống: 


¬1 
„H 


1. Chuyển động đi lên: 


©. MỢIE ÂM BẢY THỨ - NĂM TĂNG 
Vẫn là hợp âm bảy thứ nhưng note ở quãng 5 được nâng lên nứa cung. 
Ví dụ : 
C7" G7" A7” 


Hợp âm bảy thứ —- năm tăng có 4 note nên có bốn thế bấm chính cho 
một hợp âm nhưng thế đảo 3 (đảo noie quãng 7 cao nhất. thành bè trầm) â¡m 
có được nghe hấp dẫn hơn âm của các thế bấm khác: 


Ví dụ hợp âm DO bảy và các thế bấm: 
Thế trực: C E GỶ B} 
Đảo: E GB C 
Đáo2:  GỬ EP C€ E 


Đảo 8: nu Œ h qcŸ <—— Thường dùng nhất 


Hợp âm bảy thứ - năm tăng có thể dùng đứng ở phách mạnh hoặc 
chuyển âm như hợp âm ba - năm tăng. 

Cũng có thể dùng để chuyển âm thoáng qua ở phách nhẹ. 

Sau đây là một. số ví dụ về bè đệm, sử dụng những hợp âm đã học trên 
các tác phẩm âm nhạc cụ thể. 
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hiếu lhoáx Lưỡnx Ñza 


#đ'd s Di đặt Trịnh Công Sơn 
N.) A =....~ F#m7 A EE7tŠ 
X. == —m~. s — PS z —tẺ  cn 
š TRE =:....#. BOEG:E.) P. 
-~ TT P=—=—.  ==......-.. 

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đàn Tình 
Dma17 Ả 
— =— 
=. † gi ẽ s.á z 
NUNG Ea Ở SOẠN: 
: ” Ù ị .——— : 
tối ngập ngừng tiên thoái lưỡng nan Mây bay khăp 
Đỹ: D = A___E7 r#7 Bm_ E _ 
: ==.= —®—==—=——z- 
¬ ‡ — —” 1 k + ‡ 5 t | ¬Ø--——-. ko, 
e: : ¡ 
xứ chân mờ cöi xa Vàng phai nhè nhẹ chiều 


hôm cửa nhà Tiến thoái lưỡng - man đi vẻ b 
hy + _“—.. 
đận Ngày xưa làn đận không biết đâu 
E7 À 
==. . =.= 1= n5 s.. 
== = .= ...`=.ẽ. 
+ " l H 
cuối ngõ về đầu cuối trời Xa 
Bỉ —-— E—— (SP cy 
z mi † “` —= s8. P= 
= ——-e#——>~ † PP 
z | 
xăm tôi ngổi tôi tìm giấc ìmØ Xa Xam (tôi ngôi tôi 


E7 A cu? r#m F#m? Á 


s$ ° _ 
tìm lại — tôi Tiến thoái lưỡng nan đa về lận đản 
L- L7Jrễ À bô E 7susd ` 
1 Ị H 
š — = =7 5= E* 
SŠ == ———— s=. =3. — Ì 
e' ..ằ..= lở z 


Ngày nay lận đận là giọt hư không 
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Nzàz Éz. Đớ» 


SLOW SURF : Từ Huy 
A Dmaj? _... BÀ Si 
EEEEEEEE= 
——————---- | tˆ y—+~- p ——— œ 
Ngày em đến đôi mát long lanh thơ ngây mơ màng 
(Rồi em) đến em đấn bên anh cho anh mơ màng 
E7 A E75 A6 Bm_ D N 
¿4⁄12 == == ==n | 
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn, Làm si 
Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng Và enmn 
Ạ 
SŠ = =õ-. 
ổ _ Ỉ = c= 
=: #—— ` ø 
màề bao gã S] tình làm — cho 
nghiêng mãi tóc mâv bồng Và anh 
: lẽ vu Để) - -. 
` “oi 
—====cc= 
ø „ SN =.. tua cỊ 
F; l s : 
anh nhức nhối tâm hồn Buôn miên 
nt trong gió thơm nông thuyền anh h 
Bm E/ E7*Š 2 F#m/ Bm 
T1 T 
:=.= TH 
s . ° PETRNG.TDÁID Z „-#—® ø- 8ø] 
man thao thức suốt đêm khuya Rồi em theocơn gió ra Khơi 


h7 =“_ -= bu = 


mà khởi nghìn trùng Thuyển anh đó cón sống cứ xó thuyểền anh 


” = === _ =ẽ ==- =_= 


ị 
đó cứ mãi nhấp nhô giữa biển khơi không bờ không bếểnPhuyển anh 


bì = Ƒtm7 Bm š 
Ị —‡#— ễ ì 
" :=_.--—-..... 
==—=——— =—==—_—— : 
R5 em cứ cuốn _ thuyển anh đó em cứ cuôn đi cứ cuốn 
E7+5 A E7 I Á 
: °= =. :—= i 
r XI | B tan, ° 
nh z 
L4 2 p | =—= —=.... 
đi cứ cuốn đì cứ cuôn đi theo anh đơi đời 
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¬ Tu„¿ K2 K“ f | 
===.=..=.. 


Chiều một mình trên phố Tâm hônlạnh lùngbuốt gá Sao em nghethấy môi mắt 


==  ........ẽ. 


anh yêu vẫn còn đây Đêm về trần trọc thaothức nhớ thật nhiềulàn môi ấm 


xNẾ š Bm7 E7 — c0 , X Am : 
=. can. 


Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay Ìưngbưốevội đi Tình(a vẫnthiếttha bao tháng ngày Sao anh 


Sẽ = = .Ấ 


nỡ bước đi thoongưởơi n anh mờ khuất tâm hồn em vở nát rã vời Giờ anh 


địt =—..= »ÉÌ3.£‡ Àư ng me 


đã bước theo tình với người vì anh đã hết yêu em rồi Bóng em lẽ loi trong chiều 


Am |2 Dm? 


¿ hp ft rr; 922 | 


mưa Biết anh còn nhớ những ngày xưabên nhau thathiết Em vẫn nhá 


$ÊEETEEEEEEr+-Ell E E@rEjI 


anh nhớ phút ân ái Làn tóc xóa môi hôn thật sâu Sao anh quên lã những phút 


C75 Am 


¿ =—== “h ==..¬.. 


giây bên nhau còn đầu Ta lang thang chiền mưa tìimbóng dáng của mỗi tình xưa 


e7 E? =... ệ = 
= .=....=..... 


Anh yêu dấu hỡi sao riổ quay lưng bước vội di (Tình ta...) 
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ï°. HỢI? ÂM BẢY THỨ -~ NĂM GIẢM 


Là hợp âm bảy thứ có bốn note. Note thứ ba ở quãng năm bị hạ xuống 
nửa cung. 


Ví dụ: 


Hợp âm bảy thứ có ký hiệu là A7” hoặc A7P" cá biệt cũng có vài người 
ký hiệu là A7-. 

Cũng giống như hợp âm bảy thứ — năm tăng, hợp âm bảy thứ nàm giảm 
cũng có một thế trực và ba thế đảo. 

Thế đảo thứ ba được công nhận là thế bấm có âm hay nhất trong bốn 
thế, kể cả thế trực (xem kỹ lại đoạn giảng về hợp âm bảy thứ — năm tăng) 

Trên đàn Organ — Guitar khi đặt hợp âm ta nên chọn dùng hợp âm bảy 
thứ - năm giảm ở thế đảo thứ ba. 

Đối với Guitar, nếu không dùng được thế bấm đảo ba thì có thể dùng hai 
thế đão còn lại. 

Chỉ đùng thế trực khi âm điệu của bài bát chuyển động theo trật tự 
quãng ba chuyển động đi lên tương hợp với sự sắp xếp các note trong hợp âm. 

Người ta thường dùng hợp âm bảy thứ trong lúc chuyển Âm thoáng qua 
hoặc độn giữa khi giai điệu ngân dài. 

Dùng note năm giảm làm bè trầm, đứng ở nhịp nhẹ vận hành theo gam 
chromatique (cách nha nửa cung). 

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở các bài hát có phần hợp âm soạn sẵn, cách 
thức áp dụng hợp âm bảy thứ — năm giảm. 


Q. HỢP ÂM THỨ - BẢY THỨ ~ NĂM TĂNG 


Hợp âm thứ, bảy thứ, năm tăng có ký hiệu là Cm?7*°. Gêm có bốn note,. 
bốn thế sắp xếp như những hợp âm: trước đã học. 


Ví dụ : A5 Am7f® 
` 
=-—=—= 


Cách sử dụng cũng giống như những hợp âm bảy, năm tăng, năm giảm 
khác. Xem một số ví dụ về việc soạn đặt bè đệm hợp âm trên các bài hát phổ 
thông đang thịnh hành : 


Đữz~„ M«« Txẻ Về 


Pop bossa Dương Thụ 
Fm7 Cm7 Em? 


k =...: E: Sa ——=.-=.- 


Lai một mùa mưa mùa mưa trở về Lại nẻo đường khuya đường 


(Và) lại mộng mủ mộng mơ dại khủ Tìm về ngày xưa giọt 
b : 
Fm ki Bm Gb 

"- z —— SH TẾ —  ::=:: 
Ất 2 E S==== S====r.=:..=.. —*£¬ 
nG cá ‡ h | M | 

« _ ” y t Y y z co y 
khuya thầm thì Nhớ anh tóc vớt tóc tốt mùa hè Nhớ 

mưa mặt hồ Đã xa xa lắm đã mất nhiều rồi Đă 

D% Gb C7 


#@n2 gối dai S606 


anh áo ướt áo ướt mùa hè Đà lạt ngày ấy 


quên quên lăng đã hất bồi hồi Già lai nhé 
;,„ Gm Bồ D2 2B) E ma? SH 
b=k cơm 
The = ÂN _% 4g E: - Ì ¬-i 
TP E=- E= ====-- 
°) `" _-*>~— b Lo 
Có hay không có những con đường mùa 
Có hay không có những đêm đương mùa 
Bọ BBo —_ EĐmai7 Gm 
: — "=== ` ===.=:.. 
= = P} =7... E2 #=— Mz 
=-—--. —?ˆ .. 
hè) Và có hay không có những cơn mưa mùa hè? Chỉ 
hè? Và có hay không có những vêu thương rụt rè?” Chỉ 
„ Cm7 Em BỒm Gm?2# €m 
)——=. = —_= NGEEEE)LETSESEG IS EE= am 
sm.=..ẽ..ẽ. ` a.=..ẽ.ẽ.‹:ẻẽ 
vi y Si Ni =4 “—b#g—pz ø  NNÝn.. 
thấy trong nổi nhớ Gió đưa mưa trở về Mạt hỗ hạt 
thấy trong nỗi nhớ Gi đưa mưa trở về Mặt hề hạt 
Gm C7 F FE_ gỗ Fm 


@#1 92 j5 Y|E  đị xi] 


mưa bay buồn — thế 
mưa bay khuất trong màn mưa, 
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LDVE MÉ TENDÉR 


Monderately Slow Elvis Presley & Vera Matson 


G Af Dzsus4 D9 
| 
E T T | 
=—= 
Đ « : P 5 ˆ 
Love mẹ ten - đẹr love me sweeL Na - ver let ¡ne 
Love me  ten - đer love me long Take me LO VOUF 
G AÍ Dzsus4 
‡ = 
: =EE=== 
Em.—= _ ẽ=... 
z go you have made my Hfíc complete And [I love you 
soi lor  1Us _" that _ be kêu And Well  never 
A9 
— : —= 
=“.- ...= ==_=- 
==: w = S, 
=h me sảnh - đẹr love me true AI my dreams Pul - 
G Căn DÔ D7sus4 D9 
bac êm 
== =_— — ö 
_—" bề k ®-—E —®—-z s : 
k ah For my darlin love you Ánd TL  always 
G Dz$us4 Dõ G 
| 
ĩ - 
.====__._ 
ki will And 1 always wil 
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. XNGŒỢP ÂM HBẢY THỨ - SUS 4 

Khi giai điệu có những note thích hợp với bậc IV của hợp âm ta có thể 
sử dụng hợp âm bảy thứ sus4 được ký hiệu là C7*%°. 

Trong trường hợp giai điệu không có note quãng bốn ta vẫn dùng hợp 


âm bảy sus4 để thực hiện ý đổ hòa âm của mình, sau khi đã kiểm chứng và 
cân nhắc cả tác phẩm âm nhạc. Niớ 


C? C7 
Hợp âm bảy thứ — sus4 : 
p âm bảy SUS E = = 
Và các thế đảo: ¬ = 


Thế trực C7"⁄“ . € EƑ G PB = Quãng 7 thứ (5 cung) 
Đảo 1 ;:P.é.G RP C =_ Quãng 5 đúng (3,5 cung) 
Đảo 2 . Œ BƠ F_ = Quãng 7 thứ (5 cung) 
Đảo 3 : BỲ CFE€G =  Quãng 6 trưởng (4,5 cung) 
c? sus4 
ca ° Cà œ ễ T—: «c»» : 
- 
trực Đảo 1 Đảo 2 Đảo 3 


Đàn Guitar không thể thực hiện các thế bấm của hợp âm bảy thứ sus4 
xếp hẹp vì các đây sắp xếp theo trật tự quãng bốn - quãng ba. 

Để thực hiện được cần phải ghép thêm các note cách một. quãng tám vào 
hoặc hạ xuống hay nâng lên vài quãng tám. 


Ví du : œrsus4 
bz _— e = 
-c- 
(đáo 1) (đảo 3) (đão 1) (bớt Sol) (bớt Do) 


Nếu ta chỉ đàn năm note thì sẽ thành thế đảo 3ä. 
Khi không cần đàn nhiều đây ta chỉ đàn bốn đây vẫn dú. 
Vẫn được bớt note như các bài trước đã học, nhưng không 
được bớt note quãng bốn, vì nó là định tính của hợp âm. 
Note quãng bảy bớt đi thì hợp âm không còn là hợp âm 
bảy thứ nữa. 
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Các thế bấm xếp hẹp đảo và trực, thêm hay bớt note đàn Organ đều 
thực hiện đề đàng vì có đến mười ngón tay và các note đều biểu hiện không 
loại trừ lẫn nhau như trên đàn Guitar. 


Xem các note Diatonique trên ba phím đầu tiên của đàn Guitar : 


l2) 
km 
_ 
Ì 


= 
L= 
2i 
-~ 
L_1 


œ 
th 
] 


[CTEC T  T TT 
„` 8 
LÔ J1 


ự 
=, 
| 


Ta nhận thấy rằng: khi ta bấm note Do thì không thể có được note 6i và 
Ré. Đàn note La thì không có được Sol thăng và 6i giáng. 


Đây là nét đặc thù của các loại đàn mắc đây (kéo và gẩy). 


Trở lại với hợp âm bảy thứ sus4. sau khi bớt note bậc I (chủ âm) nó có 
thành phần như hợp âm thứ, bảy thứ bớt note bậc V (át âm). 


Ví dụ: Œzus4 Gm? 


(BớtDo)  (Bớt Ré) 


Hợp âm 7sus4 đùng để độn lót chuyển đến tông xa rất thích hợp, nhất, 
là những hợp âm trên nửa cung. 


Ví dụ : CSus4 Bm D7Eus4 CÌm 


G714 — y Ẩm E7“ — y Dm 


Hai hợp âm cách nhau nửa cung (quãng 2 thứ), khi giai điệu chuyển 
động xuống, ta dùng nghe vẫn êm tai. 


Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng hợp âm bảy thứ sus4. 
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K“z« M«« 


Nhạc và lời ;: Phú Quang 


Epic ballad Lời thơ : Đỗ Trung Quân 
Em = Am + “>> . 
¬~ luổ 
#- £ -ˆ == 
e : 
: Bm? Em B7 Em 
† 
I 
===== =“==.. 
z 
Thảng sáu mưa.. mưa Giá trời đừng 
F Am8B Em Bm 
Tun= = = 
= 
=== =_ == z 
mưa Và anh đừng. nhớ. Trời không mưa và anh không nhớ anh còn biết làm 
G E7 Cmaf7 
'—===.===.= === 
—=.=..ắ-ắ-..n== 
gì. Em nhự b mưa va phố xưa nuôi kỷ 


Fÿm Am§ Am7 
=: TEEEHEHLEESE ==== 


ñiệi bám sở ti 7 nhớ. Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã. Tình xưa giờ quả 


B7sus4 
xa. Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm cho anh thương áo em 
3 Em E7 Am? 

—] —— 
==—==== =- 
| == 

vàng. Tháng sáu trời buồn. _. Thang sảu riêng 

B7 Ajo Dịc Em 
~_ —======.- ==== 
Sị tư =.— 

anh bẩy chm sẻ hiền nhà bay mất như em như em 
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/ 
lút: vê» 
(You Go Away) Michael Learn To Rock 
Am D? 


— = —= 
== 


Baby wont youtell me why Theres a 


Slow 


temp '° 20g >0: C D7 G 
T== : : 


) Am B7 Em 
==— 
€ ¬—~ .- ^^ „® 
sadness in - vour eyes I dont wantto say woodbye to vou LỆ li ệih 
— 
Am D7 Dÿ G A D7sus4 


Love is onebig 1l-Ìlus - lon - Ishouid try tô forget But there Asomething left ín mv heal 


G Am D7 G 
: = £ | 
= .—a ke GIềx 
Yourre the one who set it np Now youwre the one to make 1 stop 
Am B7 Em Am D7 


e®) bơ ' ‡ z 
Ẵ À œ: # 
TJmtheonewho's feelinglostright now ' ”ˆ#? , | Ì Now you Want meto forget 


D/F] G A ". D7sus4 GP tế gi ng 
: TƯ ra, ..®.#- 
:; + ==..—= 
Evervy little thing yon said — But there 1s something leftìn my head Ï won't for- 


Am D7 
ge( the way voure kissing the feel-ing so strong were Ìlasting for so 


G LỶ ® D7 G/B 
| ma — _—— k 


=> 


` 
long ButTìnnotthe man your heart 1s missng  Thats why you gò 
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a-way Ï know You never sa-ti-fied nwo matter how Ï tried 
Am B7 Em Am D7 
—=“—=—=-= SE. .== : Séc * TS : 
: h †— = —..r 8g. : Ề 
S= E=EE==.=.= ES tan... 
eì Làn —a E—= —~ “: 
Now you wanna say goodhye to you E 2ˆ Love ¡is one big illt:3on 
=~ 
D/Fÿ A D7sus4 CN nu. n 
= —=—=_—— —=—— 1y 8 c5 ` 
=== . 
TT. = acc c  .ÌN, 
I shouÌd try to for- == But there is something leÍt in my head ] _won't for - 


Đitring hbere all alone m the middie of no - where 
Am7‡5) D7 @m 
—==—=..— 
= =kL 
& ¬ N' ..“ 
kề? know which wayto go hi =—there aint so mụch to say now betWeen- 
Am7ÿÈ5) Gm Gm7F  C7/EC7 


“ =Ee=s 


There ain' so mnuch for vou There aInf so mụch ff mc anV 


F g. 3Ò D7 cm Am D7ø 
#——— = Sa. =-=ˆ -ÿ— E Re. 
= Ệ =———= 
-——....... 
more "mã 
—_ 
G mmia Ộ G Coda. Am b7 G 
‡ | lê =ng L Z 
: 


D.6S. h 
l1 wont for Thatswhyyou go - a - wav  TI know 


z =ĩ Pop Ballad Michael Learns To N2? 
From the young -est bà THỊ this mo - ment 7 TRN 
Am Dm7 G7 C 
[ve ne-ver seen Such a love - ly queen 
€ 
. —=—=- 
=“== 
From the skies a - bove_ To the deep - est queen _ — 
Am D/7ố  GCE F D7IFE  G7sus4 G7 


[ve ne - ver felt ca  zy like this before 


Paimt my love_ you should pait my love  IWs the píc —_ 


cm F7 Bb7sus4 Bb7 
—*® 
, L 
turea thou  sand sun - sets_ —_ Ilts the free _ 
Eb Ab Bỳ cm „mm Bb7sus4 


t~>———>—r¬ ——————g 
TỶ====..=== = 


Been s6f9DNđ the world Then Ï  met you girl 


9ö 


C/E PF D T/Fÿ 


Am 
—==—=- CEEEEETEEE rấ 


Its ke coming home to a place ve known 
G7sU54.—— _Eb Gb Mã Db 
= P =:.= = 1 k ====r n1. a==—= 
Simce you canle___ 
cb Gỳ Ebm Als7 Db7sus4 Db7 
= n.= lR vn Ứ=Ị 
ES> ===_== === ` 
e' 
in - to my Hfe the đays before___ all fade to black and wbile — 
ch B) Ebm Apm  Abm7 xà. 7 
b- \ 
im an = ợ = ==__ E=== 
$) —— 
since you cane ¡ín - to my ng ri everythng  has changed _—DS, 
ở  Cm Bb7/D Œb Ab Bb Eb 
z2 ng 


Paint my love_Paint my love_ you should pamt my love Itls the pic- 


Cm F7 BÙ7-Is4  Bb7 Eb Ab 
b _ ...# sa „7 rm.—pm—m—m—#— 
TS ==..====-. t'°== l L== 
L2) | 
rure a thou_ - sand sun_ - sets— lte the free ~- dom of _ a 
Bb Cm _— Em. Bb7sus4 
` ——— t1 =<7=.: Su 2ad—— 2} 
bái 
thou - sand doves_ _ ba  — by you should  paimt my love_ 
Bb7 
kĩ ã =Ir ng = =“— 
00_—_ Hoo Hoo Hoa Hoa Họo Hou 
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Sts,~x+¿ Q4 


J.96 Michael Learn To kack 
Eb AbFm B7 b7 Ab Em Bb7 Eb AbFm  BỤ? 
~~ lạ — ~ SGỆ: ~> 
B ~ 1 " -P.. nỗ Ề ệ 
«e A. Guitar 
Ab Bb7 Eb b Ab 

z =Í 
_" ==== =—==.. 
The milk y way \L- pon the hea - vens la twinEk lmg jist for vo0- 

F]l sing for von Ứ]H sàng for mo - ther Were praivmg 79? the world 


Bbsus4 RÌ7 sả Ab G7 Cm 
in ~ = Ị - — : 


e: Nà M 


-_ 
And Mr Moon hecamebv ro sav goodnight to vou 
And for the poeple everv  where gonna 


"3E ciê( .Em8 - Bb7 _3 Eb Ab 


—_ ====_-=- == =.== 


cận 2U s0 showthem all we cafe.......... —— mv sleep ng Đ SVÊM the 


To Coda 0 
Fm Bp7 Eb Ap Fm Bb7 —PP ^b 


==.=... 


world so wild bu youfve bú1Ìđ your own paradise Thats one rea - son = m 


Eb/Abrm Bb7 Eˆ 
=s.. † T 


ĐhẾn tr nh =_===== 


cover you sleeping chỉ4...... lÝ all thepeople around the world 
Tf all the K ở n ah „ Sngyêi 


Eb BÌ)7sus4 nÌz Ẹb `. 


.r K .. 


They had a mìnd like youIrs..... We'd have no ñghữúng and no wnrs 
Cotld seevou herethiswayv...... They wonld held the carth there Woulid be 


Ab „ Bò7 
.‡ " ——¬ 


Fm Bp7sus4 Bb7 G7 TẢ Fm 


—===_== = E=.. 


last-ing peuäce soime SANG aWpfoeoi ra m the arms Thev would learn to watch vou 
: Ð Coda 
Bb7sus4 Bb/ _ — Fm Bb7 _@7 Cm cm? ^ 
"—= TT c e 
===: Ê PP Z T2—- 
A) == 1 
Œ v — ——— ———— 
®) X6 D.S 

pĐÌav Oh mvsleeb cover voH+ sleepmg chi ................ - (cover mv chủad) 


Ứm gonna cover mv sleepng chỉd...... ng VHỤP VÔ 


„4b. XE? sẽ Ap 


=—= === 


©) 
Keep you away from the world so v a Way from the world....the 
(Kecp vou : 
Bb7sus4 Bb7 EbAb rm Bb7"““T”,. Eò Ab 
-——— Km ® Ẳ * lãng _, : £® mm dã xà 
li = : E “=.=. —= ==—-= ° l z- SP 
d—.—— — =—_ESEOIM_=acnkf l 1=. Ti 1] 
5 — n Xã 
way am the world so wild Oh my sleep ¡mg chủđ the 


Wềni AI _Bb7 _Eb Ab 


Fm Bb7 #m 
| -_ , “”.- 8ƒ 
E—====-.- ===-= 


world so wild But you've build votrown paradise Thats one rea son why II 


B)7 
. zin 


cover you sleeping child 
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S. HỢP ÂM HẢY TRƯỞNG - SUS 4 


Cũng có cấu tạo tựa như hợp âm bảy thứ - sus 4 nhưng quãng bảy được 
nâng lân nửa cung. 


Ví dụ: 


Và nó cũng có các thế đảo và trực. 
gus4 

_® 
T— 


7T 5 đúng Ốt 
(Trực) (Đảo 1) (Đảo 2) (Đảo 3) 


Muốn thực hiện hợp âm bảy trưởng - sus 4 trên đàn Guitar cùng cần 
phải ghép thêm note hoặc nâng hạ các note cơ bản lên xuống một quãng 8. 

Trên đàn Organ ta nên nâng note Sol hoặc note Fa lên một quãng 8 
biến hai note cách nhau một quãng bai trưởng thành cách nhau một. quăng bảy 
thứ (biện pháp đảo quãng) âm có được sẽ dễ nghe hơn. 

Ví dụ : 


C Tờ sus4: 


| © KG œ 
—œ œ =3 re 
Fe1 Fe) 
_© b*a >> - ©®> r. ¬e®- 


Tóm lại các note đều có thể nâng hạ mở rộng âm vực của hợp âm cho 
âm thoáng, không bị líu rít vì quá gần kê nhau. Biện pháp này áp dụng cho 
tất cả các kiểu hợp âm khác đều được. 


Thậm chí ta được phép mở rộng âm vực của hợp âm lên đến hai, ba 
quãng tám mà tính chất hợp âm không bị sai lệch. 


Ví dụ : '9 SE / sen 


Ỉ 
9I$lb8 
l 
jl 
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T. HỢP ÂM BẢY TRƯỞNG - NĂM TĂNG 


Cấu bạo của hợp âm bẩy trưởng ~ năm tăng và các thế đảo : 


Cua 
p ng t ẾP 
7T 6t 


(Thế trực) (Đảo 1) (Đảo 2) (Đảo 3) 


ốt 6T 


CÁCH SỬ DUNG : 

Thay vì sử dụng một hợp âm bảy thứ, ta dùng hợp âm bảy trưởng - năm 
tăng để chuyển sang hợp âm bậc TV. Quãng năm tăng lên sức hút về bậc III 
của hợp âm bậc IV càng mãnh liệt hơn. 

Ví dụ : 
Ga ha  (Puấ? ý PP Tua? 2y Â 


Qua vị trí trên ta thấy rằng : hợp âm Do bẩy trưởng - năm tăng khi 
chuyển sang Fa trưởng rất phù hợp đo Mi bị hút về Fa, Sol thăng bị hút về La 
và 8i bị hút về Đô. 


Và nó cũng có thể chuyển sang một hợp âm thứ trong cùng một tông 
cách một quãng sáu trưởng. Ví dụ : 


Cmaj7Ố yAm Fmj7Ð y Dm Elai?5 y Cm 


Ở hợp âm Do bảy trưởng — năm tăng, note Sol thăng bị hút về La trong 
hợp âm La thứ và note Si về Do; Mi về Mi. Các hợp âm khác hướng bị hút về 
cũng dựa theo công thức trên. 


Ta dùng hợp âm bảy trưởng — năm tăng để độn lót, diễn cảm cùng rất 
tốt. Ví dụ : 


Dm—> D7 —> Taâ => Gm —> Gái sẽ Cu 720 F —> À7 —> Amaj7 —> Dm 


Hãy xem xét cách sử đụng hợp âm bảy trưởng - năm tăng trên những 
bài hát rất gần gũi với chúng ta : 


9ỗ 


2z„ T// Tá Là T/¿¿ Đà 
Đưa. Tu T]z Là Ï/Z4‹ Đồ 
16 beat ballad Trịnh Công Sơn 


Am Su Em G7 = — | 
======—=------. 


Một đêm bước chân về gác nhỏ Chơ nhớ đóa hoa tưởng 


(MộD hôm bước chân về giữa chó Chợt  thảãy vui như tre 


== ==—.=. ..= 


vì Bàn tay ngất hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa Mọt 
thơ Đời ta có khi là đốm lừa Một hôm nhóm trong viớn khuya. Vưỡn 


hôm bước qua thành phố lạ Thành phế đã đi ngủ trưa Đời ta có Khí tựa 
khuya đóa hoa nào mốinở Đời ta có ai vừa qua Nhiều Khi thấy trầm nghìn 


== ===—===== 


Cmaj7 


ej 
lá — cô Ngồi hát ca rẤt tự do Nhiều kh bỗng như trẻ 
nấm mộ Tôi nghĩ quanh đây bể như Đời ta hết mang điển 
Cmat7 E7 


nhớ nhà Từ những phố kia tôi về Ngày xuân bước chân người 
mới la Tôi vẫn sống tất d thờ Lòng tôi cóc đôi lần 


rất nhẹ Mùa xuân đã qua bao giờ Nhiều 
khép cửa rồi. bên vết thương tôi quì vì 
D7 Am Esus4 = Z"Am 
]———† sẽU 2mẸETRYIEEREI ` | li T se. 
=— EIHIELEEEE = g 1 
„TP... =5... .... = 
†1ỉ—=~+—P—pt= “=—=+=y== _ 


đêm thấy ta là thác đổ Tỉnh ra có khi còn nghe. (Một..) 
em đã mang lời khấn nh bố tôi đứng bền đời kía 
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U. BIỢP ÂM BẢY TRƯỞNG - NĂM GIẢM 


Cấu tạo của hợp âm bảy trưởng - năm giảm và các thế dảo : 


B7” 


6t 6tăng 6 giảm 


(Thế trực) (Đảo 1) (Đảo 2) (Đáo 3) 


CÁCH SỬ DUNG : 


Trong giọng trưởng giai điệu, hai note bậc VI và bậc VII đầu bị hạ xuống 
nửa cung. Ví đụ các note trong giọng (ton) Đô trưởng : 


Bậc I 1T Hi IV V VI VHII VI] 


r+ì - 


c s3 ”Ầ 


Các note ở bậc II và IV đều có thể nâng lên, hạ xuống một nửa cung. Từ 
đó xuất hiện các note Ré giáng - Ré thăng; Fa thăng (tức Sol giáng) - Fa 
giáng (MI). 

Trong giai điệu bài hát đôi khi xuất hiện những note có đấu hóa bất 
thường để tạo sự chuyển giọng (ton). 

Từ đó ta sử dụng hợp âm bảy trưởng — năm giảm trên bậc V của giọng 
trưởng để chuyển qua một giọng (ton) xa khác. 


Ví dụ : 


) =“..... cố. Gmaj7ð——> BỲ 


Từ giọng Đô trưởng ở bộ khóa không có đấu hóa chuyển sang giọng Sĩ 
thứ ở bộ khóa có hai đấu thăng nhờ dùng hai hợp âm G7 và G„„,7 ” để độn lót. 
Và hợp âm G„ua¡7 ” cũng có thể chuyển sang hợp âm ði giáng trưởng (B}) ở bộ 
khóa có hai đấu giáng. 

Tuy nhiên hợp âm bảy trưởng — năm giảm là hợp âm rất nghịch vì 
trong cấu tạo của nó có nhiều quãng nghịch nên rất khó nghe nếu như không 
nói là rất đở. Do đó, người ta rất hiếm khi dùng hợp âm bảy trưởng — năm 
giảm trong các bè đệm ca khúc thanh nhạc. 
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A. 


BÀI MƯỜI BỔN 


HỢP ÂM SÁU TRƯỞNG VÀ CÁC THẾ ĐẢO 


HỢP ÂM TRƯỞNG - SÁU TRƯỞNG 


Cấu tạo của hợp âm ba trưởng - quãng sáu trưởng và các thế đáo : 


(Thế trực) (Đảo 1) (Đảo 2) (Đảo 3) 


Qua các thế đảo ta nhận thấy rằng ở các thế đảo thứ ba, Đô sáu đã trở 


thành La thứ bảy (ở thế trực) 


Khi La thứ bảy đảo thì các thành phần của nó giống hệt. các nobe trong 


hợp âm Đô sáu. Nói rõ hơn, tuy khác tên gọi nhưng chỉ là một mà thôi. 


Như vậy thì lúc nào gọi là Đá sáu lúc nào gọi là La thứ bảy ? 


Căn cứ vào giọng chính của bài hát mà ta định danh, và sẽ sắp xếp theo 


ý đồ thực hiện chuyển động quãng của các trình tự vận hành hợp âm đã được 
kiểm chứng (xem ví dụ ở các trang sau). 


CÁCH SỬ DƯNG : 


Hợp âm sáu trưởng dùng thay thế bảy át trong trường hợp giai điệu của 
ô nhịp cần có hợp âm bảy để về hợp ầm chủ xuất hiện những note hợp 
với hợp âm sáu hơn. 


áp PEEEEEEE == _== 


Hợp âm sáu trưởng khi đảo thế trùng với hợp âm bảy thứ nhưng không 
phải là một biến thế của hợp âm bảy. Nó là hợp âm độc lập tạo dựng 
trên bậc I của giọng trưởng cộng thêm một, note ở bậc VI, âm sắc địu 
đàng mang sắc thái nửa trưởng nửa thứ. Ta có thể dùng hợp âm sáu 
trưởng ngay ở hợp âm bậc I, lúc khởi đầu và kết thúc câu nhạc. 


Hợp âm sáu trưởng còn là biến thể của hợp âm mười ba (13) bớt ba note 
ở các quãng 7, 9, 11 — hạ note ở quãng l3 xuống một quãng tám thành 
note quãng 6 trưởng. 


98 


Ví dụ : Hạ Xuốn 
Tn c PHấ quăn 


bớt 


Ta sẽ tìm hiểu trở lại hợp âm sáu trưởng trong bài nghiên cứu về hợp 
Âm sấu — chín và các biến thê. 


Iĩ. HỢP ÂM THỨ - SÁU TRƯỞNG 


Cấu tạo của hợp âm ba thứ — quãng sáu trưởng và các thế đảo : 


(thế trực) (đảo 1) (đảo 2) (đảo 3) 


CÁCH SỬ DUNG : 


1. Hợp âm ba thứ có thêm note ở quãng sáu (13) dẫn đến một sự căng 
thẳng lớn, thường xuất hiện những chỗ mà trong giai điệu chính có những 
âm thanh phù hợp. 


Ví dụ : 
Moderato Am ^AmB Dm 
2. Hợp âm thứ — sáu trưởng không phải là biến thể của hợp âm bảy (do 


đảo bè trầm mà có). Nó có thể đùng làm hợp âm bậc I, đặt ở đầu và cuối 
câu nhạc, đoạn nhạc. Mầu âm trong sáng đề nghe. 


3. Cũng như hợp âm trưởng — sáu trưởng, hợp âm thứ — sáu trưởng chính 
là biến thể rút gọn của hợp âm 13. 


Ví dụ : 


Một số ví dụ về cách sử dụng hợp âm sáu (trưởng — thứ) trên các tác 
phẩm âm nhạc trong và ngoài nước. 
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lA WEENROE - 


S]ow sẻ - Ec1h Piaf 
Em9 Emaj7 


“4! = ==== ===. 


Des yeux qui fontbalsser les miens Ủn rữ` qulse le su labonch'voilà le 
mour à en mourir Un grand bon heur qui prend sa pÌlace les 


ò D F#m(maj7 A7 
} h h _ø KEO 
hy bị 
portrait sans  retouech' De Lhomme au puel "Liên 
chagrins s'effacent heuryeux heureux pourmon plalstr. 


D6 SHioi 


—====...= .n. 


Quand ¡tt me prend dans ses  bras. lÏ me parie đdes tout báaas je vois la Vie en 


Em? —- 


==— S.=== 


rose,  ÏÍ me địt des mots đamour, Des mots de tousa les Jour.Et cainfair quelque 


G A7 Dma¡7 
c=. EEE SE == =“=“====-=. 
1 _ă —w 
chose. etk cntré dans mon coeur une part de bon- 
No eh G Gõ . D 
: Sa”-SEEE ”— 12T #  .—# linh 
my =“==.——=_——=._-.-.. 
ÁP Dont Je connals la cause, clest lu par mọi, Moi parlul. đans]a vìe. 
ĐA AC DZ D6 

=EI =EESE === 
#cr EEESEEEE ==== 

me la đt la du - Bế pour la vie.. II BÃ que Je laper 

D DB Em? 
Dma7 D7 Gsus2. A9 A7D 


===._.= =— 


co) Alors Je sens sen mơi Ân coeur qMi bạt. Des nuit đa.bat. 
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7/2726) W/zz l F« Gloria Estefan 
== 


Love soine - tìmes can be he Des"t ~Ù1 ¬ ~. mẫn no wWay to say Íor- 
chow could Ĩ ayeknown that, VOUT củ would fnd the deep - est 


.... ca... 


y IotE rea - hZze your dreanE—~”” ẢAnd loye some - H 3s Tre 
ans-wer To the ques- kẽ of my heart  And how could Fveknown that 


= = =-... ==. 


(the) blow -ïm” win” t 


TH 


can take ứs T6 wher - e - Ver. SH ding 


VOYIY side F8C Was the Hght to ñH the dark- ness And che 


HN 


SỐ on ` - lenEk wWings 


All the rules _ 0v€ 


SH dows of my - liểe But E have ĐH ˆ tên ng the rulee of love 
. === — EE ===- 
ne-ve dreamed thatl could come this Tar ẢAnd........ now m 

E6 h He VẾT 'eamed that] could come. this ch? xjnd oi thờ CAN SIi 
== 

lostin my e - mo - tin C You rebe-cormng my de _vo-tiềm there snothing Ï can do 


lostin my e - mo E tons  Yourebe-cgrmng myde - vo4ien theresnothing I can : 


8 7C Am G 
| ¬ 


to stap this love for you Ì was not sup-posed to (all ím love with you 


to stop thịs love for you was not C ~posed v ĐÔ lậu Ti with vơ 
e 
I have some -one el - se Some-one đất 1s ÌoV......... ng you (Ang) Ï was not sup- in gì 
I have soine -one eÌ - es Some-one else _ lov........1nz Biên hẺng) Ï Was noöE SUp X0 
Sẽ ẽ “an... 
—— Sử +— † 
to let this love P through So let me say for real 
bự to let this love get through So ,let HỆ say for real 
Ä ==== ;=== 
Si -| = 
(À-< =¿ 2 = + SEHảI 
Hea - vens wbhat 1 feel when Tm vỉ you.. 
Hea - vens it ls fqr - eVer IỒ feel Hke .hea...ve.n.. 
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H/AbbV NEW VÉAR 


SLOW ROCK SERA 
A cÿm D E A Dề 


« 
No more cham - pagne and the 
Some -tìmes I see how the 


Bcems to me now_ that the 


A cŸm D Aicl 
bị ' —==-= . _.. ả—— PC ———. 
TM TH TT. z . ——_ — 
f » : tv 
+ = TT. 
e w ~ 
fñire works of. thu Here we are me and you feel - ng lost 
brave new wcrld ar-rives. And Ï see how 1t thrives mm the ash- 
dreams we had be - fOre are all dead. no-thing more than con-fet- 
Bm E A DŠ 
E===. —==——=-= - 
© - z “ng s.*# 
and feel - mg blue Its  theend 0f the par ty, and the 
es 0Ý our ]Ves. Oh yes, maniws a fool  Ảnd he 
t1 ơn the floor. IUs theend of the de-cade. In a - 
A cÿm D Ard 
h ====—.:......- 
Ũ — TÔ —®—#—®*# p—w--- w—-# - —#——#—w—— 
© e =— 
ImOr - Ing seems so grey. So ÏÌ hke yes-rerdav Nows the time 
thnkshell be o - kay. drag-gim on feet of cÌlay,ne - ver know - 
nơ - ther ten years time. who cansay what weTll fñndwhat lies want 


#7 
Esus4 Eˆ %A cặ/ 
đế TH TEHEI = E === 
S= = =.== SE: ==: 
"ï S£ „z #z=Z- GEN” p> “# ¬ , ] 
for us tosäv. Happv New Year! HappvNew Year!' May we all 


L2) 
have a Vi-sion now and then of a worlid where ev' ryneigh -bor 1s a 
Bm E7 A cŸ? 
==.= -..-__...... 
.::.. 
friend= Hap - py New Year' Hap-pv New Year' May we 3l 
rÿm A/cŸ 
====-=-..  =e== 
Š s— _G — ¬ E-SGiỀ ng” 
ha” ourế hopes our wWIl to tFV lÍ we dont. 
TƯ n 
: FẶ? To Coda sự bã : 
: L2 I Ƒ — = + E ỢA x 
+ = ) Sa 7a ẽ..ẽ...ẽ..ẽ. ..ằ:ẽ —- : tị 
TƯ cá». =2 rST 
we rủúpht aswell  lav down and die. yon and ]Ì. - 
_—_D A/cj Bm Esus4 K7 
 .. 
... hSˆ= 
mg hes as tray keeb on øØo-Ìng a-nÿy WaV. Hap¬v New 
mg down the line 1m the end-o[ eigh ty mne Hap-pv New 


Bm ® E7 A 
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3A5Y, YOU'RE À RICH NMVÀN 


POỢETARE NV Thờ: Lennon and lành làn o4 
Howdoes tt fell: tobe one of the beau-ti - full peo-pile Now thai you Know  who you nre 
~—>€ F G7 6 G7 _—~ ^ 
¬ , =— & 
¬— ———...  ~ 
r =_—) 
mm 3 
What do you Wanl to bể Anh have yơn trav - clled ver- lar 
Kc F G7 C S% SG = 
: . =l Z—z-P#—: 
= =- E =_E. +—— T8 Ẽ ]†=====. 
« l =& Ê VI” —_= , 3%: vn 
tar as tcC cv© van seẽ Hòw dovs LÔ leel t0 hè 
onc of the beau-ti - full Peo-ple How_ o[ - ten huve vou been thư 
luned to ít nai( - uUƯ al [- 
G7 — TS 
n2 “¬ 
== 
† 
of-ten e- bi to KROW what địd you sec when you WiÖTe there 
hap-py to thai way Now that youre [oụnd an - oi - eẹt key 
~—C€ F G7 C G7 
—_ , œ 8# _. 
== 
cứ — 
noth-ing that does 8 n1 show Ba-bv Yourc Á Rích Man 
Whiat are you poing t0 play 
€ G7 Gề  S. Bbdim G7 
E ==. 
. k PL (SS Sub Y ENNN4 
lá-by Youre ÀÁ Rich Man Ba-by Youre A Rh Man tọo You Keep lÍÍ your Đồn ‹ey ma 
C G7 —C G 
a 4 
h : 
ESS==s=S====e= 
bịp brown báp  m-sid‡ a 200 Whart a thìng to do Ba-by Youre À Rich Man 
T0 Co¿dla ĐXS áal Cuyiu 
C G7 “ È %$ — thoa “ - 
: === 
Ba-by Youre A Rỉch Man  Ba-by Youre A Rich Man  too 1O 
G7 C G7 Aenear ad Fade 


E===—=======—-—==._= 


Ba -by Youre ÀA RRÌ Man Ba-by Youre A Rich Man la - by Youre A Rch Mới 
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06:ê„ ốy 


BSoul Nhạc : Hoàng Hiệp 
lau Nguyễn Đình Thi 


=.====._ 


Chều ấy ta như hai đứa trẻ Anh đất tay em chạy giữa 
E7 Bsus4 GẮmz5 tuc FŸm? Vi 
== == 
« 
mưa Cũng vui quả và còngrun quá Đến nơi Thế từng biết bao 
Dmai7 


Ẹ EŠ ===== =EEE=E == 


gờ Chiểu ấy ta như bai đứa trẻ Anh dất tay em chạy giữa 


E "—. cẮm5  IẾP =.... 


mưa Như hai con chìm đang trên mặt biển Bay 


:==-= = : S24 == 


trong mênh mông trên sống chập chùng Chỉ cóamnâytrởi VÀ gIỎ 


EĐsus4 Dmai7 E7? 
¬¬ 
á® == === + == HE === = 
lớn làm bạn cùng ta bay mãi xa Tìm thấy nhau rồi không lạc 
b `. A Ko 5 cŸm? 
= 2ˆ == = Si sẽ. tế Sa 
——=Ÿ SE = .= =E — TS 5. = 
† † R= + h 
nữa Anh dất lạ em chạy giữa mưa Quên chông 


E7 A_—_¡ - 
==: ==E=: xNƑ ===—=.= 


Bì Và quên tất ca Bö hết sau lưng những bến bà. 
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He⁄ 0s Mè¿4⁄ Xu» 


Mod. Cha cha Bảo Chấn 
l p Cm/ 
„ _ mi. 
===- = === 
Này là có non rất mềm Nàv mùa xuân rất hiện 
Fm Bbsusd €m _Ếm A2 Eb7 
E=.====-.=..==.-..=.=. 
+ y lm = k 8# —g—— ... —#ø—1 
.... =.=- 
Này là hoa rất thơm Này là glof† sương trĩ! nặng 
Èo b N cn7 Fm/ BĐ7 EÈP7 
=— 1Ð — —=Ăs Sản. nưaElSudp Y.mET2I XS SỜ 
TƯ: øg—#-#®-Ù an cm ==.. Bà: ~ _. 
TIEEE "PT x— y— 9 8.2 
hạtngọc trên lá có trên bông tâm xuân trước hiên nhà 
Em 7 Fm7 Bb —.Eb7 
P— l 
CF + ri ty rei 
Vìiem đã biết anh chiều qua Người emvăn thấy khi nằm md Người 
b Ẩn KhE CmỶ FmŸ SL = 
—“x—-x—-_m- £ T ¬ 
====== 
P = =—== `: 
vừa hiển khô để. thương "lại vừa đẹp trai nhất vùng 
` Fm —.Bb7 _ EPm6_ 
BỀ7 Eb7 §. F2ER= = 
k | 
= l ự ụ e GEHIIEE na 1 
đến theo cùng hoa cô mua xuân Và mùa xuân biết em biết em 
_ Fm : Bb7 
_= = _—£ Đa c=-' =. SE ng hp 
si============.==== 
e — y 5 ?- + ) + † — Hể 9n at Ê cm =lL<.= 2 
đâầ mang niột môi tỉnh (Woo............ ) Biết em 
EBmo _— ẤP bị 2% Nụ 


"= #—=- 


biết em Thế nên cổ hoa thật là dễ thương. 


: "ở Phme 
TS ===-- ===—_. ==— 


~ạ) 
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ˆ k4 ~ 
C.  MỹP ÂM TRƯỜNG ~ QUẤNG SÁU TRHIỮ 
Hợp âm này trùng với các biến thể của các kiểu hợp âm bảy nên người 
ta vần sử dụng nó với tên gọi khác và tên gọi chính rất hiếm sử dụng. 
Giống như người ta rất ít dùng đến các hợp âm : Do thăng trướng; Ré 


thăng trưởng; La thăng trưởng; Sol thăng trưởng vì đã có các hợp âm trùng 
âm khác thay thế. 


Ví dụ : 
Do thăng tức là Ré giáng; Ré thăng tức là MI giáng 
La thăng tức là Š¡ giáng; Sol thăng tức là La giáng. 


Tám hợp âm nhưng thực chất chỉ là bốn, vậy thì sử dụng bốn hợp âm 
này phải loại bốn hợp âm kia. 


Từ lâu nay thông dụng nhất vẫn là Ré giáng, Mi giáng, Sĩ giáng và La 
giáng. 

Vậy thì, trường hợp này cũng rơi vào với hợp âm trưởng - Quãng sáu 
thứ. Khi cần sử dụng hợp âm quãng sáu thứ, theo thói quen hầu hết mọi người 
đều dùng các đảo thế của hợp âm bảy để tạo ra một hợp âm sáu thứ theo ý 
muốn. 


PĐ. HỢP ÂM THỨ ~ QUẤNG SÁU TKRIỮ 


So sánh hợp âm trưởng —- Quãng sáu thứ, hợp âm thứ — quảng sáu thứ 
với hợp âm trưởng, quãng bảy trưởng : 


FS FmŠ Dmaj7 


————- 


5iEmhDi 


(đảo1) 


Ta nhận thấy rằng các note trong hợp âm Fa thứ - Sáu thứ và các note 
trong hợp âm Ré giáng trưởng — quãng bảy trưởng giống hệt nhau. 


Tuy tên gọi khác nhau nhưng bản chất âm thanh của hai hợp âm là 
một. 


Trên đàn Organ mỗi note một phím nên các hợp âm đầu có thể phân 
biệt đễ đàng nhờ note ở bè trầm (thế trực). 
Nhưng trên đàn Guitar, do số lượng dây có bạn, ð đây (dây số 6 là sự 


lặp lại của dây số 1) nên không thể thực hiện một số hợp âm có nhiều note ở 
thế trực. 


Vây thì dùng các thế đáo là điều gần như bắt buộc đôi với đàn Guitar. 


Các tình huống sử dụng hợp âm thứ - Sáu thứ củng như hợp âm trưởng 
— Sáu thứ đều là biến thế của các kiểu hợp âm bảy. 


BÀI MƯỜI LĂM 
HỢP ÂM CHÍN 
A. HỢI* ÂM CHÍN ÁT (chín trưởng) 


Hợp âm chín át được lập trên bậc V (át âm) của hợp âm ba trướng gồm 
có năm note, sắp xếp cách nhau một quãng ba, thứ tự từ dưới lên trên. 
__ C9 69 


3T 3T 
Ta có thể có một hợp âm khác nếu xây dựng trên bậc V của giọng thứ. 
E. HỢP ÂM TRƯỞNG - CHÍN THỨ 
Giọng thứ hòa âm : 


Bậc I I II Iv (VAÁtâm VI VN 


RỊn 
Cũng xây đựng trên bậc V của giọng thứ nhưng trong giọng thứ giai điệu 
phát sinh hợp âm mới nếu âm bậc VII xuất hiện dấu bình. 


C. MẠI ÂM TRHỨ - CRHIÍN TRƯỞNG 
Giọng thứ giai điệu ` 
Bậc I 1 II IV (V(Átâm VI VNI 


2. 
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Từ bậc V của giọng thứ nếu cứ để giọng thứ tự nhiên, ta sẽ kết thành : 


Y. FIỢ@"" ÂM TEHI — CRHIẾN TWIẾ 
Lập được trên bậc V của giọng thứ tự nhiên : 


Am 
Bậc Ï H "I TV Vụ VỊ VII 


E. MỢP ÂM CRIÍN GIẢM 


Hợp âm chín thứ là hợp âm bảy 
giảm cộng thêm một âm ở quãng chín thứ. — 
Khi trên bài nhạc có ghi ký hiệu hợp s. 1 
âm chín, ta cần hiểu ngâm rằng bên trong 
nó còn có một âm quấng bảy nữa. Và khi đàn, note thứ tư tính từ gốc lên 
(quãng bảy thứ) không thể bỏ qua. Note chú của hợp âm ta có thể bớt đi khi 
giai điệu chính không có note đó. Các thế bấm chỉ có bốn note tất nhiên sẽ để 
đàng hơn năm note (hai note ở quãng bảy và quãng chín không thể bớt). Note 
thứ ba tính từ gốc lên (quãng năm) khi cần thiết cũng có thể bớt. 


Clou hay Chimo 


BÀI MƯỜI SÁU 
ĐÁO BÈ TRẦM - HỢP ÂM CHÍN 


Các hợp âm chín đều có các thế đảo bè trầm như những hợp âm khác. 


Ví dụ về một số thế đảo : 


A. HỢP ÂM TRƯỞNG ~ CHÍN ÁT 


———R® 
E—†—©zz—_—t_-£ )”.__}-_.«ry —. ~ 
_—SmwT_——} *wx 1) — —-ÿ+ #gS— 
th—>——— >——~ —" —.— 
li NI IEGEES...‹fÐIDI 


_—¬—— 
E=~i 


(Thế trực) (Đảo ]D (Đảo ID (Đảo TT) (Đảo TV) 
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Lồng ghép thêm các noie quãng tám của note chính khi đảo hợp âm và ˆ 
bớt note ở tuyến bè trầm. (Chủ âm và át âm) : ` 


(Thế trực) (Đảo D (Đảo ID (Đảo HD (Đảo TV) 


Lãng ghép thêm các note quãng tám của note chính khi đảo hợp âm và 
hớt note ở tuyến bè trầm (chủ âm và át âm). 


C. MỢP ÂM TRƯỞNG - CHÍN THỨ 


(Thế trực) (Đảo D (Đảo TD (Đảo HD) (Đảo IV) 


- Và các biện pháp lông ghép như các ví đụ trên : 
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Eb. BE" ÂM TH - CHÍN TEIỮ 


(thế trực) — (đảo D (đáo IÌ) (đảo H]) (đảo IV) 


BÀI MƯỜI BẢY 
SỰ THAY ĐÔI TÍNH CHẤT — TÊN GỌI tÙỢP 
ÂiI SAU KHI ĐẢO THẾ VÀ RÚT GỌñ! 


Đảo hợp âm, bớt note chính, ghép note phụ cách một quãng tám, làm 
cho âm thanh dày hơn. 


Ví dụ : 


tm-9 (7 note rộng 2 quãng 8) 


Qua các hợp âm trưởng - thứ, chín thứ - chín trưởng ta nhận thấy rằng 
khi đảo hợp âm chín trở thành hợp âm sáu hoặc bảy. 


Như vậy trong hợp Âm chín có tàng ẩn hợp âm sáu - bảy. 


Trên thực tế ta ký hiệu là số chín nhưng bên trong hợp âm chín còn có 
hợp âm bảy. 


Đúng ra là phải ghi là: hợp âm 7⁄9 


Để tránh bớt rườm rà người ta vẫn ghi chỉ một số 9, nhưng ta phải hiểu 
ngầm bên trong hợp âm chín còn có note quàng bảy. 


Khi người ta muốn sử dụng hợp âm mười ba không muốn dùng đến bấy 
note thì phải rút gọn lại còn năm note, thành hợp âm chín. 
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Vậy thì phải bỏ note nào trong bảy note của hợp âm mười ba ? 
Ví dụ : 


Xem xét hợp âm Do mười ba ta thấy rằng: ba note chính: Do — Mi — Sol 
của hợp âm không thể bớt. vì đó là thành phần nòng cốt. 


Để có hợp âm mười ba, ta phải có note quãng mười ba, do đó không thể 
bớt note La (13). 


- Vậy thì note Fa ở quãng 11 thì sao ? 


- Note Fa có mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hợp âm, ta bỏ bớt nó. 
Còn lại note Si” để định dạng hợp âm bảy. Nhưng hợp âm ta đang có là hợp 
âm mười ba, chẳng cần đến nó. 


- - Note quãng chín (Ré) là note định danh hợp âm không thể bỏ bớt. 
- - Tạ bó hai note, hợp âm 18 còn lại năm note. 


- Hạ note ở quãng 13 xuống một quãng tánn rồi điền vào vị trí noie thứ tư 
(tính từ gốc lên) đã bị bỏ bớt hình thành hợp âm 6 - 9. 


(Hợp âm 18 bớt 2 note). 


CÁCH SỬ DỤNG : 
A. HỢP ÂM CHÍN TRƯỞNG 


Kết trên bậc năm (át. âm) nên thường được dùng đặt ở phách mạnh, vì 
tính chất của nó cũng giống như hợp âm bảy át nên đứng trước hợp âm chủ. 


Ví dụ: 
1L F>B? >Gm7 >C9 >F 
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2, Dm > Gm -> C >  >B"> P7 > A9 > Dm 


Ta có thể dùng hợp âm chín như một hợp âm mượn ở tông xa (âm thể). 
Ví dụ: 1.C2>F->A'923G725C 
2.023G2B'9>A7SD 


Củng có thể chuyển hàng loạt hợp âm chín trưởng cách nhau chỉ nửa 
cung. Ví dụ : 


1.D>D?9 > E9 > F9 > F?9 > G9 >G!9 2> A9>SD 
2. E2 F9 > G°9 > G9 > AP9 2 A9 > Bọ > PP 


Ft. TIWT" ÂNH CSIẾN KTVỮ 


Rết trên giọng thứ (âm thể) nhưng thường được đùng trong các bài có 
giọng trưởng. 
Trong giọng trưởng nó được dùng như một hợp âm tạm, đặt øiữa câu. 


8. - '» Ð BP D FtñnVV.. 


Hợp âm chín thứ đùng lót ở gần cuối cầu : 


C Am Am? Dm Dm7 35 G1, 
Nhịp ] 3 4 5 6 


©) 


Tùy trường hợp mà nó sẽ dược đứng ở phách mạnh hay nhẹ. Thông 
thường là đứng ở phách nhẹ, chỉ đứng ở phách mạnh khi các note bền đưới ầm 
hoàn toàn tương hợp. 

Trong trường hợp cuối câu có một note ngân đài chuyển qua câu khác, ta 
dùng hợp âm chín thứ để tiếp nối qua hợp âm chính cúa đầu câu sau. 


G c9 F6 B@ F6 A*6 Gm7C°F F7vv. 
7 8 ,g hp] 2 


Câu 1 
C. HỢP ÂM THỨ - CHÍN TRƯỞNG 


Tìm ra trên giọng thứ (âm thể — tông) nhưng note quãng chín và note 
quàng bảy phải cách nhau một quãng ba trưởng (2 cung). Cách dùng cùng 
uiông như các kiểu hợp âm chín khác. 

Dùng chú yếu ở giọng thứ, khi cần thiết cũng có thể dùng trên giọng 
trưởng song song. ý hiệu là : m° 
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DĐ. HẸP ÂM THỨ - CHÍN THỨ 


Được tạo nên trên bậc V của giọng thứ tự nhiên (Hợp âm thứ - chín 
trưởng tìm ra trên bậc I). Note quãng chín cách note quãng bảy thứ một quãng 
ba thứ, tạo thành một quãng chín thứ. 


Hợp âm thứ - chín thứ thường dùng độn trong các hợp âm chính; 
chuyến cung thoáng qua; lót cho hợp âm át; làm dày cho giai điệu chính; đứng 
ở phách mạnh khi giữ vai trò chính. Và ở phách nhẹ khi là hợp âm trang trí. 
Xuất. hiện nhiều trong các bài hát giọng thứ. Thỉnh thoảng giọng trưởng cùng 
dùng đến nó như một hợp âm tô điểm, phụ họa. 


E. MựẸP ÂM CHÍN ÁT - RĂM TRĂNG 


Hợp âm chín át sau khi nâng note | co?+5 
ớ quãng năm lên nửa cung tạo thành hợp 
âm chín át - năm tăng. Ta cũng có thể 
bớt note và đảo bè trầm như những hợp 
âm khác. Chủ ý : note bậc III, bậc V 
không thể bớt. Note quãng chín càng không thể bỏ bớt vì nó dùng để định danh. 


F. HỢP ÂM TRƯỞNG - CHÍN THỨ - NĂM TĂNG 


Thành phần cúa hợp âm chín 
thay đổi khi note quãng chín trưởng 
(note Ré) bị hạ xuống nửa cung trở 
thành quãng chín thứ (Rá giáng). Trong 
khi đó quãng năm vẫn tăng (nân.¿ lên 
nứa cung). 


C.or5 


Từ công thức trên ta tìm ra được những kiểu hợp âm chín phức tạp hơn : 


BÀI MƯỜI TÁM 


XÂY ĐỰNG CÁC HỢP ÂM CHÍN PHỨC TẠP 


A. HMỰP ÂM TRƯỞNG - CHÍN TRƯỞNG - NĂM GIẢM 


Gồm có : 

Quãng năm giảm : Do >3 Sol giáng 
— Quãng bảy thứ : Do >3 Sï giáng 

Quảng chín trưởng : Do > Ré 


C95 
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II. HỢP ÂM THRƯỞNG - CHÍN THỨ - NĂM GIẢM 


Œ9-5 Gồm có: 
——— (Quãng nărn giảm: Do > Sol giáng 
Quãng bảy thứ: Do >3 B1 giáng 
Quãng chín thứ: Do 2 Ré giáng 


C.  MỢP ÂM THỨ ~ CHÍN TRƯỞNG - NĂM TĂNG 
AmôÐô +ổ Gôm có: 
Quảng năm tăng: La 23 MI thang 
Quãng bảy thứ: La > Sol 
Quăng chín trưởng: La Bi 


I. HIỢP ÂM THỨ - CHÍN TRƯỞNG ~- NĂM GIẢM 


CmôÐ-5 Còn có ký hiệu :  C„9'?. Gồm có : 
Quãng ba thứ : Do >3 Mi giáng 
Quãng năm giảm : Do > SoÌ giáng 
Quãng bảy thứ : Do >3 5i giáng 
Quãng chín trướng : Do >3 Ré 
E. KHŒP ÂM THIỨƯ - CHIẾN TH —- NĂM TĂNG 
Cm-0+ð Còn có ký hiệu : C„"9''. Gồm có : 
Quãng ba thứ : Do > Mi giáng 
Quấng năm tăng : Do > Sol tháng 
Quăng báy thứ : Do * 6ï giáng 
Quảng chín thứ : Do -> Ré giáng 


F. HỢP ÂM THỨ - CHÍN THỨ - NĂM GIẢM 


Gồm có : 

Quãng bốn thứ : Do > Mi giáng 
Quãng năm giảm : Do >3 Sol giáng 
Quâng bảy thứ : Do > 5i giáng 
Quăng chín thứ : Do >3 Ré giáng 


G. HỢP ÂM CHÍN TRƯỞNG - SUS 4 - FẢY THỨ 


Còn có ký hiệu : C9”*. Gồm có : 


sus4 
c9 Quàăng bốn đúng : Do > Pa 
Quãng năm đúng : Do >2 BSol 
=3 Quãng bảy thứ : Do ©> 61 giáng 


Quăng chín trưởng : Do > Ré 


115 


Wĩ. BIỢP ÂM CHÍN THỨ -SUS 4- BẢY XEWỮ 
C-gsus4 Còn có ký hiệu : C*9**, Gồm có : 
Quãng bốn đúng : Do > Fa 
Quãng năm đúng : Do > Sol 
-® Quãng bảy thứ : Do >3 Bi giảng 
Quãng chín thứ : Do > Ré giáng 


ïl. MỢIP ÂM TRƯỞNG - BẢY THƯỜNG — CHIÍN TRƯỞNG 
Còn có ký hiệu là CmnaJ7⁄9. Gồm có : 
Quãng năm đúng : Do > Sol 

Quãng bảy trưởng : Do > Š¡ 

Quãng chín trưởng : Do > Ré 


Cma] : 


K. MỢP ÂM TRƯỞNG - BẢY THỨ - CHẾÍN TFĂNG 

Còn có ký hiệu là C””, C7°”. Gầm có : 
Quãng năm đúng : Do > Sol 

Quãng bảy thứ : Do > B1 giáng 
Quãng chín tăng : Do > Ré thăng 


c3 


L. HỢP ÂM TRƯỞNG - BẢY THỨ ~- CHÍN TĂNG - NĂM 
TĂNG 
C+?9+5 Còn có ký hiệu là C””*®",C??'“", Gồm có: 
Quãng năm tăng : Do >3 Sol thăng 
Quãng bảy thứ : Do > 6¡ giáng 
Quấng chín tăng : Do -> Ré thăng 


M. HỢP ÂM THƯỞNG - BẢY THỨ - CIIÍN TFĂNG -— NĂNE 
GIẢM 

Còn có ký biệu là C??? °, C7*”° "_ Gồm có : 

Quãng năm giám : Do > Sol giáng 

Quãng bảy thứ : Do > 6i giáng 

Quảng chín tăng : Do  Ré thăng 


c®5 


N. HỢP ÂM THỨ - BẢY THỨ - CHÍN TĂNG 
Còn có.ký hiệu là CmỶ”. Gồm có : 
Cm*® Quãng ba thứ : Do > Mi giáng 
Quãng năm đúng : Do >3 Sol 
Quãng bẩy thứ : Do >3 Bi giáng 
Quăng chín tăng : Do > Ré thăng 
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O. HỢP ÂM THỨ - BẢY THỨ ~- CHÍN TĂNG - NĂN KĂNG 
+8 Còn có ký hiệu là Am””*”. Gồm có : 
Am+9 Quãng năm tăng : La 3 Mi thăng 
Quãng bảy thứ : La >> Sol 
Quãng chín tăng : La 3 Bi thăng 


P. HỢP ÂM THỨ ~ BÁY THỨ ~ CHÍN TĂNG ~ NĂM GIẢM 
Còn có ký hiệu là Am”””. Gồm có : 
Quãng năm giảm : La >3 Mi giáng 
Quãng bảy thứ : ba > Sol 

Quãng chín tăng : La 2 8i thăng 


Am+9® 


Q. XEIỢP ÂM FHEO - CHÍN TĂNG - SUS 4 - BẢY THỨ 
Còn có ký hiệu là C””***, Gồm có : 
C+osus4 KOIA lon HEHg 
Quãng bốn đúng : Do > Fa 
: Quãng năm đúng : Do > Sol 
— Quãng bảy thứ : Do 3 Õ1 giáng 
Quăng chín tăng : Do 3 Rẻ tháng 


I. HỢP ÂM THƯỞNG - BẢY TRƯỞNG ~ CHÍN TĂNG 
. Còn có ký biệu là Cmaj*”. Gồm có : 
Cmai? Quăng năm đúng : Do >3 Sol 
Quãng bảy trưởng : Do ->Si 
Quăng chín tăng : Đo >3 Ré thăng 


_®- 


S. HỢP ÂM THỨ - BẢY TRƯỞNG - CHÍN TFĂNG 


Còn có ký hiệu là Cm”?®!*?COm"?®"°, 
Gồm có : 

Quăng năm đúng : Do >3 Sol 

Quấng bảy trưởng : Do > Bi 

Quãng chín tăng : Do > Ré thăng 


Cm/maj7*8 
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BÀI MƯỜI CHÍN 
ĐÀO CÁC KIỂU HỢP ÂM CHÍN PHỨC TẠP 
VÀ CÁCH ĐÙNG 


Như đã trình bày ở các phần trước. Các kiểu hợp âm chín đều có các thế 
đảo. 

Sau khi đảo bè trầm (note thấp lên cao, note cao xuống thấp) hợp âm 
chín trở thành hợp âm sáu hoặc bay, âm hưởng thay đổi thường thì khó nghe 
hơn khi ta điễn tấu ở thế trực. 


Vì sau khi đảo quãng, các note xáo trộn lần nhau tạo thành những nhàn 
âm mới khác xa với cấu kết ban đầu. 


Ví dụ: Do > Ré cách nhau một quãng chín trưởng sau khi đảo quàng trở 
thành quãng hai trưởng nằm kề bên nhau. Tất nhiên âm thanh có được hoàn 
h toàn khác nhau mặc dù tính chất giống 

ạ “ng, 
Ống. nhau. 
Quận 


= Các note tiếp tục xáo trộn, nay 

sinh các note chỉ cách nhau một cung 

ùnó e Đ\ đứng kẻ bên nhau, khi đàn lên âm nghe 

91 2T rất khó chịu. Ví đụ hợp âm Do chín, sau 

khi đảo note Ré hạ xuống một quïng tám thành note ở bậc II do đó nó nằm 

dưới note Mi bậc IH chỉ có một cung : 
c9 


Nếu note Sĩ giáng lại hạ xuông 
một quãng tám thì sẽ có đên bỏn nöïe 
cách nhau chỉ một cung : 5i” > Do > Ré 
=> Mi, âm hưởng càng gay gắt hơn. 


c9 Qua phân tích trên ta cần biết 
rằng chỉ sử đụng các thế đảo khi xem xét 
— các hình tượng âm nhạc cản thể hiện. 


Ví dụ: Đêm một đoạn kịch có 
những xung đột gay gắt ta dùng hợp âm dưới dạng các thế đảo, hiệu quả sẽ rất 
tốt, nhưng khi đệm hát bài nhạc có giai điệu du đương, tiết tấu êm đểnm mà tí 
dùng hợp âm chín dạng đao sẽ làm hồng hết ý nghĩa bài hát. 


Trên đàn Guitar gần như không thế nào đàn hợp âm chín thế trực. 
Không còn cách nào để chọn lựa, ta phải chọn đáp án tối ưu nhất là lbớt note 
trong hợp âm, tăng thêm nốt quãng tám cho âm đày lên, lấp bớt những âm 
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quá gay gắt. Tiếng đàn sẽ địu lại, thành phần cơ bản của hợp âm vẫn được giữ 
nguyên (đã phân tích ở các bài trước), tính chất hợp âm sẽ không đôi. 

Trên đàn Organ, các thế bấm trực và đảo đều dễ dàng, ta có thể chềng 
thêm các note một quãng tám để hai tay đàn sáu note hoặc tám note, âm có 
được hết sức đày và mạnh mề. 


Guitar và Organ khi sử dung hợp âm chín cách hay nhất là ở đang rai. 
từ thấp đến cao, từ cao đến thấp hoặc đàn theo vòng tròn. 


Ví dụ : 
C9 F9 VV... 
SE —— 
É--F— =“—_— 


Hợp âm chín đánh chập (đàn nhiều note cùng một lúc — quầng hòa 
thanh) chưa hẳn là đở nếu ta biết điều tiết cường độ (Guitar và Organ phím 
sống) có mạnh có nhẹ bài hòa, nhấn mạnh note ở trọng âm rồi nhẹ lại ở 
những nofe sau. 


Tùy theo tiết tấu của bài nhạc, ta có thể chia hợp âm thành hai hoạc ba 
phần để đàn. 


Valse Toston 
C9 To VV.. Am9 v,V... 


Ta chồng thêm note vào biến hợp Âm chín (tất cả các kiểu) thành câu 
đạo đầu, dao kết, đài ngắn tùy theo nội dung tác phẩm và ý thích của người 
soạn đặt. 


Ví dụ đạo đầu vào giọng Do trưởng: 


mm 


Những cách sử dụng khác nhau, đa dạng của các kiểu hợp âm 6. 7, 9 ta 
sè gặp lại trong phần “sự vận hành của các hợp âm” trình bày ở giửa tập II. 
Bày giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các kiểu hợp âm phức tạp còn lạt: Hợp 
âm mười một và hợp âm mười ba. 
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BÀI HAI MƯƠI 
HỢP ÂM 1! VÀ HỢP ÂM 13 


A. HỢP ÂM MƯỜI MỘT 
Ta lấy một hợp Âm quãng chín trưởng cộng thêm một note quãng ba thứ 
tạo thành hợp âm mười một đúng. Ví dụ : 


v1 Gồm có : 
Ẹ Quăằng năm đúng : Đo >3 Sol 
— Quầng bảy thứ : Đo > Bi giáng 
Quấng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một đúng :Do > Fa 


B. HỢP ÂM MƯỜI MỘT - BẢY TRƯỞNG 
Còn có ký hiệu C"*7/'`. € !'maj7. Gêm có : 


:) 
Cmaj' _—_____ Quãng năm dúng : Đo >3 Sol 
——- Quãng bảy trưởng : Đo > Bi 
Quấng chín trưởng : Do > Ré 
Quấng mười một đúng : Do >2 Fa 


C. HỢP ÂM MƯỜI MỘP - BẢY GIẢM 
Còn có ký hiệu C11. Gồm có : 
o1 Quãng ba thứ : Đo >3 Mi giáng 
C —_ Quãng năm giảm : Do > Sol giáng 


Quấng bảy giảm ; Do > 6i giáng kép 
Quãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một đúng : Do 23 Fa 
PD. HỢP ÂM THỨ - QUẤNG MƯỜI MỘT DÚNG 
Gôm có : 
V11 Quãng ba thứ : Do > Mi giảng 
Cm Quãng năm đúng :Do * Sol 
————— Quãng bảy thứ ; Đo >3 Sĩ giáng 
Quãng chín trưởng : Do 2 Bé 
Quãng mười một đúng : Đo > Fa 


E. HỢP ÂM THỨ - QUÃNG MƯỜI MộT ĐÚNG ~ NĂM GIẢM 


` z ⁄ LÀ -5 5 À z 
Còn có ký hiệu Cm!!5: Cm!!°", Gêm có : 


Quấng ba thứ : Do > MI giáng 
Chỉ” Quãng năm giảm : Do > Sol giáng 
Quấng bảy thứ : Do > Si giáng 
Quãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một đúng : Do > Fa 
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F. MỢP ÂM II KĂNG 


Ta lấy hợp âm quãng chín trưởng cộng thêm một note quãng ba trưởng 
thành hợp âm mười một tăng. 


Còn có ký hiệu: C”11. Gồm có : 


LÔ Xin Quãng năm đúng : Do > Sol 
Quãng bảy thứ : Do Đ Bi giáng 
Quâãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một tăng : Do > Fa thăng 


G. HỢP ÂM II TĂNG - BẢY TRƯỞNG 


` z “ _ # À # 
Còn có ký hiệu: Cmạj"!”; Cuajz"`', Gồm có : 


Chì Quảng năm đúng Do > So] 
Quãng bảy trưởng :Do > Bi 
Quãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một. tăng : Do > Fa thăng 


lí. HỢP ÂM II TĂNG - BẢY GIẢM 
Còn có ký hiệu: C°?!!: C?“”!, Gôm có : 


C +1] Quãng ba thứ _ : Do 2 MI giáng 
dim quãng giảm :Do > Sol giáng 
Quãng bảy giám : Do > Bi giáng kép 
Quãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một tăng : Do ~> Fa thăng 


I. MỢỹP ÂM TRỪ - LÍ TĂNG 


Còn có ký hiệu : C„”!' Gầm có : 


ca Quãng ba thứ : Do 23 MI giáng 
bu, Quãng năm đúng : Do > Sol 
Quãng bảy thứ : Đo Đ Sĩ giáng 
Quãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một tăng : Do >2 Fa thăng 


§. MP ÂM THỨ - II TĂNG - NĂM GIẢM 


` "An 5 À Ề 
Còn có ký hiệu: C„"!!°", Gầm có : 


C+1; Quãng ba thứ : Do 2 Mi giáng 
SE: Quãng năm giảm : Do > Sol giáng 
Quãng bảy thứ : Do >3 S1 giáng 
Quãng chín trưởng : Do 2 Ré 
Quãng mười một tăng : Do -3 Fa thăng 
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L. MŒỢP ÂM MƯỜI HA - iÈẢYV THỨ 


_ Gồm có: 

c13 .@: Quãng năm đúng ; Do >3 Sol 

— Quăng bảy thứ :Do 23 Bi giáng 

Quãng chín trưởng :Do > Ré 

ba Quãng mười một đúng :Do > Fa 

Quãng mười ba trưởng : Do 2S La 

NM. MGỹỢP ÂM MƯỜI BA - BẢY TRƯỞNG 

Gâm có: 

"1: 5 ă ăm đún : Đo 3 Sol 

C3:?:Cmaill3 Quấng năm g 

 , SP Quãng bảy trưởng :Do > 6i 

_ Quâãng chín trưởng : Do 2 Rẻ 

.—— Quãng mười một đúng : Do > Fa 

SỐ Quãng mười ba trưởng : Do > La 


N. HỢP ÂM MƯỜI BA - BẢY TRƯỞNG - NĂM GIẢM 
Còn có ký hiệu : Cmaj13 ”; Cmaj13"”. Gỗm có : 


CHỈ „z5 Quãng năm giảm : Do > Sol giáng 
Quãng bẩy trưởng :Do > 8i 
———— Quãng chín trưởng : Do > Ré 
Quãng mười một đúng :1Do > Fa 
Quãng mười ba trưởng : Do 2 La 


9. HỢP ÂM MƯỜI HA - NĂM GIẢM 
Còn -á ký hiệu : C13°”. Gồm có : 


13 Quấng năm giảm :Do > Sol giáng 
CC. Quãng bảy thứ : Do Ð> Si giáng 
Quãng chín trưởng : Đo > Ré 
Quãng mười một đúng : Do >3 Fa 
Quâãng mười ba trưởng : Do > La 


ï". HỢP ÂM MƯỜI BA - NĂM TĂNG 
Còn có ký hiệu : C13”. Gồm có : 


Quãng năm tăng : Do © Sol thăng 
CHủz Quãng bảy thứ : Do > Bi giáng 
Quãng chín trưởng : Do >3 Ré 
Quãng mười một đúng : Đo > Fa 
-. Quấng mười ba trưởng : Do > La 
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+. IIŒ!* ÂN NHƯỚI ftfA - CHIẾN TIEỨ 


Còn có ký hiệu : C18". Gốm có : 


Quäng năm đúng 


Quảng bảy thứ 


Ẹ — Quãng chín thứ 


 = Quấng mười anột đúng 
: Quãng mười ba trưởng 


n1 FSƯ@YE FEA - CIKẾN TĂNNG 


r}, YYỢT 


: Do 2 Sol 

: Do Ð 6i giáng 
; Do > lá giáng 
: Do > Ta 

; Do > La 


Còn cá ký hiệu: G13” Gồm có : 


Quãng năm đúng 

Quãnz bảy thứ 

Quãng chín tăng 

————— ‡+———_ (Quãng mười một đúng 
kẻ hàn Quãng mười ba trương 


xrefr° ÂNX ñXtÏGX FEA - RƯỜN NIỘT TĂNG 


: Đo > Sol 

: Đo B1 giáng 

: Do 3 l$é thăng 
: Do > Pa 

;Oa * La 


` Ạ z - #11 À ⁄ 
Còn có ký hiệu: C13”. Gồm có ; 


Quãng năm đúng 
Quãng bẩy thứ 


=— Quãng chín trưởng 
3 về Quấng mười một. tăng 


Quãng mười ba trưởng 


: Đo >2 Soi 

: Do >3 Bi giáng 
: Da > Ré 

; 2o 3 Pa thăng 
: Đo >3 La 


Ð'Ô XIẾẾT ÂN NHƯỜI FEA THỮ - EÁY GIÁM NỬA 


` “ t^ b1ỏ XÃ ⁄ 
Còn co ký hiêu: Cm "b5. Gỗan có : 


Quãng ba thứ 

Quãng năm giảm 
Quãng bảy thứ 

Quãng chín trưởng 
Quấng mười một đúng 
Quấng mười ba thứ 


Yi, HŒP ÂN MƯỜI HA TERIỮ - BẢY GEÁn? 


Gồm có: 
Quăng ba thứ 


¬-= E ' ` 
Cdim b Quãng năm giảm! 
: Quãng bảy giảm 
—=..=- Quãn,, chín trưởng 


Quãng mười một đúng 
Quãng mười ba thứ 


_— 
5 
œ3 


; Do > Mi giáng 
; Do 2 Sol giáng 
: Do 2 Bi giáng 
: Đo >3 Ré 

; Do > l*a 

: Do 2 la giáng 


: Do 3 NH giáng 
: Đo 2 Sol giáng 
; Do 2 Si giáng kép 
: Do 3 Hé 
:Ðo > la 
: Đo 23 La giáng 


BÀI HAI MƯƠI MỐT 
HỢP ÂR1 11 -13 
GÁC THẾ ĐẢO VÀ CÁCH ĐÙ?2 


Hơp âm 11 - 13 có từ 6 đến 7 notke, do đó việc xáo trộn cấc note nấy 


sinh ra những biến đang cần lưu ý. 


Ta cần thấy rằng giữa hợp âm Ré chín và hợp âm Do mười một chỉ khác 


nhau một note La. Nếu ta đảo hợp âm, note Ré ở quãng chín xuống thành hè 
trầm, tiếp đến các note còn lại sắp xếp theo quãng ba ta sẽ có hợp âm Ré 9 
(bớt quãng 5). Nếu hợp âm ta đảo là hợp âm mười ba, ta sẽ có đầy đủ thành 
phần của một hợp âm Ré dưới. 


Ví du: 


cài D9@étLa C131 D9 C*lipøtsoh C9Ẻ 


Fa thăng tức là Sol giáng, tuy là hai note nhưng chỉ có một âm. 
Vậy thì hợp âm Do 11 tăng bớt Sol và Do chín năm giảm cũng là một. 
Sự bớt. note ở bậc I, V của hợp âm mười một đã tạo ra hàng loạt hợp âm mới. 


Ví dụ hợp âm Do 11 tăng bảy trướng bớt bậc Í sẽ tạo ra Mi thứ chín, 


Như vậy chính sự thêm, bớt, đảo t21, đảo lui đã tạo ra hàng loạt biến thể, biến 
danh rất khó nhớ. 


Để cho đề nhớ bạn đọc cần lưu ý những điểm sau đây : 
Hợp âm Do mười ba chính là do hai hợp âm Do bảy và Ré thứ tạo thành : 


“— .a. lun 


Bậc Ï J1 V VWH HS XI xII 


Do —> Mi —— Sol —> Sỉ” —> Ré —>x Fa —> La 
mm&ãẤôôÔ.ÔÔÔÔÔô 


C7 Dmm 
Từ công thức trên ta sẽ suy ra : 
D13 (D7 + Em) D13 (D°7 + Em) E13 (E7 + Ffm) 
E13 (F7 + Fm) F13 (F7 + Gm) F”18 (f7 + G”m) 
G13 (G7 + Am) AP13 (AP7 + B°m) A13 (A7 + Bm) 
B°13 (B”7 + Cm) B13 (B7 + Cằm) 


Các hợp âm 9, 11, 13 khác có cấu trúc không giống như những hợp âm 


TIĐHƯỜI ba trên. 
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bề 


Chúng ta cùng nghiên cứu các “tổ hợp” hợp âm và sẽ phát biện ra hàng 


loạt công thức khác - 
1 C+D=Cÿ§+!1 (cÿŸ1® 


_e»- 
D 9+11 
c  *Có 


3/ Œỗ+ GÈ = C-95 (C7Pð5b9) 
G-ø5 


G 
œ5 


3/Œ+G= Cmaj3 (Cmàj7) 


Cmaj 2 


` 


4/Cx+BR-= C+11ma77+9 (Cmaj7†9') 
Œ+11maƒ7+9 


B 
C 


5/C+ E"= C+o (C79) 
C+9 


£Ỳ 

C 
Note quãng 9 tăng (Ré thăng) 
là note Mi giáng, chú âm của 
hợp âm Mi giáng trưởng 


6/Œ+ B, =C11(C711) 
c1 


Si - 
C 


7C + BẦm = C495 (C719°5) 


ca95 


Em 
lÐ 


8/ C + Gm = C9 (C) 
C9 


Gm 
G 


-9⁄+ REmaj75 = +9 +5 (C71811) 


: C+9 +5 


10/ € + BÌnaj7 = O13 
C13 


Qua 10 ví dụ tiêu biểu trên, ta sẽ đề đàng đơn giản hoá bài tập băng 
cách chia các hợp âm phức tạp sang hai tay (Organ - Piano) và hai đàn (Guitar 
— Accordéon). 


Tay trái đàn hơp âm Do còn tay phải đần hợp âm ghép (chơi một. đàn). 


Nếu chơi phôi hợp giữa Guitar và Organ thì mỗi nhạc cụ phú trách mô. 
hợp âm: đơn giản khi cùng tấu lên sẽ có một. hợp âm phức tạ. 


Ví dụ 1: 

A chơi Guitar đàn hợp âm : C7 

B chơi Organ đàn hợp âm : Dm 

Ca hai đàn cùng một lúc sẽ có ; C7 + Dm = C18 


Ví dụ 2: 

A chơi Guitar Bass đàn hợp âm : Ở 

B chơi Guitar Rhythm dàn hợp âm : Gm 

Cả hai cùng đàn một lúc sề có : € + Gm = C9 

Với cách chơi đơn giản hóa phần điễn tấu từng người sẽ giúp cho trí nhỏ 
rất nhiều. 


Chúng ta sẽ trở lại mục này trong tập sau của hộ sách. 


Các hợp âm nhiều note, có cả thăng lẫn giáng trong cùng một hợp âm 
gây nhiều bất tiện trong việc trình tấu nếu chưa được tập luyên kỳ càng. 


Muốn có các hợp âm cần thiết. ta không thể học thuộc từng hợp âm một, 
mất rất nhiều thời gian, chỉ cần học thuộc các hệ thống khai triển nó là đủ. 
Khi cần, ta tập hợp các note lại theo công thức cố định đã học thuộc. Muốn tìm 
hiểu hợp âm nào cũng nhanh chóng tìm ra. 


Trong các ban nhạc nhẹ, việc sử dụng các hợp âm nhiều note gần như là 
lẽ đương nhiên, nếu 3, 4 cây đàn chỉ tấu lên toàn hợp âm ba trưởng, ba thứ thì 
người nghe chẳng thú vị gì đến xem và nghe họ biểu điễn. 


Nếu ta chỉ chơi một đàn, hợp âm bảy note không thể thực hiện được 
(Organ tay trái và Guifar sáu đây) 


Ta bớt đi hai note ở quãng năm và quãng mười một. 


Hợp âm 13 còn lại chỉ năm note nhưng màu âm của nó vẫn được giữ 
nguyên. 


Chính nhờ kỹ thuật bổ bớt note nên Guitar đễ đàng chơi các hợp âm 11, 13. 

Cách ứng dụng chúng vào các bài hát thật là thiên hình vạn trạng, Kinh 
nghiệm và kiến thức là hai điều kiện tất yếu để sử dụng các hợp âm mật cách 
chính xác, khoa học. Phần : “Sự vận hành cúa hợp âm” trong tại TÌ sẽ giái tòa 
mọi thắc mắc của bạn đọc về các kiểu hợp âm từ đơn giản đến phức tạp nhất. 
Sau đây là một số thế bấm hợp âm tiêu biểu trên đàn Guitar và Orgau. 
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Vì khuôn khổ tập sách có hạn nên mỗi kiểu hợp Âm chỉ giới thiêu một 
thế (trực hoặc đảo). 


Các hợp âm khác cứ đựa vào thế bấm mẫu cùng công thức đã học bại. sẻ 
đễ đàng tính ra. 


Cần nhớ là số lượng note khí đàn (nhất là Guitar) không nhất thiết 
phải có đủ nowe tạo ra hợp âm. 


Ví dụ các hợp âm ba trướỡng - ba thứ chỉ có ba note nhưng ta đầu thành 
năm, sáu âm vẫn được. Các note thêm vào chỉ là sự lặp lại của các note chính 
trên hoặc đưới một£ quãng tám. 


Do đó, đàn Organ có thể chơi cùng lúc mười nofe cho một kiểu hợp ấm 
(bất kể hợp âm nào). 

Nếu chơi nhiều dàn, số lượng âm tăng cường cho hợp âm không hạn chế. 
Dùng âm đày hay mồng tuỳ theo hình tượng, nội dung tác phẩm mà ta đang 
thể hiện (độc tấu - hoà tấu hoặc đệm hát) 


Bạn đọc cũng cần hiểu rð về một số từ ngữ dùng trong bộ sách này. llợp 
âm có nhiều kiểu, hình thức cấu tạo khác nhau. 
Đề tiện việc phân biệt, chúng tôi chia hợp âm ra thành nhiều nham: 


Nhóm Ï : ba note Nhóm HE : nám note 
Nhóm II : bốn note Nhóm TV : năm, sáu và bảy note 
Mỗi nhóm chia ra thành nhiều loại. 


Ví dụ loại hợp âm trưởng đơn giản có đến 12 hợp âm : Đô trưởng, lé 
giáng trưởng, Ré trưởng, MI giáng trưởng v.v... loại hợp âm thứ, hợp âm tăng, 
hợp âm giảm v.v... 

Mỗi loại có nhiều kiểu ví dụ kiểu Đô trưởng, kiểu Fa trưởng, kiếu Šð¡ thứ, 
kiểu Ré thứ bãy v.v... 

Môi kiểu lại có nhiều thế bấm: thế trực, thế đảo, bớt âm, thêm âm v.v... 
nếu ta cứ nhập chung vào để gọi thì rất đễ sinh ra nhằuh lẫn. 

Ví dụ ta nói riêng hợp âm Đô đã có hơn 120 kiểu thì ta phải hiểu là hợp 
âm ấy có hơn 120 kiểu cấu trúc bên trong khác nhau, tên gọi cùng khác nhau 
chứ không phải là bị xáo trộn do đảo thế, 

Kiểu hợp âm khác với thế bấm hợp âm. 

Ví dụ hợp âm Đô trưởng có thể có hơn 20 thế bấm (Guitar) nhưng nó 
vẫn chí là một kiểu hợp âm Đô trưởng. 


Trong các hợp âm đòng Đô lại có rất nhiều kiểu, ví đụ C, €°'', Cm, Cm”, 
C7 v.v... 


Có một số hợp âm đo trùng âm nên bị loai đi, Ví dụ : NH thứ năm tăng 
trùng với Đô trướng; La thứ năm tăng trùng với Ea trưởng, nói chung các hơi: 


âm nhóm “thứ, năm tăng” đều bị trùng bởi hợp âm trưởng cách nó mỏt, quãng 
sáu thứ. 


Trường hợp này cũng gặp lại ở hợp âm sáu trưởng và hợp ân: thứ — 
quãng bảy thứ. Ví dụ hợp âm Đô sáu có 4 note: Đô - XI - Sol — La và hợp âm 
La thứ bẩy cũng có bốn note hệt như thế La — Đồ — A1i — Sol. 


Hợp ầm thứ quãng 9 tăng không thể thực hiện vì âm quầng chín sau khi tăng 
lại trùng âm với note bậc IIÍ cùng một hợp âm trên một quãng tấm. 


Hợp âm sáu đảo thành hợp ám 7; hợp âm 9 đảo thành hợp âm 7 v.v, 


Ví dụ : 


Hai note Mi giáng su 
nhau mật quãng !8° 
Hợp âm thứ nãnn 
giảm trùng với quãng 
II tăng của hợp Âm 
Cm l1 


Như vậy hợp âm : note Sol giáng cách 
¬".... : „ ö ph R 
Đó chín tăng trùng với T ng một quãng tám 
Đà thứ bảy. 


Đô thứ 11 tăng trùng với Đô thứ bảy năm giảm. 
Năm note sau khi trùng chỉ còn bốn note. 


Chính vì lẽ đó có một số hợp âm chỉ tồn tại trên lý thuyết — số lượng 
chứ không được dùng đến và đã có hợp âm hệt như vậy khác tên thay thế. 


Ngoài ra còn có kiểu hợp âm treo âm bậc II (Sus 2) đang dược các người 
chơi đàn gần đây ưa dùng. : 

Đó là cách chơi giản hóa hợp âm 9 bằng cách bỏ bớt âm bậc LIII và âm 
bậc VI. Hạ âm quãng 
chín thành âm quãng 2 
(đão quãng). Âm bậc II có 
thể dùng hoặc lược bổ 


Ñ -> E _ : 
luôn tuỳ theo nhu cầu của : 


giai điệu chính. : ˆ R 
Lấy âm bậc III và không hạ âm quãng 9 


Œus2 Ceus2 


cọ Cmềus2 
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BÀI HAI MƯƠI HAI : 
BẰNG HƯỚNG DÂN CắC THỂ BẤM 
Hợp ñM Cơ BñN CỦA GUITAR Và oqGAN 


A. CHÚ Ý KHI TA CU CÁC HỢP ÂM CHO0 ĐÀN ORGAN 


Các chấm đen chỉ vị trí các ngón tay, phải bấm trên phím trắng 
'Các chấm trắng chỉ vị trí các ngón tay, phải bấm trên phím đen. 
Số ghi bèn dưới chỉ số thứ tự của ngón tay, bàn tay trái. 

Những note trong khuông nhạc khóa Fa, ghi hiệu quả có được sau khi 
bấm hợp âm (tên các note trong cấu tạo hợp âm) 
5. Ký hiệu ghi trên bàn phím chỉ rõ tên hợp âm. 


BH. MỘT SỐ KÝ HIỆU CẦN BIẾT 


khi í"a cứu các hợp âm tên guitap 

1. Ký hiệu bàn tay trái: 
-Ngón trổ : số 1 

- Ngón giữa : số 2 

- Ngón áp út : số 3 Các số : 0 cho biết 


mi MB 


Các chữ số ghi dưới ký biệu hợp âm chí 
số ngón tay cần bấm của bàn tay trái. „ 


-Ngónút : số 4 dây buông được phép Sế La Mã 
-Ngón cái : chữ p xác định 

2. Ký hiệu bàn tay phải: Dây nào có chữ : x vị trí 
-Ngóntrồ :Ì cầm phát âm ngăn phím 
- Ngón giữa :m khới đầu 
- Ngón áp út: a bấm hợp âm, 
-Ngón cái :P 


Vị trí 
Số các ngón tay = c&c ngón tay 
bấm trên 
phím đàn. 


Cao độ tương ứng trên Cao độ tương ứng trên 
khuông nhạc khóa Fan khuâng nhạc khóa sol 


t2 


C€. CÁC HỢP ÂM CHÍNH CỦA ĐÀN GUITAI 


MAVWH MỊNGR IDOMINANT wA.l{2H MIXeh SUWTAIXFP SUWTAINED MVLILh MIN&A+R [ỊMINISHEH 
tư th "mi HÀ trừ kth 
43 Đ0 ]L Xla¡91: XI132%1 JÐ!11343 *x1?234: X:;:34134° 4113313 `x13%*#21* X+ôt!L313 1 
Hi sế Bối tại sọ sẽ Bi BE 
' tn ẹ £Ma.¡ BH Đnn 1# "£ I'mẻ L'4im. 
xe Iva4l1 t26041 %3?9°«e! X W13%4t! Xi31 41141 Na D8 I 3*X/1x%43 ! 
TV Iv 
(# 
P'8i _  .. ẽ... . ..ẽ sẽ. 8t TEHj đưmn* [ame. l8, Phoảm 
XtU11) Ề XC€L ¿ 1A x0 a )} 1. K(ca ¿ LỊ %X0.£ ; 3 X0 0312 X0 0 2é 3 L h, BLLE là : lếi L,Ý©. li LỆ li LÊ ) 
Ịt lì Mà Si lix¿ Đau 4u 
X1334%1 Xx1^4421 Ị XI¿34! làn KT gì X11952 AX118:?% L th BS 3 
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CÁC HỢP" ÂM CHÍNH CỦA ĐÀN GUITAR (tt) 
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bì nh TÌỊ41 1Ð XE ,3IN X1ì33X XiLAS€Y đo ( (có XIOII¿(¿ X6 813 XE nh: 3; Xi1xãÍ(X 

lối bên § b th : 

“ lirasM? In U?«ú Hh‹à bu 

XX42Z3ã1 1 722.3.3+‹(Ÿ Xx 3% Y{13134X* XX 1 4z XX12854 X§ỀI T1)Ä 
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Tức VẴhg) - PÊ#mI:M? Giớ+MTY - Pêy bội PeMam: H- 
t10351Ð I13111 2 131211 


ta tìmaMj 


t3 1⁄4 1i 


tiMaj® 


4#11 +X+413 1 


1412311 


'Y Me tự. 


‹ ..a Al⁄9 êm: 
( b j 11 0 113131 


AEMaill 0119Mazl) 
£®Xìi:ä4XK 1 


Femif ‹Gt-m8, 


13114 


tầm 


1591;4 


dẫn! TẾ DẤU EỘI Sỹ QủP TẾ 


Al‹ A (0#mf' 
23111 


Bia 
L3» 2š 


Xi saŠ 
ZX#XZlì2?(‹ 


sh thi 


KH bờ nà PFH13tGbt4} 
L1 ‡ (X121ãX 


“li ti tát Em) di th 


C G13 
:ỌNỊ?273X 


S132 11911. Áa:3 !0#13- 


IXI23X 


"AM! li lầM HỘI ĐỀ bùi thứ 


AmaM? AMaj3 


XILệ ?? 4 †X4138X* 1 


xi) lận Si li 


2V wdvt3 Rhu týW#vẺ 


Bl:. (A#-, 
XX4331 


bWtvv: Ái) b8 ‹ SÃ L3 12 


“BI tụi bên Đâ Cũ lậU 


Rm-M" IMxjô 


1: NGÓN TRÒ 2: NGÓN GIỮA 3: NGÓN ÁP TT 4:NGÖN ÚT 0: DÂY BUÔNG 


1.4 114 


Hm?' 


404214. 


EbllLA#L: 
X1I2142) 


xwswrl ^#ld› 


ĐI 


lại tài 


bế 
KẾ: 


tT-E Ei%5 ) 
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| Hữu 
Ah?sh ii ) Ai- ‹11#7-0) 
X X ? L1 g XXL 25 4 XX1141 
tẾ 

^T«s L2 ARih 


Bi 


ÍhT?+6 .AE7+XI  3h7-h(Ađ1h Ehi n‹:A#? bị 
XÃ%S3113 ÄXX 1202 bị L Bế li Ý 
R?,5 R:ra H7-k 


X: CẨM PHÁT ÂM 


U. CÁC HỢP ÂM CHÍNH OEtGAN VÀ PIANO 


D (cŸ› D E° CDỶ ) E 

s h T T “Ÿ gứ l 
;immt im ii fiỆU Mụn TM 

L siÍ % 4 aIc-| vn 125) Ê J2. đề LÍ»L] he) 
-ẻ - - ` bói t7 - 
jitm frmt mm thự Ermt My 
32 is | j9 8Ó, : ls»e[Í„ v8 L[]I¿! (PP nh | Bị bị Đị |] ] 
ký: ”RQ) An ng an 
tý Rrer Tim TU Tre it ftm 
“6|l4+ J1.) Liil;®! 8L? vI1ll11/) L9 | ll] ị|kí|!| 
R œ —- ˆ bó : D+ b ° Eh - - Et - ¬ + - 
:?,IJ.HTI HH1 HE HH 1 ị II EEHT HH 1 
H10 01856558805000150111115150151511010810815450051511005 
„— Cđim DÌđim Ddim Edim Edim Fdim 
Hà | 
Šâ 
ñ 
BI vị 
ạ 
ca 
: 
= Lh 


EM/7 FM? 


LiẪn Ị HH1 L 


®| |*| ° 


Mlayur 


á4th Chords 7th Chords 6th Chords 7th Chords 


Mi """... 


ì ' là: ị 
se LÍ } | - | H ¡ Ị 
sỉ E l2 TẾ) Vi T) S_ li Vy. kh |*|¿®, J1 | h1] } 


Muinor 


JÑm fMmmp Phun hư Rịmn TH 
ñu mí ' đấm 1ï im ñữnt Tim 


D. CÁC MỢP ÂM CHÍNH ORGAN VÀ Mobt xế 


G%{ph 


CHÍ 


TH IIMIHH: 


AtcGẺ) 
II 
trở 

L1] 


BI BE _ LÌ 


Ph lu 
tị W 1Í 


Lễ ì " 


tỤN) JM 


Su . 


1U | 
FT 


TM) mì m Hữm 
Em) mm 
Hi fftp mi 
Tấm) TÌM] 
tìm hm Đm 


Hì th DỊ 
IIUMMINIlIliDHU 
Nụ) PM! RÌM 
In MIÌNh HHM 


tụ) ñUỢ) 


T 11 


LLÍ k|Lisl | 
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E. CÁC HỢP ÂM PHỨC - DIỄN TẤU PHỐI HỢP HAI ĐÀN 


tr hai hợp âm : ho và Dm ghép lại. 


in Do hai hợp âm : Cmaj7 và Dm ghép lại. 
Cmaj7 


Mi 


| Do hai hợp âm © và D hợp lại. 
C D 


ơ®5 Do hai hợp âm : CŠ và QÈ ghép lại. 
-Š 
(C/7P9b5 ; _ 


ÐĐm 


@ 5 4 3 21 


Hi 


<O©O 


œ} 
6 5 4 3 2 1, 


H 


Gồm cá : và Ẫ ghép lại. G 


Coul Ê 5 4 3231 
= II] 
j( 
: 5 
$ xx 
Gồm có : C và B ghép lại. B 


6 5 4 8 21, 


Hi ni " 


xx 
Gồm có C và E° ghép lại. Note quãng 9 tăng (Ré thăng) 
C+9 tức là note Mi giáng chú âm của hợp âm Mi Si trưởng 
(CmajzÈe) 6 6 X K. 21 
C 
MININM ĐI 
C 
Gồm có : C và BẺ ghép lại. BÈ 


"') NMỮMMM T7: 


Gồm có : C và Gm ghép lại. Gm 


c9 C @ 5 4 3 2 
e IIIIiiliii 
: 1H 
C A Gm 
) — 2, b>——— 
: X X3 111 
Gồm có : Cm và Gm ghép lại. Gm 
Cm9 C @ 5 4321 
| TT 
CGm Gm 


<X 3111 


Gồm có Cm - Quãng bảy trưởng và G hợp lại 
Cmoaj7 6 
65 4821 


Camaj7 — 


HiiMIHD) 


_— 


<X 3211 


Gồm có : Cm và Gm? hợp lại. Gm7 
Cm1L ) Cm 6 5 4 3 2L 
: IIIIII 
Cm Gm7 11 


` 


K5 
Có thể kết hợp kiếu khác : m7 +Gm7=Cmll }?1!111 
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Sự ghép lại của hai hợp âm ba thứ Ẩjm 
tạo thành hợp âm thứ 9 É8-£ #2 


Dm9 Am 
IIIIIIIIMI 
Dm Am 
§ : š ©O O 


" 
Có thể ghép Ré thứ bảy và La thứ kết quả vẫn là Ré thứ chín 


: Ầ Hợp âm ba trưởng ghép với hợp âm ba thứ 


D9 thành hợp âm Ð AWN 
/ D 6 5 48921 
V 
D Am 
-- 
ko NGG 
= ©O 


Hợp âm ba thứ ghép với hợp âm ba trưởng 
tạo ra hợp âm 11 
| Dm7 
Dm7 C 
- le O 


Có thể ghép Ré thứ với Đô trưởng để có kết quả như trên 


5 4 3 21 


Qua một số tách-ghép hợp âm mẫu, bạn đọc căn cứ vào các công thức 
trên, dễ dàng tính ra các hợp âm cần thiết và phân chia cho hai đàn cùng 
diễn tấu. 
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Mụ Dream 


Guitar solo (độc tấu phí ta) san. . 
Nhanh vừa _— "7 .aPIke® 


=5 =..ằa 


| 
Dm _—" Gm 


E=-===-=..==: 
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k2 óc leta , tỆt2á> tcÿÉc 7£ pc« 
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PHẦN IV 


NHỮNG TÁC PHẨM NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CC B0N TRẻ VIỆT NAM VêU CHUỘNG 
AL MY LOVING 


Brightly, with a swing feel 


KEO) VIÊN John Lennon and Pan | McCarten 
5i $ rẩm B7 : 
ø« eœ ø ì : 
'====-—....._ 
Clonc  yOUT cyes and ƑH kiss you, t0 - 
tvnd that Ïm kiss  - NHỊ the 
N- CŸm 
—===—= < EE EE== 
HUỘI -  TOW TÌI misš - Iinem - Đer 
lips | Am - 1His§ - nề and hope that luy 
Fẩm D FŸm sên 
E==== = =1 —=——== 
ad] - — Way be T xui And then  while Em a-way 
dreamns — WÍN corne true. 
B7 Á 
n= SS= 
E=: ;ˆ®EE =r£P ======== 
®) í 
Hi wrlte  homie vv - rV-duV ¿vnđ EH ¬end AH My 
[D3E 23E 
sá? E== s= =.= : = 3E =E” == 
lov-ing Tag VU? v” All My 
Cầm GÑm7 
= =S == = ==¬ ề EE = 
Lov-iInw wH[ send to Si VỮY 
C “ ` 
Ỷ Ÿm si To Coảa % E dê đl Coda 
: đụ t# ==— =—_ E==—==. = 
=====_.=- =_= 
lov-ing, đấr - lImẹg. EU be truc. Close your 


== “ ô S=== 


Lov-inp, Vy L.0v cm, 
CŸm7 Ti 
=—==-== = ==== 
On, AI My Lov-ing 1 wi] send tờ 
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` 8à rh 
Modcrate Rock ĐÀYTRIPbš đìnn Lcnnon and Paul McCarteny 


x.tel s.'zẺ 


E7 (lAUUMeMtali Am? 
—_— “® ——¬ = 
: Si se: ======-= 
' == 
o( a good Trea - xôn ldr tk -ìng the gas - Way — OUL, 
Shcs ä bịg teas - er she took me hai IÐE Way therc. 
Triud to please he, She Kỳ - ly played  one-nipht sunds. 
= HS £ =:==- = EEE=== 
BIESEI 
«›) _~ 
Go(  gool ra - són [or t-ng the cấy - WIIV nà 
Sueœx a bíp teas - et, xhe took rne tai the way thefe, 
Tned to please  her, Shư on -ly TU one-nighLskmds, 
Âm _ 


: BOM, Nhà ân l3 Tp - per, One-WaV Lếk ok veall: 
RñỌW, She Wax d i2xy Tríp - per, One-Way HÀ et vat, 
n~oW. Shé Wáš á Da Enp- per, GỈ? Sun-đaV driver venh: 


W tOoK He $o long tð ml ðH1 
Ấ (OOK gi so lòng t0 nd out 
h ụ tODK tự — so long te ful out 


B7 


and  lI found oot, oul. cm, 
and { tound 
:ư1{ [ found 


J).C` dt gia 
B7 — B7ốỗ E fFỔẪm B6 Esus4 B7 


== 


lị "„§frumerral) đỹ 
Plwy 3 nhe khằepedt aMcl lu le 
đt -w. —fP?- jb--@——-—-- 
E—-+:—T H=¬ . † + t——> : mm 
"—ƒj<s = yp— +— : 
¬— #" 


lay Trip-per, Đây TTnp-por, veald 
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ALBUM : NEXT (2z zt¿a¿ Z2 


Vanessa WIllams 


Some - one ask - eởd THỂ 2260516 s0Ä câu ga Xu ok _. 
Hs gọn - na take TTỊP - Go vstt ta toán citloaaec 
;s— 

ễ BE mà D c 
n= =c. 
e› . p1 z 3 

about 0 n .aốc-Ặ N.. asked me LÊ 

just a mo ... na... to take — this 
Ag lề Bm A7 

== = ¬ 
S F : ì h— Eề : = Bì 
this was............... love. Are  we s8 - f!Ệ -  0US } ~- 
al ˆ tha............... Way. “_feels kimdofí sử - ange So 
= : 

: ==. : == 3 

'====_- ---c 
« AE... 7" z s R 

SEN nô 06. 
kmd - ly rap - x... ốc That ! loved 
What could you đỒ” si2102016815sxxE Xí») : as SUre 


=“======== 


Doïnt khow if 


you 3 
Aq  - 8... ốc. that tia you Won† 
= -=....- =====-=-: 
` : SP: x= 
h ShoHli.................... Ð....... v2, fal - lng sa - =_ gan Theres a 
aslraW.................. ba-by.......... and - huri me Someday. So no 
# FẾm? ° = 
SN ==.= ——. ==KE— 
== `===.-.. ` === 
©; 
part of me sữil m mị - s8 - ry ThoughL ï 
p0 - mi - S§eS n0 more r0 - s$s - 6G [ve al - 
D A7 
3 "——===-- a si _ : 1 
ệ ==—=:š: = 
know Ị goí io move or Im 
read -  y_ ............... 6Very line and 
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HR== TA ấn =..- 


§cared com - mi - menf lm 
ain† ti no hụr - ry And 
I= 5 ===..... 
scared  oƒ_. hạt could Øgp — trong Cause ƒ lị 
hope you re not tuashing  mựy từme Siar - HỆ - ng 
======= =_ =-. 
D0) _ MoờnG 7 couid vn. gơin Theres qœ 
- take — mc ˆ g -_ @F Bu - by 
4'⁄< ===-. == 
NHI that — my heqœrt. coukdl brunk ha‡e to 
necd— your should - de r When lị sọ + 
Lurong œ ¬. hề 2 - cause l?m cra - zay  bout ” 1ƒ ï 
bare thia..doy............ tị ti your Ío - 0e....nai........................ ¡o heÌp 
Em9 - - 
- : kẽ + 
M—C ác 2n —== 
hurt ơ - gan and  ï cr g - gain Thafs so 
me ma - kœ tử rL - gh - † l don t 
tÌm Ằ A7 
và ha == =====-=-= = = 
¬—- 
chancc that Ìm gũn - nữ take can † 
necd no o%e ba - by An ning 
A 9sus4 Dé ` 
=—==ÔÔÔÒÔẳỎồồó,ó 
_—#—- , 
b THÍ —— 
Urong œ - guin Ha - by cause 


AỞ D % 
== Ề 


14ä 


Ttze 


Album: Time - 1998 


Lionel Richie 
mn == 
====_ _...= = 
AÁs  ÏÌ wakeup in the mor-ning on lf@s  bịpg rol - ler coas - _ 
As TL look ín all the Ífaces Uve just gok fo stop and. won - der 
[Look-ing out oŸ mv won-der l_ sec good and l[ sec the 6 - VI 
Em D7 F‡ 
=1 Si J=Ằ 
@ttc ':==-- “—=. = =—= 
ly —.S3 _—— 
Im lookng for the de - vi 1u) ——”ƒ}, - PUÏS©............ 
What are the search - ing for 
| sec the — jov and do§s — ĐẠIY 


look in to thehase and maze and thế ligh-ling and the thun - der 
T -Ve-ry-bo-dv s-ples and lies andtres to talk about the fu - ture 


Do vouwant the pam (he síran The m-sane wIl takc tus un - deếr 
G9 Em D7“Fÿ 
===- ===':====- 
_ ..—...—- : =: —— 
e Ỹ ý ớ R—Ằ ? =_ 
Ïl hope an angels on mv NIŒC.............. 
Ấs Welre mạch - ng — ofŸ to WAT............... 
Ôr do we ñndsome Wav to share 
\ D6 ¡ A G D7 
sS =.—= =_ =—== EE=== 
' | ThS ch ng Hư 
Ón mw sidce............. Cause time, 


Anvbody keebing SCOFO, cuc 
Doesg anvbodv reallv care 


- C1) ri se v26 co uốp CS TE 
— 


Tìmc dont give a đdamn about to - mør - row,......, 
==: G 
and. 1rne don! veally care a ~ bout those ves - ter - đaVa. 

‡ D6 G 
SH === 
& + ˆ->—= — = =8 G5 mm EMEE =“== 

Time 1s on ' ly watch-ing all the pain we bear........ 
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G 
Ga bóc can) le " —>—. * 
@hưt NI ñyyypz Đủ 


¬ lime lo won - đder. take a look n - round at a] 


(he l1ime weT+re  was - tỉng Take a look a-round and know 

Em G 
= “=ẽ _ “ưa ` Ẻ EETE = 
„ ba —.—.— -#. nên LE= KÝ. 
= B —:-Y-Ƒ ÿW⁄ -ÿ ..V=-. j 
—... an : 


that voure julat bás - sing th-rough WIII vou fnd the ftrúth mm 


_. #??+trfTEH 


TT. xIide the đarh - néess  WIH HỆ evereome to be thai  voọu wIll 
TẾ Cmai7 Em G 

= L rưn 8 °-—.. s6. 8-- T5... @-- ƒ-- -- = So. ằ-= -—] 

Tuy. g0 =b: 3¬ j—†—T- = BH n 

3 i0 0-8. tp PS 
fiod the kev — that wIHÌ set vou Đee, ThatwHl — sct vou lree 


hat wIH— set vou free 


MZ 
= 
~ 


tìme timic 10 wan - der 
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WE'VÉ G0T f† @DIN' DN 


Backstreet Roys 
Bmai7? 


=.============-=..-.. 


EZve-rv bọ - dy groove_ to the mu-sic Rvwe-ry bọ - dy jam_ Âr.... 


=1] 
E 


3 


Em B7 Em B7 


E7 AmC_ E7 
‡ 5 —— uc : 
=E-tEfinieef.e<=zZ 
° ˆ Ù Ụ Í F 
We*ve been wal( I1ng số long just cant hold Itbackno more_ Ôreep-lnl upb_ 


Am/© E7 Am/C % E7 
=—=  —.===. 


_ and down now Itstime for mẹ to let it go. Tlfyou really wanna sce 


E7 FŸ 
=? ®# hức: ==== ===. 


what we can do you are Send the crazy wildn'  stalc sing IÍ ẤF... 


Cmay 


==-..... 


Jatmon'causebackstreets gotit come on nowevery-body Wewve goL IÍ go-in' 


for vears. We`ve goL 1 go-in' on for vears 
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;Đ7 _ Em AmŸ íNo Chord) 


= 
e® | 
for vears Well S Im creepn up on vour left Stralght up fun - 
Í<ˆ_= EE======= PE=== 
when I get with you Ï gotruthless when I get wet keep the 
Am8 


====== -.-===-. 


pATLY packed In my conner Toughlike granite keep the crowd  hupe Get up 


lui Am9 
.==.===.. 
5 P = _= : s P>ẽ —#_-g 3 _, h 
on this Just to got right what vou WantL is what you gonna gecL Backstreets 
Coda 
Q B7 _ E7 _ 
= | SE. =z _= 2E. 
Nã . 
gót the special d9 for vears  We've been  wait_ —_ 
Am 
` Ạ 9 B7 = 
âhm—>- =. 
SP THng E 
¡ng sỐ — long ]MStC cant hold Ít back no more Creep -in up 
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Các hợp âm nhiều note khi vào thực tế sử dụng từng bài nhạc ta có thể chơi rút gọn, 
lược bỗ những âm không cần thiết đối với giai điệu chính. 


Ví dụ cũng hợp âm La chín ta dùng trong cùng mật bài nhưng ở câu này thì ta bả bót 
âm bậc I, câu sau ta bỏ bót âm bậc V hoặc bảy, đo đó các thế đáo hợp âm bạn đọc phải nắm 
thật vững để sử dụng cho phù hợp, 

Rhi đàn những đoạn nhạc có giai điệu kép cần phải đàn ban đầu thật chậm, (không 
nhất thiết. phải đúng tốc độ ghỉ sẵn trên bài nhạc) thật chính xác sau đó khi đã thuộc 
nâng dần tốc đệ lên cho đến khi nào đạt ngưỡng chuẩn của tác phẩm. 
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Đã xudt bản : 


TỰ HỌC SÁO (2 tập) 

TỰ HỌC BASS GUITAR 

TỰ HỌC TRỐNG JAZZ 

TỔNG HỢP 10.000 THẾ BẤM GUITAR VÀ ORGAN 
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ĐỘC TẤU SÁO TRÚC 
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PHƯƠNG PHÁP HỌC MODERN GUTTAR 
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- TẬP I (Diatonique) 


ĐỘC TẤU HARMONICA 
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